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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập vào cuối năm 2015. AEC ra đời là bước ngoặt đánh dấu sự hội nhập khu vực một cách toàn diện của các nền kinh tế Đông Nam Á, hướng tới mô hình một cộng đồng kinh tế - an ninh - xã hội. AEC cũng sẽ hòa trộn nền kinh tế của 10 nước thành viên thành một khối sản xuất, thương mại và đầu tư, tạo ra thị trường chung của khu vực. Điều đó sẽ có những tác động, ảnh hưởng nhất định đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và thương mại quốc tế Việt Nam nói riêng.
AEC là một trong ba trụ cột quan trọng của Cộng đồng ASEAN có sứ mệnh nhằm tạo dựng:

- Một thị trường đơn nhất và cơ sở sản xuất chung, được xây dựng thông qua: Tự do lưu chuyển hàng hoá; Tự do lưu chuyển dịch vụ; Tự do lưu chuyển đầu tư; Tự do lưu chuyển vốn và Tự do lưu chuyển lao động có tay nghề.

- Một Khu vực kinh tế cạnh tranh, được xây dựng thông qua các khuôn khổ chính sách về cạnh tranh, bảo hộ người tiêu dùng, quyền sở hữu trí tuệ, phát triển cơ sở hạ tầng, thuế quan và thương mại điện tử.

- Phát triển kinh tế cân bằng, được thực hiện thông qua các kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và thực hiện sáng kiến hội nhập nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN.

- Hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, được thực hiện thông qua việc tham vấn chặt chẽ trong đàm phán đối tác và trong tiến trình tham gia vào mạng lưới cung cấp toàn cầu (WTO).

Khi chính thức gia nhập AEC, nền kinh tế Việt Nam chứng kiến rất nhiều thay đổi. Đầu tiên là việc hình thành các trụ cột kinh tế, quan trọng là thị trường và các cơ sở sản xuất thống nhất. Thuế doanh nghiệp sẽ rút dần từ 5-0% trong dài hạn. Khi nền kinh tế Việt Nam mở cửa sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh và những doanh nghiệp Việt Nam bắt buộc phải có những điều chỉnh để tạo thế cân bằng với các tập đoàn nước ngoài. Bản thân doanh nghiệp Việt Nam phải tự nâng cao về mọi mặt thì mới hy vọng đủ sức cạnh tranh với các nước phát triển trong khối ASEAN.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam có nguy cơ bị mất thị trường nội địa vào tay các doanh nghiệp ASEAN. Từ nhiều năm nay, hàng hoá của các nước trong khối ASEAN đã tràn ngập thị trường Việt Nam, như sản phẩm dao gọt trái cây, hay nước tăng lực của Thái Lan. Các doanh nghiệp sản xuất hàng điện tử Việt Nam đối mặt với nguy cơ bị đẩy ra khỏi ngành do hàng hóa nhập khẩu từ Thái Lan và Singapore.

Ngoài ra, thể chế kinh tế thị trường của Việt Nam cũng chưa hoàn thiện, đặc biệt chính sách thương mại quốc tế. Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm đối phó với các rào cản kỹ thuật mà các đối tác thương mại dựng lên nhằm bảo hộ sản xuất trong nước. Rào cản phi thuế quan là trở ngại lớn vì đi đôi với xóa bỏ hàng rào thuế quan, các nước sẽ tìm cách dựng các rào cản phi thuế để bảo vệ sản xuất trong nước, rào cản phi thương mại vẫn còn rất khó để loại bỏ. Ví dụ, một tỷ lệ cao của nguyên liệu đầu vào cho ngành công nghiệp ô tô phải chịu các biện pháp phi thương mại như thuế bổ sung và chi phí, cũng như các quy chuẩn kỹ thuật (Singapore áp đặt), cấp giấy phép nhập khẩu tự động (Bruney và Malaysia sử dụng) và nhập khẩu không tự động cấp giấy phép (Indonesia và Philippines sử dụng) và AEC chỉ là điểm khởi đầu trong nỗ lực loại bỏ rào cản phi thuế quan và đây sẽ là quá trình lâu dài,…

Bên cạnh những thách đặt ra, AEC cũng mở ra nhiều cơ hội mới cho Việt Nam. Theo đó, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội lớn trong việc mở rộng thị trường với hơn 676 triệu dân, không những thế còn có cơ hội tiếp cận với thị trường rộng lớn hơn là những đối tác của ASEAN, vì ASEAN có một số hiệp định thương mại tự do với các đối tác như: Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và một số nước khác thông qua các thỏa thuận Thương mại tự do (FTAs) riêng rẽ mà điển hình là Hiệp định Kinh tế Đối tác toàn diện khu vực (RCEPT), đây là một hiệp định nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn sự gắn kết giữa ASEAN và Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. Hiệp định RCEP sẽ tạo thành một thị trường với quy mô 2,2 tỷ người tiêu dùng, chiếm khoảng 30% dân số thế giới, và GDP khoảng 26,2 nghìn tỷ USD, tương đương khoảng 30% GDP toàn cầu và trở thành khu vực thương mại tự do lớn nhất trên thế giới xét về quy mô dân số.
Việt Nam có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Theo đó, tiếp cận thị trường của Việt Nam sẽ được cải thiện bởi môi trường thương mại hiệu quả, minh bạch và dễ dự đoán, cùng với việc đơn giản hóa thủ tục hải quan, giảm thiểu chi phí cho các giao dịch thương mại quốc tế sẽ góp phần tạo dựng một môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh. Cơ hội tiếp cận thị trường mới dành cho các nhà xuất khẩu ASEAN được mở rộng với việc loại bỏ các rào cản thương mại và dịch vụ. Quy tắc xuất xứ linh hoạt, hiện đại, tính minh bạch hóa cao là một số trong nhiều yếu tố thuận lợi hóa. Ví dụ như, trong ASEAN có chứng nhận xuất xứ hàng hóa, với 60% sản phẩm được sản xuất từ ASEAN thì được chứng nhận là sản phẩm trong ASEAN, do đó sẽ được hưởng lợi thế trong các hiệp định thương mại tự do trong ASEAN, nhất là thương mại liên quan đến hội nhập kinh tế.

Cắt giảm thuế quan là một thuận lợi giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam. Thuế suất trong ASEAN sẽ về từ 0 - 5%, nếu sản xuất để xuất khẩu thì sẽ không phải chịu thuế suất hoặc thuế suất thấp. Đồng thời, nhập khẩu máy móc cũng không phải chịu thuế suất, điều này sẽ tạo điều kiện cho việc hạ giá thành và tăng chất lượng của sản phẩm cũng như tăng tính cạnh tranh của hàng hóa.

Kể từ khi AEC ra đời, việc khai thác các cơ hội là thành viên của AEC nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các nước thành viên trong cộng đồng còn rất hạn chế, cần có những giải pháp khắc phục. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hạn chế nêu trên bắt nguồn từ các biện pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN trong bối cảnh hình thành AEC còn những hạn chế, tồn tại khiến chưa phát huy được hiệu quả. Cụ thể:
- Việc phát triển thị trường và mặt hàng chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ASEAN. Các mặt hàng vẫn chưa đảm bảo tính cạnh tranh cả về mặt chất lượng và công nghệ sản xuất, chế biến.
- Xúc tiến thương mại, tạo nguồn hàng xuất khẩu nhìn chung thiếu một chiến lược tổng thể ở cấp độ quốc gia. Các hoạt động chưa được tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả nhằm đáp ứng tốt nhu cầu và mục tiêu thúc đẩy xuất khẩu.
- Tỷ giá và tín dụng xuất khẩu chưa thực sự góp phần hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp sang thị trường ASEAN trong bối cảnh chịu sự cạnh tranh rất lớn và chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi hạn chế về quy mô vốn của doanh nghiệp.
- Tạo thuận lợi thương mại và phát triển nguồn nhân lực xuất khẩu cũng chưa thực sự tốt trong việc hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp. Điều này ảnh hưởng nhiều tới quá trình thực hiện các mục tiêu tăng trưởng cả lượng và chất hàng hóa xuất khẩu sang thị trường ASEAN. 
- Bảo hiểm xuất khẩu hàng hoá và logistic còn những hạn chế như chi phí dịch vụ cao, đội ngũ nhân lực còn hạn chế về trình độ. 
Để có được cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc triển khai một cách có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang khu vực thị trường ASEAN trong bối cảnh hình thành AEC, nghiên cứu sinh chọn đề tài “Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN trong bối cảnh hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN ”. 

2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục tiêu nghiên cứu 
Nghiên cứu luận cứ khoa học nhằm đề xuất giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN trong bối cảnh hình thành AEC thời kỳ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Thứ nhất, nghiên cứu luận cứ khoa học, xác lập khung khổ lý thuyết về thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa từ nước thành viên sang thị trường Liên kết kinh tế khu vực.
Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN trong bối cảnh hình thành AEC.
Thứ ba, xây dựng các quan điểm, định hướng, giải pháp và kiến nghị thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN trong bối cảnh hình thành AEC thời kỳ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
3. Đối tượng, phạm vị nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là những vấn đề lý luận và thực tiễn về thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN trong bối cảnh hình thành AEC.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi về nội dung: thúc đẩy xuất khẩu là một phương thức nâng cao khả năng tiêu thụ hàng hóa, nó bao gồm tất cả các biện pháp của nhà nước và doanh nghiệp nhằm tạo ra những cơ hội và khả năng tăng giá trị cũng như số lượng hàng hóa xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, trong giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài luận án, nghiên cứu sinh chỉ tiếp cận và đi sâu phân tích các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu của nhà nước.
- Phạm vi về thời gian: Luận án nghiên cứu hoạt động thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường ASEAN, giai đoạn 2011 - 2020, làm nổi bật rõ kết quả qua 2 giai đoạn 5 năm trước và sau khi AEC ra đời.
- Phạm vi về không gian: Hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam với các nước trong ASEAN.
4. Phương pháp nghiên cứu
Để giải quyết những nhiệm vụ đặt ra, luận án sử dụng các phương pháp sau:
- Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử: Việc nghiên cứu về thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường ASEAN được thực hiện trên cơ sở kế thừa và phát triển một cách đồng bộ, gắn với điều kiện hoàn cảnh cụ thể từ các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án. Các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường ASEAN được xem xét trong mối liên hệ chặt chẽ về thời gian, không gian và được đặt trong bối cảnh hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN.
- Phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp: Đây là phương pháp mà nghiên cứu sinh sử dụng để phân tích, nhằm khái quát hoá được bức tranh tổng hợp về thực trạng thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường các nước trong ASEAN. Nghiên cứu sinh cũng dùng phương pháp này để phân tích, dự báo các yếu tố môi trường tác động đến thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường các nước trong ASEAN trong bối cảnh hình thành AEC đến năm 2025 và tầm nhìn 2030. Thông qua dự báo để khái quát và đánh giá khả năng thúc đẩy xuất khẩu và đề xuất giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN trong bối cảnh hình thành AEC thời kỳ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
- Phương pháp khảo sát: Nhằm mục đích củng cố, cập nhật thêm những thông tin phục vụ cho việc phân tích, đánh giá thực trạng trong luận án, nghiên cứu sinh tiến hành thiết kế phiếu khảo sát nhằm thu thập thông tin sơ cấp. Đối tượng khảo sát bao gồm các chuyên gia và các doanh nghiệp xuất khẩu.
+ Các chuyên gia: Các cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức nhà nước là chủ thể tham gia xây dựng, ban hành và thực thi các biện pháp về thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá. 
+ Các doanh nghiệp xuất khẩu: Là chủ thể được hưởng lợi từ các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu mà nhà nước ban hành.
Trong khuôn khổ của luận án, nghiên cứu sinh đã thực hiện gửi phiếu khảo sát thông qua email tới 450 doanh nghiệp. Nghiên cứu sinh đã thu về 187 phiếu. Các doanh nghiệp được nghiên cứu sinh lựa chọn chủ yếu là các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Việt Nam năm 2020 ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Nghiên cứu sinh gửi 120 phiếu tới các cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức nhà nước đang làm việc tại các cơ quan chức năng nhà nước có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, kết quả thu về là 60 phiếu.
- Phương pháp nghiên cứu đối chiếu, so sánh: Phương pháp này dùng để so sánh đối chiếu giữa thực trạng thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các nước trong ASEAN giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
5. Những điểm mới của luận án

Thứ nhất, luận án đã hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận về thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa; qua đó, xác lập được khung khổ lý thuyết về thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường các nước trong ASEAN. Trên cơ sở đó, luận án đã giới hạn và lựa chọn các biện pháp vĩ mô của nhà nước và kết hợp các biện pháp này một cách có hiệu quả  nhằm phát huy lợi thế của từng biện pháp, tạo ra sức mạnh tổng hợp cho thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Thứ hai, trên cơ sở các tài liệu, số liệu sơ cấp và thứ cấp, luận án đã đánh giá được bức tranh thực trạng về thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường các nước trong ASEAN trong giai đoạn 2011-2020 theo các  biện pháp đã lựa chọn. Từ đó, đưa ra được những nhận định, đánh giá về những thành công, hạn chế và nguyên nhân của việc sử dụng các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường các nước ASEAN trong bối cảnh hình thành AEC. Đây là những luận cứ thực tiễn quan trọng cho việc đề xuất các giải pháp có khả năng áp dụng và đảm bảo tính khi thi cao nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường các nước ASEAN trong bối cảnh hình thành AEC thời kỳ đến năm 2030.

Thứ ba, trên cơ sở luận cứ khoa học vững chắc, cùng với việc phân tích, nhận định về bối cảnh trong nước và quốc tế trong thời gian tới có tác động đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam nói chung và xuất khẩu sang ASEAN nói riêng, luận án đã đưa ra được hệ thống các quan điểm, định hướng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN trong bối cảnh hình thành AEC thời kỳ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

6. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục các công trình đã công bố của tác giả và phụ lục, luận án được kết cấu thành 4 chương:

Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước
Chương 2: Một số vấn đề lý luận về thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa từ nước thành viên sang thị trường liên kết kinh tế khu vực
Chương 3: Thực trạng thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN

Chương 4: Quan điểm, định hướng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN trong bối cảnh hình thành AEC thời kỳ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU                                    TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước  

1.1. 1. Các nghiên cứu về thương mại quốc tế và thương mại khu vực 

 Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, có rất nhiều tác giả nghiên cứu về thương mại quốc tế như là một điều kiện để các quốc gia hợp tác cùng phát triển. Phải kể đến các tác giả như Kahnertteal.(1969) trong tác phẩm ”Economic Integration among developmentcountries” Ở đây, tác giả cố gắng phân tích vai trò của thương mại quốc tế đối với tăng trưởng của các quốc gia tham gia và sự cần thiết phải thúc đẩy những quan hệ kinh tế đa phương và song phương trong khuôn khổ kinh tế toàn cầu.

 Các nhà nghiên cứu khác như Besla Balassa. (1973) cũng đưa ra quan điểm rất rõ ràng về thương mại quốc tế trong “Tariffs and trade policy in the Asean common market” nhưng cũng khá đơn giản, chỉ là những thỏa thuận xóa bỏ phân biệt đối xử về thương mại giữa các quốc gia tham gia. Tác giả nhấn mạnh ở sự tự do hóa di chuyển các nguồn lực trong đó thuế và các chính sách thương mại là vấn đề cần phải xem xét nhiều nhất trong tiến trình hình thành thị trường chung trên cơ sở cung - cầu. 

 Balassa cũng là người đưa ra năm hình thức liên kết và hội nhập kinh tế khu vực xét theo cấp độ cam kết tự do hóa thương mại và liên kết kinh tế từ “nông” đến “sâu” như sau:

Cấp độ thứ nhất là khu vực mậu dịch tự do (Free trade area - FTA) 

Là một liên minh quốc tế giữa hai hay nhiều nước nhằm mục đích tự do hóa việc buôn bán về một hoặc một số nhóm mặt hàng nào đó. Đây là hình thức liên kết kinh tế có tính thống nhất cao, các nước trong liên kết thỏa thuận với nhau về việc cắt giảm thuế quan và các biện pháp phi thuế quan nhằm thuận lợi hóa hoạt động thương mại và hoạt động đầu tư giữa các nước thành viên với nhau. Cùng thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục hải quan, cũng như thị thực xuất nhập cảnh nhằm tạo điều kiện cho việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ và hoạt động đầu tư giữa các nước thành viên được dễ dàng thuận lợi. Mỗi một nước thành viên tùy thuộc vào điều kiện phát triển kinh tế của nước mình mà đưa ra các giải pháp về thuế quan và các biện pháp phi thuế quan riêng phù hợp với các nguyên tắc chung của khối. Khu vực mậu dịch tự do FTA cho phép mỗi nước thực hiện tự do hóa thương mại với các nước trong liên kết, nhưng vẫn thực hiện được chính sách đa dạng hóa thị trường, đa phương hóa các mối quan hệ kinh tế, vì vậy đây là hình thức liên kết kinh tế quốc tế phổ biến nhất hiện nay. Thuộc hình thức liên kết này có Hiệp hội thương mại tự do châu Âu EFTA thiết lập năm 1960; Khu vực Mậu dich tự do Bắc Mỹ NAFTA hình thành năm 1993 và khu vực mậu dịch tự do ASEAN.

Cấp độ thứ hai là liên minh thuế quan (Customs Union - CU)

Liên minh thuế quan là một tổ chức gồm hai hay nhiều nước thỏa thuận loại bỏ mọi hàng rào, trở ngại cho việc trao đổi tự do hàng hóa và dịch vụ giữa các nước thành viên và áp dụng một biểu thuế đối ngoại chung với các nước ngoài tổ chức. So với khu vực mậu dịch tự do thì liên minh thuế quan là hình thức liên kết kinh tế có tính thống nhất và tổ chức cao hơn. Ngoài những đặc điểm của FTA trong liên minh thuế quan các nước còn thỏa thuận thêm những điều kiện hợp tác sau:

- Các nước trong liên minh thỏa thuận xây dựng một cơ chế hải quan thống nhất áp dụng chung cho các nước thành viên.

- Các nước cùng nhau xây dựng một biểu thuế quan thống nhất áp dụng trong hoạt động thương mại với nước ngoài liên kết.

- Tiến tới xây dựng chính sách ngoại thương thống nhất mà mỗi thành viên phải tuân thủ.

Các CU được thiết lập và hoạt động là: Liên minh hải quan Trung Phi (1964) gồm 6 nước (Camerun, Trung Phi, Chad, Congo, Guine xích đạo và Gabon). Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC).
Cấp độ thứ ba là thị trường chung (Common Market - CM)

Là hình thức phát triển cao hơn của liên minh thuế quan. Hình thức này ngoài việc áp dụng các biện pháp tương tự như liên minh thuế quan trong việc trao đổi thương mại nhưng nó đi xa thêm một bước là cho phép di chuyển cả tư bản và lao động tự do giữa các nước thành viên với nhau và từ đó tạo điều kiện cho sự hình thành một thị trường thống nhất. Các nước thành viên của thị trường chung có sự thỏa thuận:

- Xóa bỏ mọi trở ngại ngăn cản quá trình buôn bán giữa các nước như thuế quan, hạn ngạch, giấy phép,...

- Xóa bỏ các trở ngại đến quá trình di chuyển của lao động và tư bản giữa các nước thành viên.

- Xây dựng một cơ chế chung điều tiết thị trường của nước thành viên. Tiến tới xây dựng chính sách kinh tế đối ngoại chung trong quan hệ với các nước ngoài khối. 

Ví dụ: thị trường chung châu Âu, thị trường chung Trung Mỹ, Thị trường chung Nam Mỹ,…

Cấp độ thứ tư liên minh kinh tế (Economic Union - EU)

Là hình thức liên kết kinh tế có tính tổ chức thống nhất cao hơn so với thị trường chung. Ngoài những đặc điểm của thị trường chung, nó còn có các đặc điểm sau:

- Các nước cùng nhau xây dựng chính sách kinh tế đối ngoại và chính sách phát triển kinh tế nội địa như: chính sách phát triển kinh tế ngành; chính sách kinh tế vùng mà không bị chia cắt bởi biên giới lãnh thổ giữa các nước thành viên.

- Thực hiện việc phân công lao động sâu sắc giữa các nước thành viên.

- Cùng nhau thiết lập một bộ máy tổ chức điều hành sự phối hợp kinh tế giữa các nước, thay cho một phần chức năng quản lý kinh tế của chính phủ từng nước. 

Cấp độ thứ năm là liên minh tiền tệ (Monetary Union - MU)

Đây là một hình thức liên kết kinh tế ở cấp độ cao, tiến tới thành lập một quốc gia kinh tế chung của nhiều nước. Liên minh tiền tệ có những đặc điểm sau:

- Các nước cùng nhau xây dựng một chính sách kinh tế chung.

- Xây dựng một chính sách kinh tế đối ngoại trong đó có chính sách ngoại thương chung cho các nước.

- Hình thành một đồng tiền chung thống nhất thay thế cho đồng tiền riêng của nước thành viên đồng thời quy định chính sách lưu thông tiền tệ thống nhất.

- Xây dựng ngân hàng chung cho cả khối thay thế cho ngân hàng trung ương của các nước.

- Xây dựng quỹ tiền tệ chung và xây dựng một chính sách quan hệ tài chính tiền tệ chung đối với các nước đồng minh và các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế, tiến tới thực hiện liên minh về chính trị. Tuy nhiên liên minh tiền tệ là một loại hình liên kết gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức và hoạt động. Ví dụ, Liên minh châu Âu EU đang trong quá trình xây dựng thành một liên minh tiền tệ nhưng họ còn gặp rất nhiều khó khăn do một số nước chưa nhất trí trong việc sử dụng đồng tiền chung và việc xây dựng bản Hiến pháp châu Âu đang gặp phải sự phản đối ở một số nước trong khối. 

Trong 5 hình thức mà Balassa đưa ra thì hai hình thức đầu tiên hình thành những liên kết ở cấp độ “nông” là khu vực mậu dịch tự do và liên minh thuế quan, mới chỉ điều tiết những vấn đề liên quan đến thương mại qua biên giới hướng tới tự do hóa thương mại thuần túy. Ba hình thức còn lại có mức độ liên kết “sâu” hơn, bao gồm các nội dung điều chỉnh các chính sách biên giới quốc gia thành viên trong một khuôn khổ chung của cả khu vực, xây dựng chính sách chung cho toàn nhóm thành viên và hình thành những thể chế khu vực có tư cách pháp lý cao hơn thể chế quốc gia thành viên. 

 Kế thừa tư tưởng đó, trong nghiên cứu của mình về thương mại khu vực, xem xét thực tiễn ở Châu Âu trong tác phẩm “The Economic of European Community”, El-Agraa (1985) đã tổng kết sự cần thiết di chuyển các nguồn lực trong nền kinh tế chung để hướng tới sự hợp tác, loại bỏ những phân biệt đối xử về kinh tế, những cản trở thương mại giữa các quốc gia tham gia và thành lập một hệ thống quy tắc phối hợp kinh tế chung trong một khu vực kinh tế.

Có thể thấy, thương mại quốc tế là một vấn đề không hề gây tranh cãi với các nhà nghiên cứu. Dù ở bất kỳ khía cạnh nào thương mại quốc tế cũng là một khái niệm đồng nhất và mang lại lợi ích cho các quốc gia tham gia và được khuyến khích thúc đẩy. Chính vì vậy, cho tới nay, toàn cầu hóa đã trở thành tất yếu khách quan thương mại quốc tế được quan tâm ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Các quốc gia trở nên phụ thuộc vào nhau nhiều hơn và cùng tham gia vào chuỗi giá trị chung của thế giới.

Từ việc nghiên cứu về thương mại quốc tế, các nhà nghiên cứu nhận ra các quốc gia ở trong cùng một khu vực địa lý thường có xu hướng gắn bó chặt chẽ hơn do những tương đồng về văn hóa, kinh tế - chính trị và dần hình thành nên những khối kinh tế. Từ đó, rất nhiều nhà kinh tế học khi nghiên cứu về thương mại quốc tế cũng đã đặt vấn đề nghiên cứu về sự hình thành thương mại khu vực.

 Trong số đó, Pinder J. (1969) trong “Problem of European integration in Economic Integration in Europe” đã đưa vấn đề nghiên cứu về thương mại quốc tế giữa các quốc gia Châu Âu thành chủ đề chính. Ở đây, ông đã đưa ra quan điểm về thương mại khu vực, về vai trò, tác động của thương mại khu vực đối với các nước thành viên. Ông còn chỉ ra những vấn đề mà các chính phủ phải đối mặt khi thương mại thúc đẩy hình thành Cộng đồng kinh tế Châu Âu.

 Sachin Chaturved, ISBN: 81-7122-141-6, Published in 2019 by RIS (Research and information system for Developing Countries) trong “Effects of FTAs on Balance of Trade and FDI”. Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu xem các hiệp định thương mại tự do (FTA) có tác động đến cán cân thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các nước tham gia vào thỏa thuận. Nghiên cứu trình bày trường hợp của Nam Phi, Liên minh châu Âu (EU), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Các phân tích mặc dù cho thấy, cán cân thương mại tiêu cực của Nam Phi trong hiệp định thương mại tự do song phương trước năm 2012 khi thỏa thuận đi vào hoạt động; không có sự khác biệt nào sau một vài năm thực hiện FTA. Bên cạnh đó, xu hướng FDI của Nam Phi không cho thấy hiệu quả tích cực của FTA. Đối với ASEAN, phân tích cho thấy sự tăng thương mại nội bộ; tuy nhiên sự tăng trưởng của liên thương mại xuất hiện cao hơn so với thương mại nội bộ. Nghiên cứu đưa ra kết luận rằng bên cạnh các thỏa thuận, các FTA có xu hướng thúc đẩy cả thương mại và FDI nếu tất cả các thỏa thuận chiến lược là được thực hiện như trong trường hợp của ASEAN-FTA.
 TomooKikuchi, KensukeYanogida, HuongVo trong “The effects of Mega-Regional TradeAgreements on Vietnam”. Trong khi hầu hết các nghiên cứu kết luận rằng Việt Nam sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, đứng vững từ việc tham gia vào các khuôn khổ khu vực vẫn còn đầy triển vọng khác; Hiệp định toàn diện và tiến bộ cho quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, quan hệ đối tác kinh tế toàn diện khu vực, và Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương. Nghiên cứu này phân tích thách thức của Việt Nam khi nền kinh tế có khả năng bị ảnh hưởng bởi các quy định trong khuôn khổ hiệp định. Các tác giả áp dụng một mô hình  nghiên cứu kết hợp các tác động của vốn, cung ứng lao động thay đổi, và tăng trưởng năng suất bắt nguồn từ tự do hóa thương mại. Nhóm tác giả cũng phân tích về thu nhập trung bình, các yếu tố tăng trưởng của Việt Nam và rút ra ý nghĩa chính sách.
 Pro.Peter Van Pergeijk & Pro. Mansoob Marshed. (2017) trong “The impart of Asean Free Trade Agreement on Asean Member’s Export” đã đưa ra những kết luận trong nghiên cứu: những thỏa thuận tự do khu vực đã chiếm hơn nửa giá trị thương mại quốc tế trên thế giới từ những năm đầu thập kỷ 90. Khu vực thương mại tự do ASEAN ra đời nhằm cải thiện hiệu quả kinh tế khu vực, trong đó khuyến khích xuất khẩu là ưu tiên chính trong việc tăng trưởng kinh tế. Thỏa thuận thương mại tự do làm tăng cường hiệu quả về thương mại hàng hóa giữa các quốc gia. Để phân tích ảnh hưởng của AFTA đến hiệu quả xuất khẩu của các quốc gia ASEAN, nghiên cứu đã sử dụng hệ thống phân tích số liệu của 60 quốc qua, cả những quốc gia là thành viên và không là thành viên của AFTA. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra được những tác động ảnh hưởng của của AFTA tới các quốc gia thành viên của ASEAN.

 David Vanzetti, Christinan Knebel and Ralf Peter, với nghiên cứu “Non-tariff measures and Reagional Intergration in Asean”, Twenty first Annual Conference on Global Economic Analysis, Cartagena, Columbia, June 13-15th, 2018. Kết quả nghiên cứu đã nêu rõ: Trong khi thuế quan đã được giảm đáng kể theo Hiệp định thương mại tự do ASEAN (AFTA), thì một số ít công cụ phi thuế quan (NTM) đã được thực hiện và kết quả là, đã có sự tăng trưởng trong thương mại nội khối. Một nghiên cứu do UNCTAD dẫn nghiên cứu (Ing et al. 2016) đã ghi nhận các NTM hiện tại trong khu vực ASEAN, có nhiều NTM là hợp pháp, chẳng hạn như các biện pháp bảo vệ sức khỏe và môi trường, nhiều người; bảo vệ các nhà sản xuất trong nước khỏi sự cạnh tranh từ nhập khẩu. Sáu quốc gia trong ASEAN có 100% hàng nhập khẩu của họ được bảo hộ bởi một NTM hoặc một quốc gia khác. Đối với các NTM kỹ thuật (SPS và TBT), tác giả đo lường sự tương đồng trong các quy định giữa hai loại khác nhau các nước. Sử dụng mô hình trọng lực để giải thích các giá trị đơn vị thương mại. Đối với các rào cản phi kỹ thuật, như hạn ngạch hoặc kiểm soát giá, tác giả đã ước tính định lượng tác động thương mại của các NTM này bằng cách sử dụng tổng quát tính toán mô hình cân bằng. Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng việc hài hòa các NTM kỹ thuật và loại bỏ các NTM phi kỹ thuật hoàn toàn sẽ làm tăng phúc lợi ròng cho các nước ASEAN thêm 3 tỷ USD nếu các rào cản chỉ giảm trên thương mại nội khối ASEAN.

  Rinando Aidil Fitrio trong “The effect of Joining free Trade Union on Export and import in Asean Countries”, JIAP Vol 5, No2, pp 227-235, 2019, ISSN 2302-2698; e-ISSN 2503-2887. Thương mại tự do là giai đoạn quan trọng trong việc tăng cường xuất khẩu và nhập khẩu. Một hình thức của thương mại tự do là Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) được thành lập năm 1992 và có 10 quốc gia thành viên. Ngược lại, có những nghiên cứu trước đây cho thấy thương mại tự do có thể cũng có tác động tiêu cực đến thương mại giữa các quốc gia. Nghiên cứu này cố gắng phân tích mối quan hệ của AFTA đối với xuất khẩu và nhập khẩu của các quốc gia thành viên sử dụng dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới giai đoạn 1985 đến 2015. Phân tích sử dụng hiệu ứng ngẫu nhiên và mô hình bảng động. Các mô hình bảng động được sử dụng để xác định mối quan hệ ngắn hạnvà lâu dài của AFTA về xuất khẩu và nhập khẩu. Kết quả nghiên cứu cho thấy có những tác động tích cực và có ý nghĩa của AFTA đối với xuất khẩu và nhập khẩu của ASEAN.
Như vậy, mỗi công trình phân tích thương mại quốc tế và thương mại khu vực trong một khía cạnh khác nhau nhưng có quan điểm chung về việc cần thiết tăng cường thúc đẩy và hợp tác thương mại quốc tế và thương mại khu vực.

Thương mại quốc tế nói chung và thương mại khu vực nói riêng là nền tảng cho những hợp tác sâu rộng về mọi mặt kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Để thực hiện điều đó, các quốc gia cần phải xóa bỏ các rào cản, tạo điều kiện cho tự do hóa di chuyển hàng hóa và dịch vụ. Đây cũng là cơ sở để nghiên cứu về vấn đề thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa giữa các quốc gia.

Các nhà nghiên cứu Việt Nam mặc dù không đưa ra một lý thuyết riêng về thương mại quốc tế và khối thương mại khu vực như những nhà nghiên cứu nước ngoài nhưng họ lại có thành công trong việc tổng hợp và xây dựng một khung lý thuyết rõ ràng về vấn đề này.

 Những cuốn giáo trình “Kinh tế quốc tế” của Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thường Lạng. (2012) đã đưa ra được đầy đủ các khái niệm cũng như phân tích về các lý thuyết mà nhà nghiên cứu nước ngoài đã đưa ra từ các lý thuyết tân cổ điển tới hiện đại. Nhờ đó, các nhà nghiên cứu những vấn đề có liên quan ở Việt Nam đều có một nền tảng vững chắc và đầy đủ làm căn cứ cho các phân tích thực tiễn của mình. 

 Cũng có thể tìm thấy những hệ thống lý thuyết trong cuốn “Quan hệ kinh tế quốc tế” của Võ Thanh Thu. (2008) với các khái niệm, các cách tiếp cận và quan điểm về thương mại quốc tế, thương mại khu vực. Ở đây, tác giả nêu rõ ràng chính toàn cầu hóa được hình thành từ thương mại quốc tế dẫn đến sự tồn tại của các khối kinh tế khu vực và xu hướng phát triển của những khối kinh tế này trên thực tế hiện nay.
 Nguyễn Xuân Thiên. (2011). Giáo trình thương mại quốc tế. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Cuốn giáo trình đề cập toàn bộ những kiến thức cơ bản của thương mại quốc tế như: Những vấn đề chung về thương mại quốc tế, các lý thuyết thương mại quốc tế từ cổ điển đến hiện đại, các công cụ của chính sách thương mại quốc tế, vai trò của thương mại đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, vấn đề tự do hóa thương mại khu vực và toàn cầu; đồng thời phân tích một số vấn đề cơ bản về chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam.
Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế là xu thế khách quan, thu hút nhiều quốc gia tham gia vào tất cả các lĩnh vực kinh tế, trong đó thương mại quốc tế là một lĩnh vực quan trọng, được nhiều quốc gia quan tâm và được sử dụng như động lực cho sự phát triển. Thương mại quốc tế là một trong những hình thức cơ bản của kinh tế quốc tế và không ngừng phát triển cả về lý thuyết lẫn thực tiễn. Đây là cuốn giáo trình đề cập toàn bộ những kiến thức cơ bản của thương mại quốc tế như: Những vấn đề chung về thương mại quốc tế, các lý thuyết thương mại quốc tế từ cổ điển đến hiện đại, các công cụ của chính sách thương mại quốc tế, vai trò của thương mại đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, vấn đề tự do hóa thương mại khu vực và toàn cầu; đồng thời phân tích một số vấn đề cơ bản về chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam.
Luận án Tiến sĩ của Mai Thế Cường. (2006). Luận án đã trình bày khái quát những cải cách về thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Luận án đề cập đến chính sách thương mại quốc tế nói chung của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.
 PGS.TS Phạm Tất Thắng. (2010). Mối quan hề giữa tăng trưởng thương mại với tăng trưởng kinh tế, đề tài nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu đã phân tích và chỉ rõ mối quan hệ tăng trưởng thương mại đối với phát triển kinh tế.
 Khu Thị Tuyết Mai, Vũ Anh Dũng. (2009). Giáo trình Kinh tế Quốc tế, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. Cuốn sách trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế quốc tế, đồng thời cũng cập nhật một số mô hình phân tích mới giúp người học có thể lý giải được các hiện tượng kinh tế đang diễn ra trong nền kinh tế thế giới hiện nay. Trong những năm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, các vấn đề kinh tế quốc tế ngày càng trở nên phức tạp và gây nên nhiều tranh cãi. Việc hiểu biết và giải quyết những vấn đề này có tầm quan trọng đặc biệt. Hơn nữa, ở Việt Nam, việc nắm được các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực này có tầm quan trọng rất lớn, đặc biệt trong điều kiện hiện nay khi nền kinh tế của Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng và chịu nhiều tác động trực tiếp từ những biến động và thay đổi của nền kinh tế khu vực và thế giới.
Những vấn đề chính được xem xét trong giáo trình bao gồm: cơ sở và lợi ích từ thương mại; mô thức thương mại giữa các nước; nguyên nhân, tác động của các rào cản thương mại và chủ nghĩa bảo hộ mới; mô hình di chuyển nguồn lực quốc tế: nguyên nhân, các hình thức và hiệu quả phúc lợi; các tác nhân, tính năng, sự cân bằng trên thị trường ngoại hối; xác định tỷ giá hối đoái; khái niệm, tầm quan trọng của cán cân thanh toán quốc tế; sự phối hợp chính sách trên phạm vi quốc tế: cơ chế điều chỉnh sự mất cân bằng trong cán cân thanh toán và tác động của sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế vĩ mô giữa các quốc gia trong các hệ thống tiền tệ quốc tế khác nhau và tác động của chúng đến phúc lợi của quốc gia.

 Trần Văn Chu, Hà Văn Hội. (2000), Giáo trình Nghiệp vụ Kinh doanh xuất nhập khẩu. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang phát triển hết sức nhanh chóng, Thương mại quốc tế Việt Nam cũng đã có bước chuyển mình theo hướng tích cực. Trước sự phát triển mạnh về số lượng đơn vị kinh doanh, xuất nhập khẩu, về kim ngạch xuất nhập khẩu, đòi hỏi phải nhanh chóng đào tạo đội ngũ cán bộ giao dịch xuất nhập khẩu phù hợp với yêu cầu mới. Do đó, nọi dung giáo trình đã nêu lên những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu như: Các phương thức giao dịch chủ yếu trên thị trường thế giới, Các điều kiện thương mại quốc tế và thông lệ buôn bán quốc tế, Chuẩn bị ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu, Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế (hợp đồng xuất nhập khẩu), Hợp đồng chuyển giao công nghệ, Thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu.

 Nguyễn Thị Hồng Hải, Đoàn Ngọc Thái trong “The Asean Free Trade Agreement and Vietnam’s Trade Efficiency”, Asian Asia Science, Vol.13, No.4; 2017; ISSN 1911 - 2017; E-ISSN 1911-2025, Published by Canadian Science and Education. Nghiên cứu này sử dụng mô hình trọng lực ngẫu nhiên để ước tính hiệu quả hoạt động của thương mại Việt Nam với nó đối tác thương mại chính từ 1995 - 2015. Hiệu quả thương mại được đo bằng tỷ lệ của khối lượng giao dịch thực tế với khả năng tối đa. Kết quả thực nghiệm cho thấy thương mại thực tế của Việt Nam dường như nhỏ hơn nhiều so với mức độ hiệu quả có thể và có không gian rộng lớn để tiến bộ hơn nữa. Hiệu quả xuất khẩu vượt trội so với nhập khẩu. Nói chung, Việt Nam với tư cách thành viên thực hiện Hiệp định thương mại tự do ASEAN đã cải thiện hiệu quả hoạt động thương mại. Tác giả khuyến nghị rằng Việt Nam nên tích cực tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do hơn. 

Như vậy, có thể thấy, các nhà nghiên cứu ở Việt Nam không cố gắng đưa ra những quan điểm khác về một vấn đề tất yếu khách quan. Họ chỉ xây dựng một khung lý thuyết đầy đủ để các nhà nghiên cứu khác có cái nhìn tổng quan về vấn đề thương mại quốc tế

1.1.2. Các nghiên cứu về xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường quốc tế và thị trường khu vực

Nghiên cứu về xuất khẩu hàng hóa cuả Việt Nam sang thị trường quốc tế và  sang thị trường khu vực của nhiều tác giả đã được trình bày trong các công trình nghiên cứu, có thể kể đến như:

 Prema-chandra Athukorala với đề tài nghiên cứu “Economic Transition and Export Performance in Vietnam”; ASEAN Economic Bulletin Vol. 26, No. 1 (2009), pp. 960-114, ISSN 0217-4472/ISSN 1793-2831. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xuất khẩu của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi kinh tế. Các chủ đề chính của phân tích là sự thay đổi chính sách trong nước và sự  thay đổi mô hình thương mại thế giới trong việc xác định xu hướng và mô hình xuất khẩu. Hiệu suất xuất khẩu của Việt Nam đã tạo ra những kết quả rất đáng kể từ khi áp dụng mô hình mới trong việc thay đổi chính sách quản lý xuất khẩu.

 Chia Nan Wang and Anh Phuong Le, Application in International Market Selection for the Export of Goods: A Case Study in Vietnam”, 30 October 2018; Accepted: 28 November 2018; Published: 5 December 2018. Lựa chọn thị trường quốc tế để thực hiện xuất khẩu dựa trên sự khác nhau từ  những yếu tố kinh tế. Điều rất quan trọng là làm thế nào để hoạt động giao thương trở nên hiệu quả giữa các quốc gia và duy trì tính nhất quán. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là phát triển phân tích dữ liệu tích hợp (DEA) mô hình khám phá cách thức hiệu quả nhất mà Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang các nước khác. Nghiên cứu này chỉ ra rằng việc lựa chọn thị trường quốc tế cho các nước đang phát triển nên tuân thủ thuế suất thấp, tỷ giá hối đoái thấp và dễ dàng kinh doanh hơn để cải thiện tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và nền kinh tế của đất nước.

 Đào Ngọc Tiến. (2010). Điều chỉnh cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong xu thế tự do hóa thương mại. Luận án tiến sĩ kinh tế. Luận án đã hệ thống hóa và xây dựng các luận cứ khoa học, đề xuất các giải pháp điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam nhằm phát triển xuất khẩu một cách có hiệu quả.

 Phạm Thị Hồng Yến. (2008). Điều chỉnh chính sách thương mại của các nước đang phát triển ở châu Á trong mối quan hệ với công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế - bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Luận án Tiến sĩ kinh tế. Luận án đã trình bày những luận cứ khoa học về các chính sách thương mại của các nước phát triển ở châu Á, trên cơ sở những phân tích chi tiết về những thành công và hạn chế, thông qua đó đưa ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc xây dựng và điều chỉnh chính sách thương mại phục vụ hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập thành công với khu vực và thế giới.

 Nguyễn Thị Thúy Hồng. (2014). Chính sách thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường EU trong điều kiện tham gia vào WTO. Luận án tiến sĩ kinh tế. Luận án đã làm rõ thêm những vấn đề lý luận về chính sách thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường EU trong điều kiện tham gia vào WTO, phân tích hiện trạng thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường EU trong thời gian qua và đề xuất được một số quan điểm và giải pháp hoàn thiện chính sách thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường EU.

Các giải pháp nhằm phát triển thương mại (liên quan đến xuất khẩu, phát triển thị trường,…) cũng đã được nhìn nhận dưới nhiều góc nhìn đa chiều, tiêu biểu là các công trình:

 Phạm Nguyên Minh, Phùng Thị Vân Kiều. (2016). Phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam thực trạng và giải pháp, MuTrap - Bộ Công Thương. Nghiên cứu mô tả thực trạng phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa giai đoạn 1995 - 2015. Các tác giả đã nêu ra những thành tựu trong phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân còn tồn tại. Các tác giả phân tích bối cảnh quốc tế và trong nước và quốc tế ảnh hưởng tới xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2016 - 2025, các thách thức ảnh hưởng và đề xuất các giải pháp chủ yếu để phát triển  xuất nhập khẩu hàng hóa trong thời gian này. 

 Doãn Kế Bôn. (2016). Đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU sau khi hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU được ký kết, MuTrap - Bộ Công Thương. Nghiên cứu chỉ ra thực trạng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường EU giai đoạn 2010 - 2015, tác giả nêu và phân tích rõ kim ngạch và cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào EU để thấy rõ điểm mạnh và điểm yếu về hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Nghiên cứu các cam kết FTA giữa Việt Nam - EU và tác động đến xuất khẩu, chỉ ra cơ hội và thách thức từ đó nêu ra các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường EU.
 Trần Quang Huy. (2016). Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Châu Phi, MuTrap - Bộ Công Thương. Tác giả mô tả cụ thể về thị trường, cơ cấu mặt hàng và kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang châu Phi, phân tích khả năng đẩy mạnh xuất khẩu sang châu Phi và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này trong thời gian tới.

 Lê Huy Khôi. (2016). Tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và triển vọng phát triển thị trường xuất nhập khẩu của Việt Nam, MuTrap -  Bộ Công Thương. Nghiên cứu mô tả thực trạng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam thời gian qua được tác giả khái quát qua nhiều số liệu về kim ngạch xuất nhập khẩu, cán cân thương mại và cơ cấu thị trường xuất khẩu giai đoạn 2006 - 2015. Tác giả nêu ra và phân tích một số mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu là thế mạnh của Việt Nam, đánh giá những cơ hội và thách thức mới của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đối với phát triển thị trường xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Đỗ Kim Chi. (2016). Giải pháp thúc đẩy phát triển xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam. Mutrap - Bộ Công Thương. Nghiên cứu khái quát thực trạng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong những năm từ 2011 - 2015, tác giả cũng đưa ra những mô tả cụ thể về cơ cấu sản phẩm, cơ cấu thị trường, những yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam. Nghiên cứu cũng mô tả thực trạng chính sách khuyến khích xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam về quy hoạch phát triển; phát triển công nghiệp hỗ trợ; thuế, tín dụng, ưu đãi đầu tư và xuất khẩu; thương mại; đào tạo nguồn nhân lực, hội nhập. Những giải pháp nhằm phát triển xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong những năm tới cũng được tác giả đưa ra khá chi tiết.

 Hoàng Thị Vân Anh. (2016). Giải pháp thúc đẩy phát triển xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, Mutrap - Bộ Công Thương. Nội dung của nghiên cứu nêu thực trạng xuất khẩu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam thời gian qua với những thành tựu đã đạt được thông qua quy mô, sản phẩm xuất khẩu, thị trường xuất khẩu. Tác giả cũng chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến việc xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam. Bên cạnh đó, tác giả tập trung những nghiên cứu thực trạng chính sách đối với xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam như chính sách về tín dụng, ưu đãi đầu tư và xúc tiến xuất khẩu; chính sách kiểm soát hoạt động xuất khẩu gỗ nguyên liệu,... Tác giả đưa ra những  giải pháp thúc đẩy phát triển xuất khẩu mặt hàng gỗ của Việt Nam thời gian tới.

 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. (2016). Phát triển xuất khẩu bền vững mặt hàng thủy sản của Việt Nam trong bối cảnh tham gia hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. MuTrap  -  Bộ Công Thương. Nghiên cứu chỉ ra những thành tựu đã đạt được và những hạn chế của ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong khu vực 11 nước thành viên của TPP. Trên cơ sở phân tích những nguyên nhân hạn chế, phân tích triển vọng phát triển bền vững, tác giả đã đưa ra các giải pháp nhằm phát triển bền vững mặt hàng thủy sản của Việt Nam trong bối cảnh tham gia hiệp định TPP.

 Trịnh Thị Thanh Thủy và cộng sự. (2010). Nghiên cứu chiến lược điều chỉnh cơ cấu thương mại Việt Nam theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Trên cơ sở phân tích, đánh giá sự phát triển thương mại Việt Nam trong các giai đoạn đã qua, nghiên cứu đã phác thảo chiến lược nhằm điều chỉnh cơ cấu thương mại Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Nguyễn Thị Thu Thủy, Hoàng Đức Thân. (2015). Tăng trưởng kinh tế hướng về xuất khẩu của Việt Nam: Một phân tích thực nghiệm, tạp chí Kinh tế & Phát triển số 213( 3/2015). Dựa trên cơ sở một phân tích thực nghiệm, công trình đã chỉ rõ những kết quả và những bất cập trong quá trình đẩy nhanh sự tăng trưởng kinh tế theo hướng gia tăng xuất khẩu của nước ta

 Nguyễn Đình Dũng. (2017). Thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ theo hướng bền vững. Luận án tiến sĩ kinh tế. Luận án đã khái quát được cơ sở lý luận về xuất khẩu theo hướng bền vững, những yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ theo hướng bền vững, các tiêu chí đánh giá hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ theo hướng bền vững. Đánh giá thực trạng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ theo hướng bền vững; chỉ ra những kết quả đạt được, nguyên nhân, hạn chế và đề xuất các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ theo hướng bền vững.

Vũ Thị Bạch Tuyết. (2012). Chính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - thực trạng và giải pháp đối với Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp học viện. Đề tài đã khái quát những nhận thức cơ bản về xuất khẩu hàng hóa; những yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng hóa, Phân tích tầm quan trọng của xuất khẩu hàng hóa đến phát triển kinh tế quốc gia. Trên cơ sở phân tích tác động từ hội nhập kinh tế quốc tế đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam thể hiện qua những cơ hội và thách thức trước bối cảnh kinh tế mới, nhóm nghiên cứu đưa ra một số quan điểm khi thực hiện các giải pháp chính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Nhóm nghiên cứu cũng đề xuất 4 biện pháp đồng bộ khác như: ổn định kinh tế vĩ mô, thận trọng trong quá trình đàm phán, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi mới cơ chế quản lý.
Nghiên cứu về vấn đề này còn có nhiều công trình nghiên cứu khoa học khác như: Luận án tiến sĩ của PGS.TS Ngô Thị Tuyết Mai với đề tài ”Nâng cao sức cạnh tranh một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”. Đề tài nghiên cứu khoa học của PGS.TS Đinh Văn Thành với đề tài ”Nghiên cứu chất lượng tăng trưởng xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đại hoá”.
1.1.3. Các nghiên cứu về thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN 

Một số nghiên cứu về Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và sự tác động đến sự phát triển kinh tế, thương mại của các quốc gia nói chung và thúc đẩy xuất khẩu nói riêng được thể hiện cụ thể trong nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả có thể kể đến như: 

Ramon A. Razal, Anna Floresca F. Firmalino, Maria Cristina S. Guerrero. (2015). Một số phân tích ban đầu về ảnh hưởng của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đối với lâm nghiệp xã hội và thương mại lâm sản. Nội dung của nghiên cứu đã đề cập đến: Xác định ảnh hưởng tiềm tàng đối với ngành lâm nghiệp tại mỗi quốc gia thành viên ASEAN từ sự hội nhập kinh tế và tự do thương mại khi thực hiện kế hoạch chi tiết của AEC; Rà soát định hướng, sáng kiến, nỗ lực chính sách cấp quốc gia liên quan đến ngành lâm nghiệp, đặc biệt là lâm nghiệp xã hội có thể bị ảnh hưởng bởi sự hiện thực hóa AEC; Đánh giá các tác động tiềm tàng của hội nhập AEC tới hoạt động sản xuất, tiêu thụ và buôn bán các sản phẩm từ gỗ và lâm sản ngoài gỗ cũng như các mối liên quan kinh tế  - xã hội khác tại các quốc gia thành viên ASEAN, đặc biệt đối với các chủ sở hữu nhỏ trong ngành lâm nghiệp; Dựa vào kết quả nghiên cứu để đưa ra khuyến nghị về một số can thiệp phát triển và chính sách cụ thể nhằm góp phần tối thiểu hóa các tác động tiêu cực tiềm tàng hoặc tăng cường lợi ích, cơ hội tiềm tàng của AEC trong ngành lâm nghiệp, đặc biệt là trong lâm nghiệp xã hội;

Sanchita Basudas, Jayant Menon, Rodolfo Severino, Omkar Lal Shrestha. (2013). ASEAN Economic Community - A work in progress. Institute of Southeast Asian Studies, Xinh-ga-po. Nghiên cứu được thực hiện nhằm trả lời ba câu hỏi: (i) liệu Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) có thể đạt được vào năm 2015; (ii) những trở ngại trên con đường để đạt được; và (iii) các biện pháp cần thiết để đạt được mục đích cuối cùng là hình thành AEC.

Gary Rynhart and Jae-Hee Chang. (2014). The road to the ASEAN Economic Community 2015: The challenges and opportunities for enterprises and their representative organization, Bureau for Employers’Activities (ACT/EMP), ILO Regional Office for Asia and the Pacific. Geneva: ILO. Nghiên cứu này đề cập đến các thị trường mới nổi trong ASEAN, trong đó khảo sát về vấn để sử dụng lao động, các kỹ năng và năng lực cạnh tranh, sự nhận thức về hội nhập khu vực; nghiên cứu khả năng tác động đến nguồn nhân lực, di chuyển lao động, phát triển doanh nghiệp và khả năng cạnh tranh. 

ASEAN Secretariat. (2014). Thinking globally, prospering regionally - ASEAN Economic Community 2015. Nghiên cứu nhằm mục đích mở rộng nhận thức và sự hiểu biết của giới kinh doanh nói riêng và cộng đồng nói chung, bao gồm: lợi ích của AEC, sáng kiến trong các trụ cột của AEC đã được thực hiện, đưa những gợi ý để AEC đạt được mục tiêu liên quan đến doanh nghiệp và cộng đồng tập trung vào những vấn đề cần giải quyết sau năm 2015.

Giovanni Capannelli. (2014). The ASEAN Economy in the Regional Context: Opportunities, Challenges, and Policy Options,  ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration. Nghiên cứu này cho rằng ASEAN cần một kế hoạch nhiều tham vọng cho hội nhập kinh tế AEC nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế. Do ASEAN thiết kế chương trình nghị sự sau năm 2015 với tầm nhìn để vai trò của ASEAN như một trung tâm năng động ở châu Á, các thành viên cần phải điều chỉnh chính sách giữa các thành viên một cách phù hợp bao gồm cải cách cơ cấu trong nước sâu rộng và hành động quyết liệt để AEC trở thành một cộng đồng kinh tế thực sự.

Đỗ Quang (2016). Nghiên cứu dự báo tác động của cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đối với phát triển thương mại của Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Nội dung của đề tài đã xem xét, phân tích và dự báo những tác động tích cực, tiêu cực trong ngắn hạn cũng như dài hạn, có thể ảnh hưởng đến thương mại Việt Nam đối với các lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu và thị trường trong nước, từ đó đề xuất định hướng và giải pháp để thương mại Việt Nam hội nhập AEC một cách hiệu quả và bền vững.  
Nguyễn Hồng Sơn. (2015). Cộng đồng kinh tế ASEAN trong bối cảnh mới của thế giới và sự tham gia của Việt Nam. Đề tài cấp Nhà nước mã số KX01.11/11.15 (Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của hội nhập kinh tế khu vực và Cộng đồng kinh tế ASEAN trong bối cảnh quốc tế mới; Kết quả thực hiện, thể chế hợp tác và kinh nghiệm tham gia AEC của các nước thành viên); Sự tham gia của Việt Nam vào AEC và một số gợi ý về chính sách nhằm tăng cường sự tham gia hiệu quả của Việt Nam vào cộng đồng kinh tế ASEAN.
Lê Huy Khôi. (2017).  Nghiên cứu xu hướng phát triển nội khối AEC và đề xuất giải pháp cho Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Nội dung của đề tài đã tiếp cận và hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về thương mại nội khối và phát triển thương mại nội khối; đồng thời, đề tài cũng đã nêu ra được vai trò của phát triển thương mại nội khối đối với phát triển kinh tế xã hội và khái quát hóa quá được quá trình hình thành AEC, cũng như những cam kết về thương mại hàng hóa và dịch vụ của AEC. Đề tài đã tổng hợp, phân tích, đánh giá và nhận định về thực trạng phát triển thương mại nội khối AEC và phát triển thương mại nội khối của Việt Nam với các nước trong AEC giai đoạn 2006 - 2016. Trên cơ sở phân tích, nhận đinh, đề tài đã đánh giá được những thành tựu, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân về thực trạng phát triển thương mại nội khối của Việt Nam với các nước trong AEC giai đoạn 2006 - 2016 làm cơ sở cho việc đề xuất quan điểm, định hướng cũng như đưa ra giải pháp ở phần sau. Trên cơ sở phân tích, dự báo xu hướng phát triển thương mại nội khối AEC trong thời gian tới, đề tài đã đưa ra hệ thống các quan điểm và định hướng cơ bản về phát triển thương mại nội khối của Việt Nam với AEC giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025; từ đó đề xuất các giải pháp chủ yếu và các kiến nghị phát triển thương mại nội khối của Việt Nam với AEC giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.
1.2. Nhận xét về các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước 

Thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN không phải là vấn đề mới. Tuy nhiên sự phát triển nhanh chóng cả về bề rộng lẫn chiều sâu trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam và ASEAN và đặc biệt sự ra đời của AEC đã đặt ra những vấn đề quan trọng cần được quan tâm nghiên cứu. Nghiên cứu hoạt động thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN trong bối cảnh hình thành AEC từ đó nhận diện được những lợi ích, cơ hội cũng như những khó khăn để xây dựng những giải pháp hữu hiệu thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này. Đây là vấn đề cần có nghiên cứu chuyên sâu. Tuy nhiên đến nay, các công trình nghiên cứu về vấn đề này còn khá hạn hẹp, phần lớn những tài liệu tìm thấy là các khía cạnh nghiên cứu, hay báo cáo lồng ghép trong các vấn đề nghiên cứu lớn hơn ở trong và ngoài nước. Có thể nhận xét chung về tổng quan nghiên cứu như sau:
1.2.1. Những vấn đề nghiên cứu mà các công trình đã tiếp cận, giải quyết
Các nghiên cứu trên đây là nguồn tài liệu tham khảo quý giá cho nghiên cứu sinh thực hiện luận án của mình. Vận dụng để giải quyết các vấn đề đặt ra của luận án. Cụ thể các công trình nghiên cứu sẵn có của các tác giả đi trước giúp nghiên cứu sinh hiểu rõ hơn về vấn đề nghiên cứu đã lựa chọn, gợi ý hướng nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống cơ sở lý luận. Các giá trị mà các công trình nghiên cứu mang lại sau khi nghiên cứu sinh tổng hợp được thể hiện như sau:
1.2.1.1. Những vấn đề đã giải quyết về mặt lý luận 

Thứ nhất, các công trình đã được công bố đã giúp nghiên cứu sinh hệ thống được một số vấn đề lý luận cơ bản về thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa từ nước thành viên trong khối bắt đầu từ liên kết kinh tế quốc tế, sự hình thành các khối kinh tế khu vực.  
Thứ hai, các nhà kinh tế học đã chỉ rõ thương mại quốc tế quan trọng trong nền kinh tế thế giới nói chung và của các quốc gia nói riêng. Việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa là vấn đề cấp thiết của các nước nhằm tối ưu hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực. 

Thứ ba, các công trình đã được công bố đã đưa ra những giải thích rất rõ ràng về nguyên nhân thúc đẩy việc xuất khẩu hàng hóa trong những điều kiện khác nhau của nền kinh tế. Bên cạnh đó, các lý thuyết cũng đưa ra kết luận về sự ảnh hưởng và xu hướng vận động của thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa tới nền kinh tế các quốc gia tham gia.

Thứ tư, các công trình đã được công bố đã chỉ ra được quan điểm: các quốc gia khi tham gia vào xuất khẩu hàng hóa sang thị trường quốc tế và thị trường khu vực đều luôn phải đối mặt với cơ hội và thách thức. Vì thế các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa là chìa khóa để giải quyết các vấn đề. Tuy nhiên những biện pháp này không phải chỉ một quốc gia có thể xây dựng và thực hiện mà phải có sự đồng thuận với các quốc gia khác trong một mối quan hệ hợp tác và trong một khuôn khổ quy định của liên kết kinh tế. Thúc đẩy xuất khẩu là cách thức để phát huy tốt nhất những điều đó bởi các quốc gia thành viên trong một khối kinh tế luôn có những cam kết hướng tới hiệu quả kinh tế cho toàn khối.

1.2.1.2. Những vấn đề đã giải quyết về mặt thực tiễn

Nhìn chung, các công trình đã được công bố cung cấp cho nghiên cứu sinh bức tranh toàn cảnh về thương mại quốc tế và khu vực, đặc biệt là  thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa trong nội khối ASEAN trong thời gian qua. Với mục tiêu xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN và tự do hóa di chuyển hàng hóa, nguồn lực giữa các nước thành viên để tăng trưởng kinh tế, các nước thành viên ASEAN đã nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng thị trường chung, quản lý các hoạt động kinh tế hợp tác nội khối trong đó có xuất khẩu hàng hóa. Các nghiên cứu được công bố đã mang lại giá trị thực tiễn cho luận án như sau:

Thứ nhất, khắc họa khá chi tiết về thực trạng xuất khẩu và thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa nội khối và giữa các nước thành viên ASEAN về nhiều khía cạnh.
Thứ hai, bên cạnh các chính sách, những cam kết hợp tác chung về xuất khẩu hàng hóa của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), mỗi quốc gia trong ASEAN đều phải xây dựng những chính sách riêng để kiểm soát và bảo vệ hàng hóa xuất khẩu của mình ở nước ngoài.

Thứ ba, các nghiên cứu đã đưa ra nhiều khuyến nghị để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ASEAN nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ kinh tế giữa các nước thành viên, đồng thời hướng tới mục tiêu chung của toàn khối.

1.2.3. Khoảng trống cần được tiếp tục nghiên cứu

Ở trên thế giới và Việt Nam đã có rất nhiều công trình nghiên cứu có liên quan đến thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, nghiên cứu về thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá đã được thực hiện trong một số ngành cụ thể và trên bình diện toàn bộ ngành thương mại và nền kinh tế. Những công trình nghiên cứu này đã tiếp cận, giải quyết được nhiều khía cạnh cả về lý luận và thực tiễn về thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa nói chung và thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ASEAN nói riêng. Tuy nhiên, cần một tiếp cận về:

Thứ nhất, xác lập khung khổ lý thuyết về thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa từ nước thành viên sang thị trường Liên kết kinh tế khu vực.
Thứ hai, phân tích, đánh giá, nhận định dựa trên khung khổ lý thuyết (sử dụng các biện pháp - tiếp cận dưới giác độ vĩ mô) về thực trạng thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường các nước ASEAN. Từ đó đưa ra luận cứ mang tính khoa học để giải thích rõ ràng nguồn gốc của những thành công, hạn chế và nguyên nhân trong việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ASEAN để tạo cơ sở vững chắc cho việc đề xuất giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường các nước ASEAN trong bối cảnh hình thành AEC thời kỳ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Do vậy, việc nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài luận án “Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN trong bối cảnh hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN” là hết sức có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. Đồng thời, có thể khẳng định đề tài luận án là không trùng lặp với các công trình nghiên cứu nào trước đây đã được công bố cả ở trong và ngoài nước.
CHƯƠNG 2
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TỪ NƯỚC THÀNH VIÊN SANG THỊ TRƯỜNG KẾT KINH TẾ KHU VỰC
2.1. Lý luận về thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá 
2.1.1. Khái niệm về thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa 
- Khái niệm hàng hóa: Theo khoản 2, Điều 3, Luật Thương mại 2005: Hàng hóa là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi hay buôn bán. “Hàng hóa là một trong những phạm trù cơ bản của kinh tế chính trị. Theo nghĩa hẹp, hàng hóa là vật chất tồn tại có hình dạng xác định trong không gian và có thể trao đổi, mua bán được. 
+ Theo Luật giá năm 2013, hàng hoá là tài sản có thể trao đổi, mua, bán trên thị trường, có khả năng thỏa mãn nhu cầu của con người, bao gồm các loại động sản và bất động sản.
+ Theo từ điển Việt Nam: Hàng hóa là một trong những phạm trù cơ bản của kinh tế chính trị. Theo nghĩa hẹp, hàng hóa là vật chất tồn tại có hình dạng xác định trong không gian và có thể trao đổi, mua bán được. Theo nghĩa rộng, hàng hóa là tất cả những gì có thể trao đổi, mua bán được.

+ Trong kinh tế chính trị Marx-Lenin, hàng hóa cũng được định nghĩa là sản phẩm của lao động thông qua trao đổi, mua bán. Hàng hóa có thể là hữu hình như sắt thép, quyển sách hay ở dạng vô hình như sức lao động. Karl Marx định nghĩa hàng hóa trước hết là đồ vật mang hình dạng có khả năng thỏa mãn nhu cầu con người nhờ vào các tính chất của nó.
- Khái niệm về xuất khẩu: Hoạt động xuất khẩu là hình thức cơ bản của hoạt động ngoại thương đã xuất hiện từ rất lâu đời và ngày càng phát triển. Tuy hình thức đầu tiên chỉ là hàng đổi hàng, song ngày nay hoạt động xuất khẩu đã được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Hoạt động xuất khẩu diễn ra trên mọi lĩnh vực, trong mọi điều kiện kinh tế, từ xuất khẩu hàng hoá tiêu dùng cho đến tư liệu sản xuất, máy móc thiết bị, công nghệ kỹ thuật cao. Tất cả các hoạt động trao đổi đó đều nhằm mục đích đem lại lợi ích cho quốc gia tham gia. Hoạt động xuất khẩu diễn ra trên mọi phạm vi rộng cả về điều kiện không gian lẫn thời gian. Nó có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, song cũng có thể kéo dài đến hàng năm, có thể tiến hành trên phạm vi toàn lãnh thổ hai quốc gia hay nhiều quốc gia... Theo Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (2005). Luật Thương mại. 
- Khái niệm về thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa: Tổng hợp nghiên cứu từ:  Đào Minh Hồng, Lê Hồng Hiệp.(2013). Sổ tay thuật ngữ quan hệ quốc tế; Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thường Lạng. (2012). Giáo trình kinh tế quốc tế; Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (2005). Luật Thương mại, Balassa.(1961). Theory of Economic Intergration; Balassa. (1965). Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage. Khái niệm thúc đẩy xuất khẩu được hiểu: 
+ Thúc đẩy xuất khẩu là việc sử dụng các biện pháp nhằm phát triển và mở rộng khả năng xuất khẩu.
+ Thúc đẩy xuất khẩu là một thuật ngữ chung cho các biện pháp kinh tế, các can thiệp phát triển và các sáng kiến nhằm cải thiện hoạt động xuất khẩu của một khu vực kinh tế. Với mục tiêu gia tăng lợi ích quốc gia, thúc đẩy xuất khẩu là việc sử dụng các biện pháp nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước nhằm giảm chi phí, nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp nhằm mở rộng và phát triển xuất khẩu ra bên ngoài.
Tóm lại, thúc đẩy xuất khẩu là một phương thức nâng cao khả năng tiêu thụ hàng hóa, nó bao gồm tất cả các biện pháp của nhà nước và doanh nghiệp nhằm tạo ra những cơ hội và khả năng tăng giá trị cũng như số lượng hàng hóa xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

2.1.2. Các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá 


Để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, đòi hỏi phải có các biện pháp của cả nhà nước và doanh nghiệp. Theo Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thường Lạng. (2012), Giáo trình kinh tế quốc tế, Huỳnh Ngọc Chương, Nguyễn Thanh Trọng. (2017). Lợi thế và xu hướng xuất khẩu của  Việt Nam trong quan hệ thương mại với ASEAN, Lê Huy Khôi.(2017). Nghiên cứu xu hướng phát triển nội khối AEC và đề xuất giải pháp cho Việt Nam. 
2.1.2.1. Các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu của nhà nước
(1) Phát triển mặt hàng xuất khẩu 
Mặt hàng xuất khẩu (chính sách sản phẩm): Là khuyến khích hay hạn chế xuất khẩu mặt hàng nào đó trong một khoảng thời gian nhất định. Các lợi thế và hạn chế của quốc gia thể hiện thông qua quy mô sản xuất sản phẩm xuất khẩu. Đối với sản phẩm xuất khẩu quốc gia cần phải phân chia thành: nhóm có sức cạnh tranh mạnh ở hiện tại; nhóm có khả năng cạnh tranh trong tương lai; nhóm có khả năng cạnh tranh nếu có những chính sách phù hợp. Chính sách sản phẩm cần phải thay đổi cho phù hợp với điều điện của quốc gia trong từng thời kỳ phát triển.
(2) Phát triển thị trường và xúc tiến thương mại

Phát triển thị trường xuất khẩu là tổng hợp các biện pháp, phương hướng, đường lối mà quốc gia áp dụng để tăng khối lượng sản phẩm tiêu thụ trên trị trường xuất khẩu, làm cho xuất khẩu hàng hóa của quốc gia tăng trưởng và phát triển.

Xúc tiến thương mại (xúc tiến xuất khẩu) là một bộ phận của chiến lược phát triển xuất khẩu nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, bao gồm các hoạt động khuyến mại, quảng cáo, trưng bày giới thiệu hàng hóa, tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại. Hoạt động xúc tiến xuất khẩu giữ vai trò là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Xúc tiến xuất khẩu có thể đóng vai trò là lực đẩy của nền kinh tế quốc dân, việc thực hiện xúc tiến xuất khẩu hay thúc đẩy xuất khẩu sẽ tác động làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo ra nhiều việc làm mới và góp phần cải thiện thu nhập cho người lao động. Xúc tiến xuất khẩu giúp cho các đơn vị xuất khẩu thành công, đảm bảo hiệu quả hoạt động xuất khẩu và góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của các đơn vị trên thị trường trong nước và thế giới.
(3) Thuế
Thuế bao gồm thuế quan xuất khẩu và các khoản thuế nội địa mà các doanh nghiệp xuất khẩu phải nộp cho chính phủ quốc gia.
Thuế quan xuất khẩu là thuế tính trên hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, là khoản tiền mà người chủ hàng hóa xuất khẩu hoặc quá cảnh phải nộp cho cơ quan hải quan là cơ quan đại diện cho nước sở tại. Thuế quan xuất khẩu làm tăng nguồn thu cho ngân sách nhưng nó lại làm cho giá cả quốc tế của hàng hóa bị đánh thuế cao hơn mức giá trong nước. Tuy nhiên tác động của thuế quan xuất khẩu nhiều khi lại trực tiếp đưa đến bất lợi cho khả năng xuất khẩu. Do quy mô xuất khẩu của một nước thường nhỏ hơn so với lượng của thị trường thế giới. cho nên thuế xuất khẩu sẽ làm hạ thấp tương đối mức giá cả trong nước của hàng hóa có thể xuống thấp hơn so với giá cả quốc tế. Hiện nay thuế quan xuất khẩu thường ít được sử dụng vì thuế xuất khẩu tính vào sản phẩm xuất khẩu của quốc gia sẽ làm cho lượng xuất khẩu hàng hóa của quốc gia giảm, tức là làm giảm quy mô xuất khẩu hàng hóa quốc gia, điều đó sẽ gây thiệt hại cho quốc gia. 
Thuế nội địa bao gồm: thuế thu nhập, thuế lợi tức,... Để khuyến khích xuất khẩu các quốc gia có thể sử dụng biện pháp miễn, giảm thuế đối với nhà sản xuất hàng hoá xuất khẩu nhằm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường xuất khẩu.

(4) Tín dụng xuất khẩu
 Tín dụng xuất khẩu là hình thức khuyến khích xuất khẩu bằng cách nhà nước lập các quỹ tín dụng xuất khẩu hỗ trợ cho hệ thống ngân hàng thương mại, đảm bảo gánh chịu rủi ro nhằm tăng cường tín dụng cho hoạt động xuất khẩu và thông qua đó thúc đẩy xuất khẩu. 

Tín dụng xuất khẩu có thể được cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho nhà sản xuất hoặc xuất khẩu trong nước, giúp họ đẩy mạnh xuất khẩu. Tín dụng còn có thể được nước xuất khẩu cấp cho các nước nhập khẩu hoặc nhà nhập khẩu (thông qua các hình thức gia hạn thanh toán, trả chậm, ưu đãi về điều kiện vay và lãi suất...) để khuyến khích họ nhập hàng của mình.
           (5) Tỷ giá 
Chính sách tỷ giá là những hoạt động của chính phủ và hệ thống các công cụ can thiệp nhằm duy trì một mức tỷ giá cố định hay tác động để tỷ giá biến động đến một mức cần thiết phù hợp với mục tiêu chính sách kinh tế quốc gia.

Tỷ giá là một biến số kinh tế, tác động đến mọi mặt của nền kinh tế nhưng hiệu quả ảnh hưởng của tỷ giá đến các hoạt động là khác nhau.

Trên phương diện lý thuyết, tỷ giá, lạm phát, chính sách thương mại là những nhân tố tác động đến xuất nhập khẩu của một quốc gia, trong đó có thể coi tỷ giá là nhân tố chính. Khi các yếu tố khác không đổi, đồng nội tệ tăng giá làm cho hàng hóa trong nước trở nên đắt tương đối so với hàng hóa nước ngoài, điều này sẽ khuyến khích nhập khẩu hàng hóa nước ngoài và hạn chế xuất khẩu hàng hóa trong nước đưa đến xuất khẩu ròng giảm. Ngược lại, đồng nội tệ giảm giá sẽ tạo điều kiện cho xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu.
(6) Bảo hiểm xuất khẩu
Bảo hiểm xuất khẩu gồm: bảo hiểm tín dụng xuất khẩu và bảo hiểm xuất khẩu hàng hoá:

Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu được xem như một giải pháp ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro, góp phần đảm bảo an toàn tài chính và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các quốc gia.
Bảo hiểm xuất khẩu hàng hóa là thỏa thuận giữa bên xuất khẩu và bên nhập khẩu. Các điều khoản được nhắc tới giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình vận chuyển hoặc bảo quản. Qua đó, nếu có những sản phẩm bị lỗi, hỏng theo như hợp đồng đã nêu ra thì bên bán bảo hiểm sẽ phải chịu trách nhiệm đền bù. Những rủi ro xảy ra thường được liệt kê trong danh mục bảo hiểm xuất nhập khẩu chi trả bao gồm: Rủi ro chìm tàu, rủi ro cháy nổ, tàu mắc cạn;... Trong trường hợp khách hàng muốn hàng hóa của mình được bảo hiểm toàn diện; kể cả trong các trường hợp chiến tranh, dịch bệnh, đình công,… thì cần thực hiện các bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu riêng.

(7) Tạo nguồn cung hàng hóa xuất khẩu 
Nguồn hàng xuất khẩu là toàn bộ hàng hoá của một công ty, một địa phương, một vùng hoặc toàn bộ nền kinh tế có khả năng và bảo đảm điều kiện xuất khẩu. Nguồn hàng cho xuất khẩu vừa phải được gắn với một địa danh cụ thể vừa phải bảo đảm những yêu cầu về chất lượng quốc tế. Do đó, không phải toàn bộ khối lượng hàng hoá của một đơn vị, một địa phương, một vùng đều là nguồn hàng cho xuất khẩu mà chỉ có phần hàng hoá đạt tiêu chuẩn xuất khẩu mới là nguồn hàng cho xuất khẩu.
Tạo nguồn hàng cho xuất khẩu là toàn bộ những hoạt động từ đầu tư sản xuất, kinh doanh cho đến các nghiệp vụ nghiên cứu thị trường, ký kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng nhằm tạo ra hàng hoá có những tiêu chuẩn cần thiết cho xuất khẩu.

Để tạo nguồn hàng xuất khẩu, nhà nước thực hiện việc quy hoạch vùng sản xuất hàng xuất khẩu, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, ứng dụng khoa học công nghệ... làm gia tăng sản lượng và chất lượng cho sản phẩm xuất khẩu.
- Quy hoạch vùng sản xuất hàng xuất khẩu: Để có thể mở rộng thị trường xuất khẩu, công tác quy hoạch sản xuất theo địa phương và vùng là một biện pháp quan trọng. Doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất sản phẩm xuất khẩu theo vùng kinh tế muốn mở rộng thị trường cần phải tích tụ được vốn và lao động để mở rộng sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong những thị trường mới. Muốn vậy, chính quyền các cấp phải tạo được môi trường kinh tế tốt cho doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất tiếp cận được vốn và lao động; và chính quyền các cấp cần có công cụ để quản lý quá trình phân bổ vốn và lao động. Theo đó, quy hoạch phát triển ngành ở cấp quốc gia và địa phương đóng vai trò quan trọng đối với quá trình phân bổ vốn và lao động trong nội bộ địa phương và giữa các địa phương. Hơn nữa, quy hoạch phát triển ngành ở cấp quốc gia và địa phương còn giúp cho chính quyền các cấp theo dõi và đánh giá được tính hiệu quả trong phân bổ các nguồn lực sẵn có của nền kinh tế. Doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất sản phẩm xuất khẩu theo vùng kinh tế căn cứ vào quy hoạch phát triển ngành ở cấp quốc gia và địa phương để tính toán kế hoạch kinh doanh của mình.
- Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài: Đầu tư trực tiếp nước ngoài có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của các quốc gia. Một nước đang phát triển sẽ có nhu cầu về vốn đầu tư nước ngoài vào trong nước cao ở giai đoạn đầu. Đó là giai đoạn họ nhận thấy các ứng dụng khoa học- công nghệ hay trình độ lao động chưa đáp ứng khai thác hết hiệu quả của hoạt động. Việc thu hút đầu tư nước ngoài giúp học hỏi kinh nghiệm. Thúc đẩy tăng trưởng nhanh kinh tế. Khi các doanh nghiệp trong nước đã tích luỹ đủ vốn thì họ sẽ có nhu cầu đầu tư ra nước ngoài. Các hoạt động đầu tư này vừa mang ý nghĩa hợp tác kinh tế cùng phát triển. Mặt khác tận dụng thuận lợi khai thác triệt để các lợi ích và gia tăng thu nhập.
Chính sách thu hút đầu tư nước ngoài được thực hiện bằng các chính sách mở cửa thị trường. Tạo ra ưu đãi và môi trường kinh doanh hấp dẫn. Việc thu hút được tạo ra trên cơ sở những tiềm năng trong nước được tạo ra. Sự thể hiện thiện chí khi hợp tác và mong muốn hoạt động đầu tư nước ngoài. Các chính sách này được thực hiện khi quốc gia mở cửa thị trường. Việc thu hút đầu tư đem đến các đổi mới về mọi mặt một cách toàn diện cho quốc gia.

- Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất hàng xuất khẩu: Khoa học công nghệ  có vai trò quyết định đối với sự gia tăng năng suất lao động trong sản xuất hàng xuất khẩu. Việc ứng dụng khoa học công nghệ đối với quá trình phát triển hàng hoá xuất khẩu chỉ nằm trong giới hạn của chính quá trình sản xuất mà còn nằm ngoài phạm vi của quá trình sản xuất, ví dụ như ở các ngành phụ trợ. Ứng dụng khoa học và công nghệ trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu còn bao hàm cả việc ứng dụng các công nghệ mới trong quản lý, bao gồm cả quản lý chuỗi cung ứng. Đối với doanh nghiệp đã nằm trong chuỗi cung ứng, việc duy trì được vị trí đó trước sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ trong nước và nước ngoài sẽ đòi hỏi doanh nghiệp và cơ sở sản xuất phải không ngừng cải tiến và đối với hệ thống quản lý của mình.

(8) Tạo thuận lợi thương mại
Tạo thuận lợi thương mại ngày càng có vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới các quốc gia về mọi phương diện, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại nói chung và hoạt động xuất khẩu nói riêng. Chính sách tạo thuận lợi thương mại sẽ làm cho thương mại bền vững và bao trùm hơn, không ai nào bị lùi lại phía sau, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tạo thuận lợi thương mại như một công cụ hiệu quả làm giảm thiểu các tác động tiêu cực. Chính sách tạo thuận lợi thương mại liên quan đến hoạt động xuất khẩu hàng hoá hàng hóa thông qua hoạt động của cơ quan hải quan, hoạt động quản lý chuyên ngành trong giám sát, điều hành, làm minh bạch và phối hợp thể chế, đơn giản hóa thủ tục hải quan và đẩy nhanh tiến độ thông quan. 
(9) Phát triển nguồn nhân lực 
Nguồn nhân lực là tài sản lớn nhất của một quốc gia. Đây là một trong những yếu tố quyết định cạnh tranh của quốc gia đó trên thế giới. Vì lý do đó, phát triển nguồn nhân lực đang là chiến lược trọng tâm của nước nhà. Chính sách phát triển nguồn nhân lực là tổng thể các hoạt động quản lý và đào tạo có tổ chức được tiến hành trong một khoảng thời gian nhất định nhằm tạo ra sự thay đổi về năng lực nghề nghiệp của người lao động theo hướng tích cực. Từ đó nâng cao chất lượng lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.

Phát triển nguồn nhân lực trong đó chú trọng nguồn nhân lực xuất nhập khẩu (nhân lực logistics), luôn đóng vai trò quan trọng trong phát triển bền vững ngành xuất nhập khẩu của các quốc gia, góp phần tạo nên thành công trong hoạt động kinh doanh đối ngoại. Cùng với thể chế chính sách, cơ sở hạ tầng, năng lực doanh nghiệp, công nghệ nhân lực là một khía cạnh nền tảng trong phát triển dịch vụ logistics. Chính phủ cần đặc biệt quan tâm đến việc phát triển nhân lực logistics.

(10) Một số biện pháp khác

- Trợ cấp trực tiếp: Đây là biện pháp mà chính phủ các quốc gia sẽ trợ cấp một khoản tiền nhất định cho sản xuất sản phẩm xuất khẩu để nâng đỡ một ngành nào đó. Khi đó nhà sản xuất trong nước sẽ thu lợi về chính khoản trợ cấp đó. 
- Bán phá giá: Bán phá giá là hành động bán một hàng hoá nào đó với mức giá thấp hơn chi phí nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh hoặc giành thêm thị phần. 
Cả hai biện pháp kể trên đều được coi là những biện pháp cạnh tranh không lành mạnh. Theo quy định của WTO, hai biện pháp này hiện nay cơ bản các quốc gia không sử dụng để thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá. 

2.1.2.2. Các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp
Trong khi các biện pháp của nhà nước kiến tạo môi trường xuất nhập khẩu thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu để thực hiện mục tiêu phát triển xuất khẩu của quốc gia thì các doanh nghiệp là người trực tiếp tiến hành các hoạt động xuất khẩu để thu lợi nhuận cho sự phát triển của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần nỗ lực khai thác, tận dụng các cơ hội mở ra từ các biện pháp chính sách khuyến khích phát triển xuất khẩu hàng hóa của Chính phủ để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp. Cụ thể: 

           (1) Hoạt động thông tin, nghiên cứu, dự báo thị trường của doanh nghiệp; 

(2) Hoạt động xúc tiến thương mại, marketing xuất khẩu của doanh nghiệp; 

(3) Tăng cường đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu, xây dựng thương hiệu, chất lượng sản phẩm trên cơ sở nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến của doanh nghiệp; 

(4) Đầu tư đổi mới, nâng cao trình độ thiết bị, công nghệ của doanh nghiệp; 

(5) Đẩy mạnh liên kết và hợp tác doanh nghiệp, tăng cường năng lực tham gia vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng hàng hóa giữa hai bên, khu vực và toàn cầu,...

Tựu trung lại, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa phải được kết hợp và sử dụng dựa trên cả những biện pháp của nhà nước cũng như các biện pháp của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài luận án, nghiên cứu sinh chỉ tiếp cận và đi sâu phân tích các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của nhà nước. Do vậy, khung khổ lý thuyết về thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN sẽ được xác định cụ thể như sau:
Biểu đồ 2.1. Khung khổ lý thuyết về thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang 
thị trường ASEAN


Nguồn: Nghiên cứu, tổng hợp của tác giả luận án.

2.1.3. Các tiêu chí đánh giá kết quả thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa 
Theo Balassa.(1961). Theo theory of Economic Intergration, Balassa. (1965), Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage. Việc đánh giá kết quả thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa có thể xem xét một số tiêu chí định tính và định lượng sau.
2.1.3.1. Tiêu chí định tính

Các tiêu chí định tính là các tiêu chí không thể hiện được dưới dạng các số đo vật lý hoặc tiền tệ. Các tiêu chí định tính thường bao gồm:

- Khả năng xâm nhập, mở rộng và phát triển thị trường: Kết quả của việc thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu của trên thị trường xuất khẩu, khả năng mở rộng sang các thị trường khác, mối quan hệ với khách hàng nước ngoài, khả năng khai thác, nguồn hàng cho xuất khẩu,… Các kết quả này chính là những thuận lợi quá trình mà doanh nghiệp có thể khai thác để phục vụ cho quá trình xuất khẩu tới độ thu được lợi nhuận cao, khả năng về thị trường lớn hơn.
- Kết quả về mặt xã hội: Những lợi ích có thể mang lại khi thực hiện các hoạt động thúc đẩy xuất khẩu đem lại lợi ích cho đất nước. Do đó nhà nước khuyến khích thúc đẩy xuất khẩu những mặt hàng đảm bảo mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.
2.1.3.2. Tiêu chí định lượng
- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa: Kim ngạch xuất khẩu là tổng giá trị của toàn bộ hàng hóa xuất khẩu của một nước trong một kỳ nhất định, sau đó được quy đổi đồng bộ về một loại tiền tệ nhất định. Kim ngạch xuất khẩu càng cao thì thể hiện tài chính của doanh nghiệp, hay của một nhà nước càng phát triển. Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu càng thấp, lượng ngoại tệ thu về ít thì kinh tế được đánh giá là kém phát triển.

- Tốc độ tăng trưởng của kim ngạch: Tốc độ tăng trưởng của kim ngạch cũng là tiêu chí quan trọng. Hoạt đông thúc đẩy xuất khẩu đạt kết quả tốt khi kim ngạch xuất khẩu của nước đó liên tục gia tăng qua các năm, hoặc duy trì sự gia tăng ổn định qua các năm và các thời kỳ. Sự tăng giảm bất thường và không đều trong kim ngạch xuất khẩu là dấu hiệu cho biết những tồn tại trong hoạt động thúc đẩy xuất khẩu không đạt được kết quả như mong muốn.

- Sự cân bằng trong cán cân thương mại: Một quốc gia có kim ngạch xuất khẩu hàng hóa lớn hơn nhập khẩu là nước xuất siêu, thu được nhiều ngoại tệ cũng như đạt được kết quả tốt trong thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa. Ngược lại, một nước nhập khẩu hàng hóa lớn hơn xuất khẩu hàng hóa thì nước đó là nước nhập siêu.
Khi đạt được sự cân bằng trong cán cân thanh toán quốc tế thì kết quả của hoạt động thúc đẩy xuất khẩu là tốt. Bởi lẽ khi đó cả hai hoạt động này đều đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia.

- Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu: Thông qua cơ cấu mặt hàng xuất khẩu cũng giúp ta có thể đánh giá được kết quả của thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của một nước. Khi các hàng hóa xuất khẩu là những hàng hóa có hàm lượng công nghệ cao, khoa học kỹ thuật được áp dụng để sản xuất ra những hàng hóa đó thì hiển nhiên hàng hóa đó sẽ mang lại nguồn thu lớn cho nước xuất khẩu. 
2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa 
Các nhân tố tác động tới thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá được nghiên cứu sinh tổng hợp nghiên cứu theo Đỗ Quang. (2016). Nghiên cứu dự báo tác động của cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đối với phát triển thương mại của Việt Nam, Balassa.(1961). Theo theory of Economic Intergration, Balassa.(1965), Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage. Theo đó nhóm các nhân tố ảnh hưởng tới thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá bao gồm: Nhóm các nhân tổ trong nước và nhóm các nhân tố ngoài nước.
2.1.4.1. Nhóm các nhân tố trong nước 
Chiến lược, phát triển kinh tế - xã hội chính sách và pháp luật liên quan đến hoạt động xuất khẩu của nhà nước

 Đây là nhân tố không chỉ tác động đến hoạt động xuất khẩu ở hiện tại, mà còn cả trong tương lai. Vì vậy, các doanh nghiệp một mặt phải tuân theo và hưởng ứng nó ở hiện tại, mặt khác doanh nghiệp phải có các kế hoạch xuất khẩu trong tương lai cho phù hợp.

Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện chiến lược hướng về xuất khẩu. Đây là một chiến lược tập trung vào việc tạo ra các sản phẩm xuất khẩu ngày càng phù hợp hơn với nhu cầu cuả thị trường thế giới dựa trên cơ sở khai thác tốt với nhu cầu của thị trường quốc gia. Với chiến lược này, Nhà nước có các chính sách phát triển cụ thể cho từng giai đoạn nhằm khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức kinh tế tham gia hoạt động xuất khẩu trong đó có doanh nghiệp ngoại thương.
Việc khuyến khích hoạt động xuất khẩu được thể hiện ở các chính sách, các biện pháp liên quan đến việc tạo nguồn hàng cho xuất khẩu, tạo môi trường thuận lợi cho xuất khẩu, hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu.

Chính sách tỷ giá hối đoái và tỷ suất ngoại tệ của hàng xuất khẩu

Tỷ giá hối đoái là giá cả của ngoại tệ tính theo đồng nội tệ, hay quan hệ so sánh về giá trị giữa đồng nội tệ và đồng ngoại tệ, việc thu đổi ngoại tệ sang nội tệ của trên cơ sở quy định về chính sách tỷ giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả xuất khẩu. Nếu tỷ giá hối đoái lớn hơn tỷ suất ngoại tệ xuất khẩu thì doanh nghiệp có thể thực hiện hoạt động xuất khẩu. Ngược lại, nếu tỷ giá hối đoái mà nhỏ hơn tỷ suất ngoại tệ xuất khẩu thì doanh nghiệp không nên xuất khẩu.

Khả năng sản xuất hàng xuất khẩu của từng quốc gia

Khả năng này đảm bảo nguồn hàng cho cho doanh nghiệp, biểu hiện ở các mặt hàng có thể được sản xuất với khối lượng, chất lượng quy cách, mẫu mã, có phù hợp với thị trường nước ngoài hay không. Điều này quyết định khả năng cạnh tranh của các mặt hàng khi doanh nghiệp đưa ra chào bán trên thị trường quốc tế.

Nếu một đất nước có trình độ khoa học công nghệ phát triển, có khả năng tạo ra được nhiều loại mặt hàng đa dạng, chất lượng tiêu chuẩn quốc tế, hình thức mẫu mã đảm bảo thẩm mỹ cao và giá cả phải chăng thì đây là điều kiện thuận lợi rất lớn cho doanh nghiệp khi tham gia hoạt động xuất khẩu. Ngược lại, khả năng sản xuất trong nước yếu kém, với chúng loại mặt hàng đơn điệu, thô sơ, sẽ hạn chễ rất lớn khả năng cạnh tranh và mở rộng xuất khẩu của các doanh nghiệp.

Hiện nay, ở nước ta năng lực sản xuất hàng sản xuất hàng xuất khẩu còn thấp kém, mặt hàng xuất khẩu còn đơn sơ, chất lượng chưa đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đây là một khó khăn cho các doanh nghiệp ngoại thương khi tham gia vào hoạt động xuất khẩu.

Trình độ phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật của đất nước

Đây là nhân tố thuộc về cơ sở hạ tầng cho hoạt động xuất khẩu. Nó bao gồm phát triển của hệ thống giao thông vận tải, trình độ phát của hệ thống thông tin liên lạc. Các nhân tố này có thể tăng cường hoặc hạn chế năng lực giao dịch, mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp, tăng cường hoặc hạn chế các dịch vụ vận chuyển hàng hoá xuất của doanh nghiệp.

Mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước

 Cạnh tranh một mặt có tác động thúc đẩy sự vươn lên của các doanh nghiệp, mặt khác nó cũng chèn ép và “ dìm chết” các doanh nghiệp yếu kém. Mức độ cạnh tranh ở đây biểu hiện số lượng của các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu cùng ngành hoặc cùng mặt hàng có thể thay thế nhau. Hiện nay, nhà nước có chủ trương khuyến khích mọi doanh nghiệp, mọi thành phần kinh tế tham gia xuất khẩu đã dẫn đến sự bùng nổ số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu, do đó đôi khi dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh. Đây là một thách thức cho các doanh nghiệp ngoại thương hiện nay.
2.1.4.2. Nhóm các nhân tố ảnh hưởng ngoài nước 

 Đây là các nhân tố nằm ngoài phạm vi kiểm soát của quốc gia, có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Có thể kể đến các nhân tố sau:

Tình hình phát triển kinh tế của thị trường xuất khẩu:

 Nhân tố này có ảnh hưởng đến nhu cầu và khả năng thanh toán của khách hàng xuất khẩu, do đó có ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Các nhân tố phản ánh sự phát triển kinh tế của thị trường xuất khẩu là tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thu nhập của dân cư, tình hình lạm phát, tình hình lãi suất.

Tình hình chính trị, hợp tác quốc tế: Nó biểu hiện ở xu thế hợp tác giữa các quốc gia. Điều này sẽ dẫn đến sự hình thành các khối kinh tế, chính trị của một nhóm các quốc gia, do đó sẽ ảnh hưởng đến tình hình thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp.

 Đặc điểm và sự khác biệt về văn hoá- xã hội của thị trường xuất khẩu

Sự khác biệt về văn hóa - xã hội có ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu của khách hàng, do đó ảnh hưởng đến các quyết định mua hàng của khách hàng và ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp.

Trình độ phát triển khoa học công nghệ của thị trường xuất khẩu

Khoa học công nghệ đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, có ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội của thị trường xuất khẩu, do vậy sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu và sức mua của khách hàng ở thị trường đó.
Chính sách thương mại của các quốc gia ở thị trường xuất khẩu

Những chính sách thương mại cụ thể ở các quốc gia có thị trường xuất khẩu có thể làm hạn chế hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường đó. Một quốc gia có chính sách thương mại tự do sẽ giúp cho hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp sang thị trường quốc gia đó được thực hiện một cách dễ dàng hơn và thường mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngược laị, một quốc gia có chính sách thương mại khắt khe thì sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện xuất khẩu sang thị trường này.

Mức độ cạnh tranh quốc tế: 

Điều này biểu hiện ở sức ép từ phía các doanh nghiệp, các công ty quốc tế. khi cùng tham gia vào một thị trường xuất khẩu nhất định. Sức ép này càng lớn thì càng gây khó khăn cho doanh nghiệp khi muốn thâm nhập, duy trì, mở rộng thị trường xuất khẩu.
Thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá từ nước thành viên sang thị trường ASEAN sẽ chịu tác động bởi các nhân tố:

a. Nhóm các nhân tố nội khối AEC
(1) Lộ trình cắt giảm thuế quan. ATIGA là Hiệp định toàn diện đầu tiên của ASEAN điều chỉnh toàn bộ thương mại hàng hóa trong nội khối và được xây dựng trên cơ sở tổng hợp các cam kết đã được thống nhất trong CEPT/AFTA cùng các hiệp định, nghị định thư có liên quan. Trong khi 6 nước thành viên của ASEAN gồm Bruney, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan đã thực hiện tự do hóa hoàn toàn thuế quan từ năm 2010 (99,2% hàng hóa trong danh mục miễn thuế nhập khẩu của sáu nước thành viên ban đầu đã được dỡ bỏ), Việt Nam vẫn phải tiếp tục cắt giảm khoảng 7% dòng thuế, tương đương 687 mặt hàng được xem là nhạy cảm theo thỏa thuận với ASEAN chưa cắt giảm ngay về 0% trong năm 2015 mà thực hiện dần đến năm 2018 (gồm các mặt hàng nhạy cảm cần có lộ trình bảo hộ dài hơn, chủ yếu như: sắt thép, giấy, vải may mặc, ô tô, linh kiện phụ tùng ô tô, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu xây dựng, đồ nội thất...) và 3% số dòng thuế của biểu ATIGA được loại trừ khỏi cam kết xóa bỏ thuế quan (gồm các mặt hàng nông nghiệp nhạy cảm được phép duy trì thuế suất ở mức 5% là gia cầm sống, thịt gà, trứng gia cầm, quả có múi, thóc, gạo lứt, thịt chế biến, đường). Việc cắt giảm thuế đối với các mặt hàng nông nghiệp nhạy cảm nói trên chắc chắn sẽ tác động không nhỏ đến sản xuất và thị trường trong nước.

(2) Các cam kết về đơn giản hoá hệ thống các giấy phép, giấy chứng nhận: bao gồm giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), giấy chứng nhận vệ sinh kiểm dịch, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Các nỗ lực này thể hiện qua hệ thống eCoSys (hệ thống xin cấp C/O qua mạng) cũng như việc cấp phép nhập khẩu tự động. Hướng tới tự do hóa dịch vụ, Việt Nam đã tiến hành sửa đổi một số Luật liên quan như Luật đầu tư, Luật Thương mại, Luật doanh nghiệp và ban hành nhiều Nghị định, văn bản hướng dẫn các Luật này.

(3) Cam kết tự do hóa trong lĩnh vực dịch vụ: sửa đổi và ban hành mới các chính sách để thực hiện các cam kết trong từng ngành cụ thể, điển hình là trong các ngành dịch vụ phân phối, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, viễn thông để phù hợp với các cam kết trong hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS) cũng như GATS. Đối với các ngành ưu tiên gồm y tế, du lịch, logistics, e-ASEAN và hàng không, Việt Nam cũng đã tuân thủ nghiêm túc các cam kết và tích cực tham gia vào các hiệp định liên quan. Hiện tại, Việt Nam được đánh giá là một trong những nước có Luật cạnh tranh khá toàn diện áp dụng cho cả nền kinh tế và có các cơ quan giám sát thực hiện luật này cùng với Indonesia, Singapore và Thái Lan,...

(4) Cam kết mở cửa thị trường: Tác động từ việc mở cửa thị trường đề cập đến lĩnh vực dịch vụ phân phối, chủ yếu là bán buôn bán lẻ hàng hóa. Đây là một lĩnh vực nhạy cảm không chỉ đối với Việt Nam mà đối với nhiều nước trên thế giới. Vì vậy, trong đàm phán, đây là một trong những những nội dung chúng ta mở cửa thận trọng, theo lộ trình và là biện pháp để khuyến khích đầu tư trong nước, tạo cơ hội doanh nghiệp trong nước bán buôn, bán lẻ củng cố thị trường, đưa hàng Việt Nam vào các cơ sở này. Mặc dù doanh nghiệp Việt Nam vẫn chiếm trên 9% tổng lượng hàng hóa giao dịch trên thị trường nhưng sự xuất hiện của các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài, nhất là doanh nghiệp của Thái Lan gần đây đã tăng lên rõ rệt. 

Bên cạnh đó, mối quan hệ đầu tư liên quan đến thương mại có tác động rất lớn đến phát triển thương mại Việt Nam. Hội nhập AEC đang phân công lại các nguồn lực trong khu vực theo hướng hợp lý hóa. Khi không còn bảo hộ, một số ngành công nghiệp của một số nước sẽ bộc lộ sự thua kém về khả năng cạnh tranh, để tồn tại, hoặc để thu được nhiều lợi nhuận hơn, các nhà kinh doanh trong những ngành này sẽ đầu tư sang các nước ASEAN khác có các yếu tố thuận lợi hơn, trong đó có Việt Nam. Với tiến trình hiện thực hóa khu vực đầu tư ASEAN (AIA), các nhà đầu tư ASEAN nói riêng và các nhà đầu tư nước ngoài nói chung sẽ có nhiều thuận lợi về thủ tục hành chính và tâm lý khi đầu tư vào Việt Nam.

(5) Chiến lược, phát triển kinh tế - xã hội chính sách và pháp luật liên quan đến xuất khẩu của quốc gia: Đây là nhân tố không chỉ tác động đến hoạt động xuất khẩu ở hiện tại, mà còn cả trong tương lai. Vì vậy, các doanh nghiệp một mặt phải tuân theo và hưởng ứng nó ở hiện tại, mặt khác doanh nghiệp phải có các kế hoạch xuất khẩu trong tương lai cho phù hợp.

Việc khuyến khích hoạt động xuất khẩu được thể hiện ở các chính sách, các biện pháp liên quan đến việc tạo nguồn hàng cho xuất khẩu, tạo môi trường thuận lợi cho xuất khẩu, hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu.

(6) Chính sách tỷ giá hối đoái và tỷ suất ngoại tệ của hàng xuất khẩu: Tỷ giá hối đoái là giá cả của ngoại tệ tính theo đồng nội tệ, hay quan hệ so sánh về giá trị giữa đồng nội tệ và đồng ngoại tệ, việc thu đổi ngoại tệ sang nội tệ của trên cơ sở quy định về chính sách tỷ giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả xuất khẩu. Nếu tỷ giá hối đoái lớn hơn tỷ suất ngoại tệ xuất khẩu thì doanh nghiệp có thể thực hiện hoạt động xuất khẩu. Ngược lại, nếu tỷ giá hối đoái mà nhỏ hơn tỷ suất ngoại tệ xuất khẩu thì doanh nghiệp không nên xuất khẩu.

(7) Khả năng sản xuất hàng xuất khẩu của từng quốc gia: Khả năng này đảm bảo nguồn hàng cho cho doanh nghiệp, biểu hiện ở các mặt hàng có thể được sản xuất với khối lượng, chất lượng quy cách, mẫu mã, có phù hợp với thị trường nước ngoài hay không. Điều này quyết định khả năng cạnh tranh của các mặt hàng khi doanh nghiệp đưa ra chào bán trên thị trường quốc tế.

Nếu một đất nước có trình độ khoa học công nghệ phát triển, có khả năng tạo ra được nhiều loại mặt hàng đa dạng, chất lượng tiêu chuẩn quốc tế, hình thức mẫu mã đảm bảo thẩm mỹ cao và giá cả phải chăng thì đây là điều kiện thuận lợi rất lớn cho doanh nghiệp khi tham gia hoạt động xuất khẩu. Ngược lại, khả năng sản xuất trong nước yếu kém, với chúng loại mặt hàng đơn điệu, thô sơ, sẽ hạn chễ rất lớn khả năng cạnh tranh và mở rộng xuất khẩu của các doanh nghiệp.

(8) Trình độ phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật của đất nước: Đây là nhân tố thuộc về cơ sở hạ tầng cho hoạt động xuất khẩu. Nó bao gồm phát triển của hệ thống giao thông vận tải, trình độ phát của hệ thống thông tin liên lạc. Các nhân tố này có thể tăng cường hoặc hạn chế năng lực giao dịch, mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp, tăng cường hoặc hạn chế các dịch vụ vận chuyển hàng hoá xuất của doanh nghiệp.

(9) Mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu: Cạnh tranh một mặt có tác động thúc đẩy sự vươn lên của các doanh nghiệp, mặt khác nó cũng tạo ra sức ép rất lớn cho các doanh nghiệp yếu kém. Mức độ cạnh tranh ở đây biểu hiện số lượng của các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu cùng ngành hoặc cùng mặt hàng có thể thay thế nhau. 
b.  Nhóm các nhân tố ngoại khối 
(1). Tự do hóa thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế
Thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa khi hai bên có những ưu tiên chính sách ngoại giao kinh tế, tăng cường thăm viếng lẫn nhau của lãnh đạo hai bên, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư cấp chính phủ. Trong các chuyến thăm của các nhà lãnh đạo, nhiều thỏa thuận thương mại, đầu tư quan trọng được ký kết sẽ mở đường cho phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai bên.  
Quá trình tự do hóa thương mại ngày càng được mở rộng về quy mô trên phạm vi khu vực và toàn cầu đang có những tác động sâu sắc đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và môi trường. Các quốc gia trên thế giới đang nỗ lực hội nhập vào hệ thống thương mại quốc tế nhằm tận dụng các cơ hội để phát triển kinh tế nói chung và xuất khẩu nói riêng.  

Tự do hóa thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) phát huy tác động tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu về quy mô và nâng cao chất lượng tăng trưởng xuất khẩu giữa các bên. Thông qua tự do hoá thương mại và HNKTQT, ở tầm vĩ mô, các bên có thể phát huy lợi thế so sánh; nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh tế nhờ phân bổ nguồn lực hợp lý và hiệu quả hơn; mở rộng khả năng tiếp cận thị trường. Ở tầm vi mô, tự do hóa thương mại tác động tích cực đối với cạnh tranh và công nghiệp hóa từng bên, chủ yếu nhờ giảm chi phí đầu vào sản xuất, tiếp nhận công nghệ và kỹ năng quản lý tiến bộ hơn, phát triển nguồn nhân lực,... các yếu tố này dẫn đến năng suất và sức cạnh tranh quốc tế tăng; đến lượt, xuất khẩu được mở rộng tạo điều kiện để mở rộng quy mô sản xuất, nhập công nghệ mới, tăng hiệu quả quản lý. Như vậy, tự do hoá thương mại góp phần cải thiện năng suất tổng hợp các yếu tố, thúc đẩy cạnh tranh, qua đó tác động tích cực đối với công nghiệp hóa, tăng trưởng và phát triển kinh tế.
Mặt khác, sự bùng nổ của các hiệp định thương mại tự do sẽ dẫn đến những thay đổi lớn và sự chuyển hướng các luồng thương mại trên thế giới, tác dụng tạo dựng thương mại là rất lớn từ những cam kết mở cửa thị trường và cải cách sâu rộng, nhưng bên cạnh đó là tác động chệch hướng thương mại có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực tới xu hướng tự do hóa thương mại toàn cầu và làm giảm trao đổi thương mại của các nước không tham gia FTA. 

(2). Quan hệ chính trị, kinh tế thế giới, những vấn đề mang tính toàn cầu.
Việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa với các nước ASEAN còn chịu ảnh hưởng bởi quan hệ chính trị, kinh tế thế giới, những vấn đề mang tính toàn cầu,... Những yếu tố này đòi hỏi năng lực quản trị và trình độ phát triển của từng quốc gia để đối phó và xử lý nhằm giảm thiểu rủi ro, bất lợi tới phát triển quan hệ thương mại hai bên nói chung và hoạt động xuất khẩu hàng hóa nói riêng.
(3). Yêu cầu về chính sách thương mại của các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới  

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, không một quốc gia nào có thể phát triển nếu không tham gia vào các tổ chức hợp tác quốc tế. Để đảm bảo sự công bằng giữa các thành viên, các tổ chức luôn có những quy định, yêu cầu với các nước tham gia. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc xây dựng chính sách xuất khẩu. Những tổ chức này có những quy định, định chế về thương mại nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại, đảm bảo sự công bằng, quyền và lợi ích của mỗi quốc gia thành viên, một số quy định như: mức thuế xuất, nhập khẩu, thủ tục hải quan, bảo hộ đối với sản xuất trong nước,... Những quy định này được áp dụng đối với tất cả các nước thành viên, cũng là điều kiện đối với những nước muốn tham gia vào tổ chức. 

Đối với mỗi quốc gia, việc tham gia vào những tổ chức này là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, trước khi tham gia, nhà nước cần nghiên cứu kĩ những quy định, điều kiện áp dụng, cân nhắc những lợi ích, hạn chế bởi khi tham gia vào những tổ chức này cũng đồng nghĩa với việc nhà nước chấp nhận sự tự do hóa thị trường trong nước, sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp nước ngoài, điều này có thể gây ra khá nhiều thiệt hại về mặt kinh tế. 

2.2. Sự hình thành và những tác động của AEC tới thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá của các nước thành viên  

2.2.1. Khái quát chung về Cộng đồng kinh tế 
2.2.1.1. Khái niệm về Cộng đồng kinh tế 
Cộng đồng kinh tế là một khối thương mại bao gồm một thị trường chung với một liên minh thuế quan. Các nước tham gia có cả chính sách chung về điều tiết sản phẩm, tự do di chuyển hàng hóa, dịch vụ và các yếu tố sản xuất (tư bản và lao động) và một chính sách thương mại đối ngoại chung. Tổng hợp theo ASEAN Secretariat. (2016). Thinking Globally, Prospering Regionally.
2.2.1.2. Tác động của hình thành Cộng đồng kinh tế đối với thương mại 
Sự ra đời của cộng đồng kinh tế tạo ra những tác động tới việc tạo lập và chuyển dịch thương mại, bao gồm cả việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa từ nước thành viên sang thị trường của Liên kết kinh tế khu vực. Hai tác động này diễn ra ngược chiều nhau. Tạo lập thương mại có tác dụng tốt và có xu hướng là tăng phúc lợi của toàn thể cộng đồng. Còn chuyển dịch thương mại có tác dụng hạn chế và có xu hướng làm giảm phúc lợi của toàn thể liên kết. Tác động cuối cùng đối với phục lợi sẽ phụ thuộc vào tác động nào lớn hơn.
a.  Tạo lập thương mại

Khi thực hiện hình thức liên minh kinh tế khu vực, các nước thành viên sẽ thỏa thuận dỡ bỏ các hàng rào thuế quan và phi thuế quan. Thực hiện thống nhất và kết hợp hài hòa các chính sách kinh tế, tài khóa, tiền tệ, hình thành cơ cấu kinh tế khu vực. Việc làm này ngược với quan hệ thương mại giữa các nước thành viên trước khi thành lập liên minh thuế quan là các nước sử dụng các hàng rào thuế quan và phi thuế quan cản trở sự vận động của hàng hóa và dịch vụ. Như vậy, tác động đầu tiên của liên minh thuế quan có thể dễ nhận thấy là việc tạo lập các mối quan hệ thương mại giữa các nước thành viên thể hiện qua việc gia tăng các hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu. Đây là điều kiện để khai thác tốt hơn các lợi thế và nguồn lực phát triển của các nước thành viên, tăng cường quá trình chuyên môn hóa quốc tế và gia tăng phúc lợi của cả cộng đồng nghĩa là làm tăng hiệu quả của cả liên minh.
Chẳng hạn, trước khi thành lập Cộng đồng châu Âu, Pháp và Đức là những nước đóng cửa trong việc sản xuất hàng hóa X. Không có nước nào nhập khẩu hàng hóa X vì hàng rào thuế nhập khẩu cao. Tuy nhiên, giả sử sau khi thành lập Cộng đồng châu Âu và loại bỏ hàng rào thuế quan đối với các hoạt động thương mại trong Cộng đồng, Pháp đã nhập khẩu hàng hóa X rẻ hơn từ Đức do Đức có hiệu quả sản xuất hàng hóa X cao hơn. Việc sản xuất hàng hóa X sẽ được chuyển dịch từ các nhà sản xuất ở Pháp có chi phí cao hơn sang các nhà sản xuất ở Đức có chi phí sản xuất thấp hơn. Do đó hoạt động thương mại được tạo ra giữa Đức và Pháp. Đây là trường hợp tạo lập thương mại.
Quá trình tạo lập thương mại góp phần cải thiện việc phân phối các nguồn lực trên phạm vi khu vực  do di chuyển hoạt động sản xuất của quốc gia từ nhà sản xuất có chi phí cao hơn sang nhà sản xuất có chi phí thấp hơn. Do đó, tạo lập mậu dịch làm tăng phúc lợi nhờ việc giảm thiểu các loại chi phí hay nói cách khác là làm tăng thu nhập của khu vực. Khi có một sự dịch chuyển hoạt động sản xuất của một hàng hóa nhất định thì đó là việc sáng tạo ra hoạt động thương mại mới. Vì vậy có thể nói liên minh thuế quan làm xuất hiện quá trình tạo lập thương mại. Tạo lập thương mại nâng cao hiệu quả của toàn bộ liên minh. Theo Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thường Lạng. (2012). Giáo trình kinh tế quốc tế, Huỳnh Ngọc Chương, Nguyễn Thanh Trọng. (2017). Lợi thế và xu hướng xuất khẩu của Việt Nam trong quan hệ thương mại với ASEAN, Lê Huy Khôi. (2017). Nghiên cứu xu hướng phát triển nội khối AEC và đề xuất giải pháp cho Việt Nam.
b. Chuyển hướng thương mại
Khi thành lập liên minh thuế quan, các điều kiện thương mại giữa các nước thành viên trở nên thuận lợi hơn sơ với trước đó do các hàng rào thuế quan và phi thuế quan được loại bỏ. Có trường hợp các nước thành viên nhập khẩu những sản phẩm của các nước thành viên khác với giá cả cao hơn so với giá nhập khẩu của các nước ngoài liên minh. Kết quả là các nước thành viên sẽ chuyển hướng thương mại từ các nước ngoài liên minh vào các nước trong liên minh.
Khi có sự chuyển dịch trong hoạt động sản xuất quốc gia thì đó chính là việc chuyển hướng một số hoạt động thương mại cũ từ nước này sang nước khác. Vì vậy, có thể nói liên minh thuế quan làm xuất hiện quá trình chuyển hướng thương mại.

Giả sử trước khi thành lập Cộng đồng châu Âu, Pháp nhập khẩu hàng hóa Y từ Mỹ do Mỹ là nước sản xuất có hiệu quả cao nhất (chi phí sản xuất thấp hơn) hàng hóa Y trên thế giới. Sau khi thành lập Cộng đồng và loại bỏ thuế quan trong nội bộ Cộng đồng, Pháp sẽ nhập khẩu hàng hóa Y rẻ hơn từ Đức vì Đức bỏ thuế nhập khẩu. Do có sự phân biệt về thuế quan theo khu vực địa lý, hoạt động sản xuất hàng hóa Y dịch chuyển từ nhà sản xuất chi phí thấp hơn (Mỹ) sang nhà sản xuất có chi phí cao hơn (Đức). Hoạt động nhập khẩu hàng hóa Y đã được chuyển hướng từ Mỹ sang Đức. Đây là trường hơp chuyển hướng thương mại. 
2.2.2. Sự hình thành AEC và tác động đến thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá từ nước thành viên sang thị trường liên kết kinh tế khu vực  
2.2.2.1. Lịch sử hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN 
- Năm 1992: Khái niệm hội nhập kinh tế ASEAN lần đầu tiên được đưa ra trong Hiệp định khung về Thúc đẩy Hợp tác Kinh tế ASEAN ký tại Singapore. Hiệp định này nhấn mạnh tầm quan trọng trong hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, năng lượng và khoáng sản, tài chính và ngân hàng, thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp, giao thông và truyền thông.

- Năm 1992: Hiệp định về Chương trình Ưu đãi Thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) được ký kết, sau đó được thay thế bởi Hiệp định về Thương mại Hàng hoá ASEAN 2010.
- Năm 1995: Hiệp định khung về Dịch vụ ASEAN được ký kết.
- Năm 1998: Hiệp định khung về Đầu tư ASEAN được ký kết, sau đó được thay thế bởi Hiệp định Đầu tư toàn diện ASEAN 2012.
- Năm 2003: Tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN 9, các nhà lãnh đạo ASEAN lần đầu tiên tuyên bố mục tiêu hình thành một Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). Mục tiêu này cũng phù hợp với Tầm nhìn ASEAN 2020 thông qua vào năm 1997 với mục tiêu phát triển ASEAN thành một Cộng đồng ASEAN.

- Năm 2006: Tại cuộc họp các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 38, Kế hoạch tổng thể xây dựng AEC (AEC Blueprint) đã được đưa ra với các mục tiêu và lộ trình cụ thể cho việc thực hiện AEC.

- Năm 2007: Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 12, các nhà lãnh đạo ASEAN đã đồng ý đẩy nhanh việc hình thành AEC vào năm 2015 thay vì 2020 như kế hoạch ban đầu
- Ngày 22/11/2015: Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27, các nhà lãnh đạo ASEAN đã ký kết Tuyên bố Kuala Lumpur về việc thành lập AEC. Rõ ràng quyết định này nhằm nhanh chóng nâng cao năng lực cạnh tranh của cả khối ASEAN trước sự lớn mạnh của kinh tế Trung Quốc, tạo ra một nền sản xuất và thị trường thống nhất trong khu vực.

Như vậy, theo sơ đồ của B.Balassa về các nấc thang của quá trình hội nhập, ASEAN đã nhảy vọt từ nấc thang hiện nay là Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) lên nấc thang Liên minh Kinh tế AEC, một bước chuyển đổi mà Liên minh châu Âu (EU) đã cần đến 50 năm.

Trong khối ASEAN, Việt Nam được đánh giá là một trong bốn thành viên có tỷ lệ hoàn thành tốt nhất các cam kết trong Lộ trình tổng thể thực hiện AEC. Việt Nam đã tham gia hợp tác một cách toàn diện với các nước ASEAN từ các lĩnh vực truyền thống như: thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, nông nghiệp, giao thông vận tải, viễn thông, cho đến các lĩnh vực mới như: bảo hộ sở hữu trí tuệ, chính sách cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng,... Cho tới nay, Việt Nam đã giảm thuế nhập khẩu cho hơn 10 nghìn dòng thuế xuống mức 0 - 5% theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), chiếm khoảng 98% số dòng thuế trong biểu thuế. 

Về thương mại hàng hoá, ASEAN đã sửa đổi, bổ bổ sung các hiệp định kinh tế ASEAN, trong đó Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) được ký kết ngày 26/02/2009 tại Thái Lan. Nghị định thư về sửa đổi một số Hiệp định kinh tế ASEAN liên quan đến thương mại hàng hóa đã được ký ngày 08/3/2013 trong dịp Hội nghị AEM Retreat lần thứ 19 tại Hà Nội. Các nước cũng đang trong quá trình thảo luận về các vấn đề hàng rào phi thuế quan trong ASEAN và 7 nước thành viên (gồm Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam) đã thử nghiệm thành công cơ chế hải quan một cửa ASEAN.

Về thương mại dịch vụ, ASEAN đã có những thỏa thuận giúp các bên sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết để Hiệp định ASEAN về di chuyển thể nhân có hiệu lực, trên cơ sở đó tạo thuận lợi cho việc di chuyển của các cá nhân tham gia vào các hoạt động thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và đầu tư trong khu vực. Về đầu tư, ASEAN đang trong giai đoạn thực thi Hiệp định ACIA, trong đó quá trình rà soát lẫn nhau đã được triển khai nhằm giám sát việc xóa bỏ các hạn chế/trở ngại hoặc cải thiện các biện pháp theo Kế hoạch tổng thể về xây dựng AEC nhằm thúc đẩy ASEAN thành một khu vực thu hút đầu tư thống nhất. Về quyền sở hữu trí tuệ, việc thực thi kế hoạch làm việc với 28 sáng kiến và 5 mục tiêu chiến lược trong Kế hoạch hành động IPR ASEAN 2012 - 2015 đã giúp nâng cao tính pháp lý và chính sách trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ. 

- Tổng quan về AEC

(a) Mục tiêu và bản chất của việc hình thành AEC

(1) Mục tiêu: AEC là một trong ba trụ cột quan trọng của Cộng đồng ASEAN (gồm Cộng đồng an ninh - chính trị, Cộng đồng kinh tế và Cộng đồng văn hóa - xã hội) nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra trong tầm nhìn ASEAN 2020 với sứ mệnh tạo dựng: 

(i) Thị trường chung và cơ sở sản xuất thống nhất: Ở trụ cột này, các nước ASEAN tạo điều kiện để hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, lao động có kỹ năng di chuyển tự do, đồng thời ưu tiên các lĩnh vực hội nhập, ưu tiên và đối xử đặc thù với lĩnh vực nông nghiệp vốn là thế mạnh của các quốc gia. Cụ thể, ASEAN chú trọng tự do hoá thương mại hàng hoá; thương mại dịch vụ; đầu tư, tài chính và lao động. Để tự do hóa thương mại hàng hóa, các thành viên ASEAN tham gia lộ trình cắt giảm thuế trong CEPT - ATIGA; cải cách hải quan và các biện pháp tạo thuận lợi thương mại khác. Hướng tới tự do hóa thương mại dịch vụ, các nước ASEAN tiến hành đàm phán 11 gói cam kết cho đến năm 2015. Các lĩnh vực dịch vụ được ASEAN ưu tiên tự do hoá gồm: điện tử, y tế, logistics, hàng không và du lịch. Trong tự do hóa đầu tư, tài chính và lao động, ASEAN chú trọng thúc đẩy đầu tư nội khối thông qua Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) với mục tiêu là tạo ra một cơ chế đầu tư tự do, mở cửa trong ASEAN được thực hiện thông qua từng bước tự do hóa đầu tư; tăng cường bảo vệ nhà đầu tư của các nước thành viên và các khoản đầu tư của họ; cải thiện tính minh bạch và khả năng dự đoán của các quy tắc, quy định và thủ tục đầu tư; xúc tiến, hợp tác tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi và thống nhất. 

Đối với hội nhập tài chính - tiền tệ, các nước trong khu vực chú trọng 4 lĩnh vực: (1) Phát triển thị trường vốn, (2) Tự do hóa dịch vụ tài chính, (3) Tự do hóa tài khoản vốn và (4) Hợp tác tiền tệ ASEAN. Để tạo điều kiện cho lao động lành nghề di chuyển trong khu vực, từ đó thúc đẩy hoạt động đầu tư và thương mại, các nước ASEAN đã ký kết các thoả thuận công nhận lẫn nhau (MRA), theo đó cho phép chứng chỉ lao động lành nghề do các cơ quan chức năng tương ứng của một quốc gia cấp sẽ được thừa nhận tại các nước thành viên khác trong khu vực. 

(ii) Khu vực kinh tế cạnh tranh: AEC đang hướng vào 4 hoạt động chính gồm: Chính sách cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và phát triển cơ sở hạ tầng.

(iii) Khu vực phát triển đồng đều: ASEAN đã xem xét để xây dựng một chiến lược để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thiết lập một khung chương trình chung cho các doanh nhân ASEAN và đưa ra Sáng kiến Hội nhập ASEAN (AIA). AIA giúp các nước Campuchia, Lào, Mianma, Việt Nam nâng cao năng lực thông qua việc cung cấp nguồn lực kỹ thuật và tài chính cho một loạt các dự án phát triển để hỗ trợ khu vực hội nhập như phát triển cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và công nghệ thông tin. 

(iv) Hội nhập kinh tế toàn cầu: ASEAN nhất trí việc giữ vững vai trò trung tâm của toàn khối trong quan hệ đối ngoại; thúc đẩy đàm phán các FTA và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện; tham gia mạnh mẽ hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hiện lộ trình thực hiện xây dựng AEC đang tiến triển thuận lợi, đạt mục tiêu đề ra như đã tiến hành xóa bỏ thuế quan và triển khai các thỏa thuận thương mại tự do đối với các đối tác thương mại lớn từ tháng 01/2010. Bên cạnh đó, ASEAN đã xác định 12 lĩnh vực ưu tiên đẩy nhanh liên kết: hàng nông sản, ô tô, điện tử, nghề cá, các sản phẩm từ cao su, dệt may, các sản phẩm từ gỗ, vận tải hàng không, thương mại điện tử ASEAN, chăm sóc sức khỏe, du lịch và logistics. Tuy nhiên, để hoàn thành lộ trình AEC vào cuối năm 2015, các nước thành viên và doanh nghiệp tại các nước phải có những điều chỉnh chiến lược phù hợp, cũng như giải quyết các vấn đề không đồng thuận giữa các quốc gia trong khối ASEAN. 

Bảng 2.1. Mục tiêu của AEC

	- Tự do lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn & lao động có kỹ năng

- Đẩy mạnh hội nhập các khối & ngành ưu tiên

- Hợp nhất thị trường ngành thực phẩm, nông - lâm nghiệp
	- Hoàn thiện chính sách cạnh tranh

- Bảo vệ người tiêu dùng & quyền sở hữu trí tuệ 

- Phát triển cơ sở hạ tầng
- Từng bước xóa bỏ hàng rào thuế quan & phi thuế quan
- Mở rộng TM điện tử

	
- Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Chủ động kết nối ASEAN


	
- Liên kết kinh tế giữa ASEAN và các tổ chức và đối tác khác

- Góp phần tích cực vào mạng lưới KT toàn cầu


Nguồn: Trung tâm WTO và Thư ký ASEAN

(2) Bản chất AEC: Mặc dù được gọi với cái tên “Cộng đồng kinh tế”, AEC thực chất chưa thể được coi là một cộng đồng kinh tế gắn kết như Cộng đồng châu Âu (EC) bởi AEC không có cơ cấu tổ chức chặt chẽ và những điều lệ, quy định có tính chất ràng buộc cao và rõ ràng như EC.
AEC thực chất là đích hướng tới của các nước ASEAN thông qua việc hiện thực hóa dần dần 04 mục tiêu kể trên (trong đó chỉ mục tiêu 01 là được thực hiện tương đối toàn diện và đầy đủ thông qua các Hiệp định và thỏa thuận ràng buộc đã ký kết, các mục tiêu còn lại mới chỉ dừng lại ở việc xây dựng lộ trình, khuôn khổ, thực hiện một số chương trình và sáng kiến khu vực).

AEC là một tiến trình hội nhập kinh tế khu vực chứ không phải là một Thỏa thuận hay một Hiệp định với các cam kết ràng buộc thực chất. Tham gia vào các mục tiêu của AEC là hàng loạt các Hiệp định, Thỏa thuận, Chương trình, Sáng kiến, Tuyên bố,... giữa các nước ASEAN có liên quan tới các mục tiêu này. Những văn bản này có thể bao gồm những cam kết có tính ràng buộc thực thi, cũng có những văn bản mang tính tuyên bố, mục tiêu hướng tới (không bắt buộc) của các nước ASEAN.

Việc hiện thực hóa AEC đã được triển khai trong cả quá trình dài trước đây (thông qua việc thực hiện các cam kết tại các Hiệp định cụ thể về thương mại đã ký kết giữa các nước ASEAN) và sẽ được tiếp tục thực hiện trong thời gian tới (tiếp tục thực hiện theo lộ trình các Hiệp định, Thỏa thuận đã có và các vấn đề mới, nếu có).
Bảng 2.2. Các cấp độ hội nhập của AEC

	Mức
	1. Giảm thuế quan

trong khu vực
	2. Loại bỏ thuế quan trong khu vực
	3. Thuế quan chung đối với ngoài khu vực
	4. Dịch chuyển tự do lao động & nguồn vốn trong khu vực
	5. Chính sách kinh tế chung & đồng tiền chung

	1. Hiệp định thương mại ưu đãi
	
	
	
	
	

	2. Khu vực Thương mại tự do
	
	
	
	
	

	3. Liên minh thuế quan
	
	
	
	
	

	4. Thị trường chung
	
	
	
	
	

	5. Liên minh kinh tế
	
	
	
	
	


Nguồn: Diễn đàn kinh tế thế giới.

Lộ trình: Từ Mức 2 - Khu vực TM tự do, AEC đặt mục tiêu vươn đến Mức 4 - Thị trường chung trước 2025. 

Hiện tại: AEC vừa vượt qua được Mức 3 - Liên minh thuế quan, và đạt được một số yếu tố của Mức 4 - Thị trường chung. Sẽ còn xa để AEC đạt được đến Mức 5 - Liên minh kinh tế và sử dụng đồng tiền chung trong khối.
(b) Khuôn khổ và lĩnh vực hợp tác trong AEC: Như đã đề cập, trọng tâm hợp tác trong AEC gồm (i) tạo lập một thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất; (ii) tạo lập một khu vực kinh tế có tính cạnh tranh cao; (iii) tạo lập một khu vực phát triển đồng đều và (iv) xây dựng một khu vực hội nhập cao với nền kinh tế toàn cầu. Để hiện thực hóa AEC, rất nhiều hiệp định, thỏa thuận, sáng kiến,... đã được các thành viên đàm phán, ký kết và thực hiện, trong đó các hiệp định quan trọng và đưa thực thi tương đối đầy đủ gồm:
(1) Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA);
(2) Hiệp định khung về dịch vụ ASEAN (AFAS);
(3) Hiệp định về di chuyển thể nhân trong ASEAN (MNP);
(4) Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về một số lĩnh vực dịch vụ;
(5) Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA).
So sánh các cam kết trong AEC với các FTA khác mà Việt Nam tham gia. Về tự do hóa hàng hóa, trong số các FTA mà Việt Nam đã ký kết, các cam kết về cắt giảm thuế quan trong AEC là cao nhất và nhanh nhất. Cho đến nay, Việt Nam đã gần hoàn thành lộ trình cắt giảm thuế quan trong AEC. Về tự do hóa dịch vụ, các cam kết trong AEC đã cao hơn mức cam kết trong WTO. Trong một số gói cam kết dịch vụ gần đây của AEC, mức độ cam kết đã bắt đầu cao hơn so với WTO nhưng không nhiều và cũng phù hợp với mức độ mở cửa thực tế về dịch vụ của Việt Nam. Về tự do hóa đầu tư, AEC đã có các cam kết về đầu tư, khác với WTO không có nội dung cam kết cụ thể trong lĩnh vực này và các FTA đã ký của Việt Nam nhưng cũng phù hợp với các quy định về đầu tư của Việt Nam. Về tự do hóa lao động, cho đến nay việc tự do hóa lao động trong AEC mới chỉ dừng lại ở các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) về trình độ của lao động có kỹ năng (thông qua xây dựng hệ thống đăng ký hành nghề chung) trong 8 ngành nghề. Cho tới hiện tại có 02 MRA đã được thực thi đầy đủ.
2.2.2.2. Vai trò và tác động của AEC tới thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa từ nước thành viên sang thị trường ASEAN
(1) Vai trò của việc hình thành AEC đối với xuất khẩu 

* Đến nay, ASEAN đã trở thành một liên kết kinh tế mạnh mẽ với mức độ tự do hóa cao trong lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và đầu tư, đồng thời cũng là một nền kinh tế lớn, trung tâm thương mại quan trọng trong bản đồ kinh tế toàn cầu, vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 của thế giới và thứ 3 châu Á với GDP đạt 3.000 tỷ USD năm 2020.

Là một ngành của nền kinh tế quốc dân, thương mại có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường ở nước ta. Nó hình thành và phát triển thành một nghành kinh tế độc lập tương đối, một bộ phận cấu thành của nền kinh tế, chuyên đảm nhận việc tổ chức lưu thông hàng hóa. Vì vậy, xác định rõ vai trò của thương mại cho phép tác động đúng hướng và tạo được những điều kiện cho thương mại phát triển. Vai trò của thương mại một mặt được thể hiện trong quá trình thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nó. Mặt khác, nó còn được thể hiện ở các khía cạnh khác sau.

- Đối với sản xuất và tái sản xuất xã hội của các quốc gia AEC. Sản xuất đóng vai trò quyết định đối với hoạt động thương mại. Thương mại là điều kiện thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển. Thông qua hoạt động thương mại trên thị trường, các chủ thể kinh doanh mua bán được các hàng hóa.

Vì thế hoạt động thương mại là yếu tố tích cực để phát triển nền kinh tế hàng hóa, thúc đẩy quá trình phân công lao động xã hội. Phá vỡ nền kinh tế tự cung tự cấp, tổ chức lại sản xuất, hình thành các vùng chuyên môn hóa sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa lớn. Thương mại còn góp phần thúc đẩy quá trình tái sản xuất xã hội. Trong chu kỳ tái sản xuất thương mại hoạt động ở hai khâu: Đảm bảo cung ứng các tư liệu sản xuất cho sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm. Cung ứng kịp thời các tư liệu sản xuất, rút ngắn thời gian tái sản xuất, đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế. Và hoạt động thương mại kích thích sự phát triển lượng lượng sản xuất, đưa nhanh tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất, kích thích sản xuất những mặt hàng mới, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động và hạ thấp giá thành sản phẩm. Với tư cách là người đại diện tiêu dùng, thông qua nắm nhu cầu thị trường, thương mại phản ánh cho sản xuất để xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Chính những điều này đã đảm bảo cho quá trình tái sản xuất được tiến hành bình thường, lưu thông hàng hóa, dịch vụ thông suốt. Vì vậy, không có hoạt động thương mại phát triển thì sản xuất hàng hóa không thể phát triển được.

- Đối với nhu cầu tiêu dùng của các quốc gia AEC. Tiêu dùng với tư cách là yếu tố của quá trình tái sản xuất xã hội. Vừa chịu tác động quy định ở sản xuất, nhưng đồng thời cũng tác động mạnh đến sản xuất và là mục đích của sản xuất, vì không có sản xuất thì không có tiêu dùng, và không có tiêu dùng thì cũng không có sản xuất. Với tư cách là chiếc cầu nối liền giữa sản xuất và tiêu dùng, thương mại có tác động đến tiêu dùng thông qua việc mua bán hàng hóa, dịch vụ trên thị trường.

Trước hết, thương mại đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thương mại có khả năng nắm bắt nhu cầu của thị trường và từ đó đặt hàng hóa cho sản xuất, tác động đến việc xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch để sản xuất đáp ứng nhu cầu của thị trường về số lượng, mẫu mã, cơ cấu mặt hàng, chất lượng hàng hóa và giá cả. Mặt khác, thương mại không chỉ đại diện cho người tiêu dùng, mà còn là người hướng dẫn tiêu dùng phù hợp với điều kiện sản xuất và theo đường lối sống văn minh hiện đại. Cung ứng hàng hóa là hoạt động quan trọng ở thương mại để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, nhưng hoàn toàn không bị động như đòi hỏi của tiêu dùng, mà phải tác động mạnh đến tiêu dùng và hướng dẫn tiêu dùng, đặc biệt là cơ cấu tiêu dùng phù hợp với tình trạng cụ thể của cơ cấu sản xuất trong từng thời kỳ. Nhu cầu của con người thường vượt khả năng sản xuất và đi trước một bước đối với sản xuất, hình thành động lực thường xuyên đối với sự phát triển sản xuất, đồng thời cũng nảy sinh ra sự bất cập: Nhu cầu tiêu dùng không phù hợp với điều kiện kinh tế ở đất nước. Đồng thời, thương mại kích thích nhu cầu và luôn tạo ra nhu cầu mới. Thương mại một mặt làm cho nhu cầu trên thị trường trung thực với nhu cầu, mặt khác nó làm bộc lộ tính đa dạng, phong phú của nhu cầu. Thương mại buộc các nhà sản xuất phải đa dạng hóa các sản phẩm. Điều này tác động ngược lại đến tiêu dùng và làm bật dậy nhu cầu mới. 

Vì vậy, thương mại có vai trò quan trọng trong việc mở rộng khả năng tiêu dùng nâng cao mức hưởng thụ của các cá nhân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất và mở rộng phân công lao động xã hội, thực hiện cách mạng khoa học công nghệ trong các nghành của nền kinh tế quốc dân.

- Đối với giải quyết quan hệ giữa sản xuất công nghiệp - nông nghiệp của các quốc gia AEC. Trong điều kiện còn tồn tại và phát triển sản xuất hàng hóa và lưu thông hàng hóa, các mối quan hệ kinh tế lớn trong nền kinh tế được thiết lập và phát triển thông qua thị trường, thông qua hoạt động thương mại như quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng, quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, giữa cung và cầu, giữa hàng và tiền,...

Mối quan hệ công nghiệp và nông nghiệp là quan hệ kinh tế chủ yếu của nền kinh tế quốc dân, là mối quan hệ của quá trình tái sản xuất. Đầu ra của nghành này cũng chính là đầu vào của nghành kia và ngược lại. Chúng vừa là nguồn hàng vừa là thị trường tiêu thụ sản phẩm của nhau. Tái sản xuất ở ngành này còn phụ thuộc và tác động trực tiếp tới sản xuất của nghành kia và ngược lại. Hơn nữa trong điều kiện còn sản xuất và lưu thông hàng hóa, quan hệ công - nông nghiệp được thực hiện thông qua hoạt động thương mại. Có thể nói thương mại là cầu nối giữa hai ngành, góp phần thiết lập cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp hợp lý trong phạm vi cả nước, cũng như từng vùng kinh tế và từng địa phương.

Như vậy, hoạt động thương mại đã đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa trên thị trường. Nó tác động tích cực đến sản xuất và thúc đẩy sản xuất phát triển, tổ chức các nguồn hàng và khai thác các nguồn hàng để cung ứng ra thị trường làm cho lượng hàng hóa trên thị trường ngày càng phong phú và đa dạng đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Đối với giải quyết các quan hệ trên thị trường của các quốc gia AEC. ASEAN thúc đẩy xây dựng thị trường chung thông qua sự tự do di chuyển của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động tay nghề. Về tự do hóa thương mại hàng hóa, trên cơ sở Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA), đến hết năm 2016, ASEAN đã xóa bỏ thuế nhập khẩu với 96,01% tổng số dòng thuế, trong đó, tỷ lệ xóa bỏ thuế nhập khẩu của các nước ASEAN-6 gồm Bruney, Indonesia, Malaysia, Singapore, Tháilan và Philippines là 99,2%, của bốn nước Việt Nam, Lào, Mianma và Campuchia (CLMV) là 90,9%. Đến năm 2018, tỷ lệ xóa bỏ thuế nhập khẩu của các nước ASEAN-6, CLMV và trung bình ASEAN sẽ lần lượt là 99,2%, 97,81% và 98,67%.

Về tự do hóa thương mại dịch vụ, trong khuôn khổ Hiệp định khung về Dịch vụ ASEAN (AFAS), ASEAN đã có 9 trong số 10 Gói cam kết về thương mại dịch vụ chung, 7 Gói cam kết về dịch vụ tài chính, 9 Gói cam kết về dịch vụ vận tải hàng không với phạm vi rộng hơn và mức độ sâu hơn so với các cam kết trong khuôn khổ WTO.
- Thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu giữa các quốc gia AEC. Phát triển thương mại nội khối AEC sẽ giúp tăng thêm khối lượng trao đổi thương mại với các nước trong khu vực. Một trong những trụ cột trong Kế hoạch tổng thể xây dựng AEC là hình thành thị trường chung và cơ sở sản xuất thống nhất. Mục tiêu đưa ASEAN trở thành một thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất đang được ASEAN thúc đẩy mạnh bao gồm 5 yếu tố cơ bản: (i) Tự do lưu chuyển hàng hóa; (ii) Tự do lưu chuyển dịch vụ, (iii) Tự do lưu chuyển đầu tư, (iv) Tự do lưu chuyển vốn, (v) Tự do lưu chuyển lao động có kỹ năng. Năm yếu tố này sẽ là những động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với các nước ASEAN cũng như với các đối tác của ASEAN.  

Về mặt lý thuyết, khối lượng thương mại giữa hai quốc gia/khu vực tỷ lệ thuận với GDP của hai quốc gia, tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai quốc gia/khu vực đó. Như vậy, các nước ASEAN có vị trí địa lý gần nhau nên khối lượng thương mại trao đổi với nhau càng lớn và AEC hình thành sẽ đáp ứng được yêu cầu tất yếu đó.

- Thay đổi cơ cấu sản phẩm xuất khẩu theo hướng tích cực. Việc hình thành AEC cũng làm cho thương mại hàng hóa trong khu vực cũng như mở rộng thương mại với các nước khác có thêm nhiều thuận lợi, làm tăng trưởng xuất khẩu và khối lượng trao đổi thương mại của Việt Nam với các nước AEC. Bởi những mục tiêu chính của kế hoạch tổng thể xây dựng AEC là hình thành thị trường chung và cơ sở sản xuất thống nhất.

Cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN đang chuyển biến theo chiều hướng tích cực, được nâng cao cả về chất lượng và giá trị. Từ những mặt hàng nông sản sơ chế và nguyên nhiên liệu như gạo, cà phê, cao su, dầu thô có hàm lượng chế tác thấp, nước ta đã xuất khẩu nhiều mặt hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp như linh kiện máy tính, dệt may, nông sản chế biến, mỹ phẩm với giá trị cao và ổn định. Việt Nam và các nước ASEAN khác cùng gia nhập các câu lạc bộ các nước xuất khẩu lớn nhất trên thế giới về gạo, cao su, cà phê, hạt điều, hàng dệt may. Nhiều công ty từ các nước ASEAN đầu tư lớn vào Việt Nam như Singapore, Malaysia, Thái Lan,… đã xây dựng nhà máy sản xuất nhiều loại hàng hóa phục vụ thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.

- Góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu của các nước AEC. Khi AEC hình thành, các doanh nghiệp có cơ hội mở rộng thị trường, doanh nghiệp không chỉ hướng đến thị trường nội khối mà hướng ra thị trường chung đầy tiềm năng, thị trường mà ASEAN có FTA như các quốc gia vùng Đông Á. Hơn nữa, khi thuế suất trong ASEAN giảm xuống còn mức 0%, các doạnh nghiệp của các nước trong AEC sẽ có điều kiện giảm chi phí, hạ giá thành xuất khẩu, tăng năng lực cạnh tranh. 

Bên cạnh đó, theo quy định của ASEAN, các sản phẩm sản xuất có tỉ lệ nội khối 40% được xem là sản phẩm vùng ASEAN, sẽ được hưởng các ưu đãi khi xuất khẩu các thị trường trong khu vực ASEAN đã có FTA. Gia nhập AEC là cơ hội lớn để các quốc gia tận dụng những ưu đãi nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu trong nước sang thị trường khu vực.

- Góp phần gia tăng cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng khu vực. Các mặt hàng xuất khẩu của các nước trong ASEAN hoặc là đang được hưởng thuế suất thấp hoặc cơ chế thương mại khác nên tác động của AEC lên gia tăng kim ngạch xuất khẩu trực tiếp trong ASEAN nhờ cắt giảm sẽ không quá nhiều. Nhưng với việc mở rộng thị trường nội địa gấp nhiều lần, hàng hóa của các nước AEC sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận khách hàng với nhiều phân khúc hơn, sự phụ thuộc vào các thị trường khác như: Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc,… Quan trọng hơn, thông qua các thị trường trung gian nhất là trung tâm trung chuyển hàng hóa như Singapo thì rõ ràng hàng hóa xuất khẩu của các nước AEC sẽ có cơ hội mở rộng thị trường ra ngoài ASEAN, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

* Nói đến thương mại là nói đến sự cạnh tranh giữa các chủ thể kinh doanh trên thị trường trong mua bán hàng hóa, dịch vụ. Quan hệ giữa các chủ thể kinh doanh là quan hệ bình đẳng, thuận mua vừa bán, nói cách khác là các quan hệ đó đã được tiến hóa. Đặc biệt là quan hệ cung cầu hàng hóa trên thị trường vì đây là quan hệ kinh tế lớn trong nền kinh tế, nó phản ánh quan hệ giữa sản xuất và tác động, giữa hàng hóa và tiền tệ lưu thông trên thị trường. Cung đại diện cho người sản xuất, người bán, cho hàng hóa. Còn cầu đại diện cho người mua, cho người tiêu dùng và đại diện cho tiền tệ. Và cân bằng quan hệ cung cầu hàng hóa trên thị trường là yếu tố để phát triển hàng hóa kinh tế ổn định. Vì thế thương mại tổ chức tiêu thụ hàng, đảm bảo tiêu thụ hàng hóa nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu thị trường, làm cho cung - cầu hàng hóa trên thị trường cân bằng. Và trong trường hợp cung - cầu mất cân đối, thương mại thông qua sử dụng chính sách giá để điều tiết cung - cầu làm cho cung cầu cân bằng. Điều đó góp sức thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển nhanh chóng, giúp các doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay.

- Thương mại góp phần phát triển thu hút đầu tư của các quốc gia AEC. Về tự do lưu chuyển dòng đầu tư, các thành viên ASEAN đã nỗ lực loại bỏ dần các biện pháp bảo lưu trong Hiệp định Đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) ký vào năm 2009, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn với các biện pháp, sáng kiến xúc tiến, thúc đẩy, bảo hộ và thuận lợi hóa đầu tư. Về tự do hơn nữa lưu chuyển của dòng vốn, các thành viên ASEAN đã hoàn thành xây dựng Khuôn khổ ASEAN về hội nhập ngân hàng với các biện pháp hài hòa hóa quy định và tiêu chuẩn ngân hàng, tăng cường kết nối các thị trường chứng khoán trong và ngoài khu vực.

Thực hiện chính sách ưu tiên hỗ trợ phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs), ASEAN đã xây dựng các Kế hoạch hành động chiến lược phát triển MSMEs cho từng giai đoạn; triển khai công tác thu hẹp khoảng cách phát triển thông qua Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI) với mục tiêu thúc đẩy liên kết kinh tế ASEAN thông qua việc các nước ASEAN-6 hỗ trợ các nước CLMV hội nhập khu vực và thu hẹp khoảng cách phát triển, hướng tới một ASEAN thống nhất và phát triển đồng đều (đến nay đã có hai Kế hoạch công tác IAI được triển khai với tổng số 615 dự án trị giá 103,1 triệu USD, Kế hoạch công tác giai đoạn III được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 29).

- Thương mại góp phần phát triển tài chính ngân hàng của các quốc gia AEC. Thương mại có mối quan hệ hết sức chặt chẽ với ngành tài chính và ngân hàng trong quá trình hoạt động. Vì thế hoạt động thương mại là tổ chức quá trình lưu thông hàng hóa, chuyển hóa hình thái tiền tệ sang hàng hóa và chuyển hàng hóa sang tiền tệ, lấy tiền tệ làm phương tiện tổ chức lưu thông hàng hóa. Do đó hoạt động thương mại vừa chịu sự tác động của ngành tài chính và ngân hàng, vừa có tác động tích cực trở lại đối với sự phát triển của các ngành tài chính và ngân hàng.

Trước hết, thương mại có vai trò quan trọng trong quá trình phân phối và phân phối lại thu nhập quốc dân. Vừa tiến hành trao đổi phân phối lại cái đã được phân phối, vừa tham gia đóng góp vào thu nhập quốc dân. Như vậy, hoạt động thương mại có vai trò quan trọng trong việc tái phân phối sản phẩm xã hội, hình thành và phát triển nguồn tài chính quốc gia.

Không những thế, lưu thông hàng hóa và lưu thông tiền tệ còn là hai dòng lưu thông và có tác động qua lại lẫn nhau. Hàng hóa và tiền tệ luôn chuyển hóa lẫn nhau, hình thành lên một mối quan hệ chủ yếu trên thị trường, gắn liền với yếu tố giá cả.

Vai trò của hoạt động thương mại là rất quan trọng đối với nâng cao sức mua của đồng tiền, tăng nhanh tốc độ chu chuyển của đồng tiền, giảm tương đối số lượng tiền tệ đưa vào lưu thông.

- Thương mại góp phần phát triển kinh tế đối ngoại của các quốc gia AEC. Các thành viên ASEAN tiếp tục xây dựng một ASEAN mở cửa, hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu thông qua việc thực thi và nâng cấp 5 Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã ký với sáu đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Ôxtrâylia và NiuDilân; kết thúc đàm phán FTA ASEAN - Hồng Công (Trung Quốc) vào cuối tháng 7 vừa qua; triển khai đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) với sáu đối tác trên. Hợp tác kinh tế với các đối tác quan trọng khác như Mỹ, EU, Canađa, LB Nga cũng được ASEAN triển khai tích cực.

(2) Những tác động của AEC tới thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa từ nước thành viên sang thị trường các nước ASEAN

Khi AEC được hình thành đồng nghĩa với việc các nước thành viên thực hiện cam kết một thị trường chung và thực hiện mức thuế suất ưu đãi hàng hóa là như nhau. Khi đó, để cạnh tranh được thì sản phẩm của các nước thành viên phải có chất lượng cao và giá thành hợp lý. Từ đây có thể nhận thấy những tác động của AEC tới thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa từ nước thành viên sang thị trường ASEAN: 

- AEC trở thành một thị trường chung gồm khoảng 676 triệu người tiêu dùng với tổng GDP khoảng 3.000 tỷ USD (năm 2020), một không gian sản xuất thống nhất, giúp phát huy lợi thế chung của khu vực ASEAN. Hàng hóa, dịch vụ, vốn, công nghệ và lao động có tay nghề sẽ được tự do lưu chuyển trong ASEAN mà không chịu bất cứ hàng rào hay sự phân biệt đối xử nào giữa các thành viên. 

- Các nước thành viên sẽ có cơ hội dễ dàng tiếp cận thị trường, đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu từ đó góp phần cải cách quản lý, dịch chuyển cơ cấu kinh tế và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

- Cơ hội tăng cường thu hút FDI cũng như mở rộng cơ hội đầu tư sang các nước ASEAN và cơ hội kinh doanh từ bên ngoài; tiếp cận các nguồn hỗ trợ về khoa học - công nghệ, học tập kinh nghiệm quản lý tiên tiến, góp phần nâng cao trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Qua đó tạo nguồn lợi hỗ trợ cho thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa.
- Những tác động tích cực từ AEC sẽ góp phần tạo chuyển biến trong việc xây dựng và hoàn thiện các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của các nước thành viên, phù hợp hơn với yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế. 

- Việc thực hiện các cam kết trong ASEAN tạo nền tảng để các quốc gia thành viên tiếp tục mở rộng và tham gia sâu rộng hơn vào các khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế, qua đó góp phần nâng cao vai trò và vị thế quốc tế.

- Các doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi lớn nhờ phát huy hiệu quả từ quy mô để tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất, dẫn tới giá cả hàng hóa cạnh tranh. Điều mong đợi hơn cả là việc AEC có thể tạo nên sự liên kết chuỗi giữa các doanh nghiệp ASEAN, đóng góp vào tăng trưởng và thịnh vượng chung của khu vực. Bên cạnh đó, định hướng cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp. 

- Ngoài ra, tham gia hợp tác kinh tế ASEAN tạo cơ hội để các doanh nghiệp cải thiện năng lực cạnh tranh; tạo cơ hội để tiếp tục thay đổi cơ cấu xuất khẩu theo hướng tăng giá trị gia tăng (từ xuất khẩu nguyên liệu thô sang mặt hàng có chất lượng cao.
- Thách thức lớn nhất đối với thúc đẩy xuất khẩu từ nước thành viên sang thị trường ASEAN là môi trường cạnh tranh gay gắt hơn do hội nhập kinh tế khu vực mang lại, đặc biệt khi các quốc gia thành viên có đặc điểm sản xuất khá giống nhau, có những thế mạnh chung trong nhiều lĩnh vực. Trong khi đó, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn cần được cải thiện nhiều hơn nữa, liên quan đến nhiều nguyên nhân như hạn chế về hạ tầng, bao gồm cả các yếu tố hạ tầng cứng (đường, cảng biển, năng lượng,…) và hạ tầng mềm (hệ thống pháp lý, bộ máy hành chính…), hạn chế về nguồn nhân lực, tốc độ điều chỉnh cơ cấu kinh tế để lợi ích tăng trưởng kinh tế được phân bổ đồng đều hơn, hạn chế về nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, người dân trong việc ứng xử với quá trình hội nhập kinh tế.

Ngoài ra, việc tuân thủ luật chơi chung và thực hiện các cam kết, thỏa thuận chung của ASEAN và giữa ASEAN với các nước đối tác, đòi hỏi đầu tư nguồn lực và điều chỉnh chính sách, pháp luật phù hợp. 

Tuy nhiên, xét một cách tổng thể, AEC sẽ đem lại nhiều cơ hội và lợi ích thiết thực cho nền kinh tế, đặc biệt là cho các doanh nghiệp của các quốc gia thành viên ASEAN trong quá trình thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của sang thị trường khu vực.
CHƯƠNG 3
THỰC TRẠNG THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA                          VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG ASEAN
3.1. Tổng quan tình hình thương mại nội khối ASEAN 
3.1.1. Kim ngạch thương mại hàng hóa nội khối ASEAN
Thương mại giữa các quốc gia thành viên trong ASEAN hiện nay đạt khoảng 2,66 nghìn tỷ USD năm 2020, trong đó thương mại nội khối là 0,56 nghìn tỷ USD, chiếm tỷ trọng 21,2%. Thương mại của các nước ASEAN với các nền kinh tế bên ngoài ASEAN vẫn vượt qua thương mại nội khối ASEAN. Nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ việc các quốc gia ASEAN có những ưu tiên tập trung giao thương với các quốc gia phát triển hay các nền kinh tế lớn như Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản. Bên cạnh đó, một phần do các chính sách AEC đề ra nhưng các quốc gia chưa thực hiện quán triệt, làm giảm tiến trình hội nhập của cộng đồng kinh tế ASEAN. Tổng hợp từ Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Á. (2017). Dữ liệu thống kê trực tuyến 
Bảng 3.1. Tổng giá trị thương mại nội khối ASEAN và thế giới năm 2020
	Nước
	AEC (Tỷ USD)
	Thế giới (Tỷ USD)
	Nội Khối (%)
	Ngoại khối (%)

	Bruney
	4,7
	11,9
	39,5
	60,5

	Campuchia
	11,1
	36,4
	30,5
	69,5

	Indonesia
	66,4
	304,9
	21,8
	78,2

	Lào
	5,9
	10,1
	58,4
	41,6

	Malaysia
	106,7
	423,7
	25,2
	74,8

	Myanmar
	11,4
	34,8
	32,7
	67,3

	Philipines
	34,1
	154,6
	22,0
	78,0

	Singapore
	174,2
	704,4
	24,7
	75,3

	Thái Lan
	97,8
	439,1
	22,3
	77,8

	Việt Nam
	53,6
	542,7
	9,9
	90,1

	ASEAN
	565,9
	2662,6
	21,2
	78,8


Nguồn: Tác giả luận án thiết kế theo số liệu từ webite Asean.org (2020)
Trong giai đoạn 2011 - 2020, thương mại nội khối ASEAN tăng trưởng nhanh với mức tăng trung bình hàng năm trên 10%/năm, cao hơn mức tăng trưởng thương mại ngoài ASEAN khoảng gần 9%/năm. 
Đơn vị: %.
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Biểu đồ 3.1. Tỷ trọng thương mại nội khối các quốc gia ASEAN năm 2020
Nguồn: Tác giả luận án thiết kế theo số liệu nghiên cứu từ Bảng 3.1
Năm 2020 tỷ lệ thương mại của Việt Nam sang thị trường ASEAN đạt thấp nhất so với các quốc gia trong khu vực. Kết quả này do một phần do ảnh hưởng của đại dịch Covid, một phần do Việt Nam vừa hoàn thành việc tham gia Hiệp định Thương mại tự do liên minh châu Âu (EVFTA) bao gồm Việt Nam và 28 nước thuộc Liên minh châu Âu và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Khu vực (RCEPT) bao gồm ASEAN với 5 đối tác gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Newzeland và Australia . Việc tham gia các Hiệp định này cũng làm giảm dòng chảy hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN.
3.1.2. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nội khối ASEAN
Trong giai đoạn 2011 - 2015 (5 năm trước khi hình thành AEC), kim ngạch xuất khẩu hàng hoá nội khối tăng trưởng giảm, từ 316 tỷ USD (2011) xuống còn 287,1 tỷ USD (2015), số liệu giảm đều qua các năm. Sự sụt giảm được cho là do nhu cầu nội địa của nhiều nước suy giảm và những trụ cột tăng trưởng của khu vực cũng đang lung lay. Giá dầu thô và các nguyên liệu tự nhiên khác giảm. Hơn nữa, nền kinh tế Trung Quốc xuống dốc, đồng Nhân dân tệ mất giá cũng khiến lượng hàng hóa xuất khẩu của một số nước ASEAN giảm. 
Bảng 3.2. Xuất khẩu hàng hóa nội khối ASEAN giai đoạn 2011 - 2015
      Đơn vị: Tỷ USD
	Nhà XK
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	So sánh tăng trưởng

	
	
	
	
	
	
	2012/

2011
	2013/

2012
	2014/

2013
	2015/

2014

	ASEAN
	316,0
	328,0
	338,6
	330,2
	287,1
	12
	3,8%
	10
	2,9%
	-8,4
	-2,4%
	-43,1
	-13%

	Singapore
	133,9
	133,7
	137,9
	130,2
	107,8
	-0,2
	-0,1%
	4,2
	3,1%
	-7,7
	-5,6%
	-22,4
	-17,2%

	Malaysia
	56,1
	60,9
	63,9
	65,2
	56,2
	4,8
	4,8%
	3
	3%
	1,3
	2%
	-9
	-13,8%

	Thái Lan
	54,0
	56,7
	59,3
	59,4
	55,2
	2,7
	5%
	2,6
	4,6%
	0,1
	0,2%
	-4,2
	-7,1%

	Indonesia
	42,1
	41,8
	40,6
	39,7
	33,6
	-0,3
	-0,7%
	-1,2
	-2,9%
	-0,9
	-2,2%
	-6,1
	-15,4%

	Việt Nam
	13,6
	17,1
	18,2
	18,3
	18,1
	3,5
	25,7%
	1,1
	6,4%
	0,1
	0,5%
	-0,2
	1,1%

	Philippines
	8,6
	9,8
	8,6
	9,2
	8,5
	1,2
	13,9%
	-1,2
	12,2%
	0,6
	7%
	-0,7
	-7,6%

	Myanmar
	4,5
	4,4
	5,5
	4,4
	4,3
	-0,1
	2,2%
	1,1
	25%
	-1,1
	-25%
	-0,1
	-2,3%

	Lào
	1,0
	0,9
	1,3
	1,4
	1,6
	-0,1
	-10%
	0,4
	44,4%
	0,1
	7,7%
	0,2
	14,3%

	Bruney
	1,7
	2,1
	2,6
	2,1
	1,2
	0,4
	23,5%
	0,5
	23,8%
	-0,5
	-23,8%
	-0,9
	-42,8%

	Campuchia
	0,4
	0,5
	0,5
	0,4
	0,7
	0,1
	25%
	0
	0%
	-0,1
	20%
	0,3
	75%


Nguồn: Tác giả luận án thiết kế theo số liệu từ website Asean.org (2020)
Giai đoạn 2016 - 2020 (5 năm sau khi AEC ra đời) đã có những chuyển biến khá tích cực về tăng trưởng kim ngạch, tuy nhiên vẫn còn hạn chế. Nguyên nhân là do ảnh hưởng nặng nề của Covid 19 làm nhu cầu tiêu dùng và việc cung ứng bị đứt gãy khiến xuất khẩu của nhiều nước trong ASEAN gặp rất nhiều khó khăn.
Bảng 3.3. Xuất khẩu hàng hóa nội khối ASEAN giai đoạn 2016 - 2020
Đơn vị: Tỷ USD
	Nhà XK
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	So sánh tăng trưởng

	
	
	
	
	
	
	2017/

2016
	2018/

2017
	2019/

2018
	2020/

2019

	ASEAN
	276,8
	311,9
	346,5
	332,3
	298,1
	35,1
	12,7%
	34,6
	11,1%
	-14,2
	-4,1%
	-34,2
	-10,3%

	Singapore
	99,4
	108,1
	121,9
	112,0
	94,0
	8,7
	8,7%
	13,8
	12,8%
	-9,9
	8,1%
	-18
	16,1%

	Malaysia
	55,7
	63,2
	71,1
	68,6
	65,1
	7,5
	13,5%
	7,9
	12,5%
	-2,5
	-3,5%
	-3,5
	-5,1%

	Thái Lan
	54,7
	59,7
	65,0
	62,9
	55,5
	5
	9,1%
	5,3
	8,9%
	-2,1
	-3,2%
	-7,4
	-11,8%

	Indonesia
	33,8
	39,3
	41,9
	41,5
	36,5
	5,5
	16,3%
	2,6
	6,6%
	-0,4
	0,9%
	-5
	-12%

	Việt Nam
	17,3
	21,5
	24,6
	24,9
	23,1
	4,2
	24,3%
	3,1
	14,4%
	0,3
	1,2%
	-1,8
	-7,2%

	Philippines
	8,4
	10,1
	11,2
	10,8
	10,2
	1,7
	20,2%
	1,1
	10,9%
	-0,4
	-3,6%
	-0,6
	-5,5%

	Myanmar
	3,5
	3,9
	4,2
	4,3
	4,3
	0,4
	11,4%
	0,3
	7,7%
	0,1
	2,4%
	0
	0%

	Lào
	1,6
	3,1
	3,7
	3,5
	2,9
	1,5
	93,7%
	0,6
	19,3%
	-0,2
	5,4%
	-0,6
	-17,1%

	Bruney
	1,5
	1,8
	1,8
	2,5
	2,6
	0,3
	20%
	0
	0%
	0,7
	38,9%
	0,1
	4%

	Campuchia
	0,9
	1,1
	1,0
	1,6
	3,8
	0,2
	22,2%
	-0,1
	9,1%
	0,6
	60%
	2,2
	137,5%


Nguồn: tác giả luận án thiết kế theo số liệu từ website Asean.org (2020)
3.1.3. Cán cân thương mại nội khối ASEAN

Cán cân thương mại của các nước ASEAN trong giai đoạn 2011 - 2020 diễn biến thất thường. Hầu hết cán cân thương mại của các nước AEC đều trong tình trạng thâm hụt, chỉ có Singapore, Malaysia, Thái Lan là có thặng dư thương mại duy trì ở mức cao. Đây chính là ba quốc gia có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất vào thị trường ASEAN.
Bảng 3.4. Cán cân thương mại nội khối ASEAN giai đoạn  2011 - 2020
Đơn vị: Tỷ USD
	Các nước
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	ASEAN
	49,1
	50,3
	59,5
	52,3
	38,8
	36,8
	34,6
	42,2
	32,0
	30,0

	Singapore
	55,5
	53,5
	61,7
	54,4
	42,9
	36,7
	37,2
	43,4
	33,6
	13,0

	Malaysia
	3,9
	4,0
	8,9
	11,5
	9,5
	14,3
	13,2
	15,4
	19,1
	23,0

	Thái Lan
	14,5
	13,9
	15,0
	16,1
	14,1
	15,1
	14,9
	27,8
	14,0
	13,0

	Indonesia 
	-9,2
	-12,0
	-13,4
	-11,2
	-5,3
	-1,0
	-0,1
	-8,2
	1,6
	6,5

	Việt Nam
	-7,3
	-3,8
	-3,1
	-4,2
	-5,7
	-6,6
	-6,5
	-7,2
	-7,2
	-7,3

	Philippines
	-6,4
	-5,1
	-5,6
	-7,2
	-8,5
	-14,1
	-16,5
	-18,8
	-19,8
	-13,9

	Myanmar
	0,6
	0,4
	0,8
	-2,7
	-2,7
	-2,4
	-3,7
	-4,5
	-3,8
	-2,7

	Lào
	-0,8
	-0,8
	-1,3
	-1,1
	-1,2
	-1,4
	0
	-0,1
	0
	-0.1

	Bruney
	0,2
	0,5
	0,8
	0,3
	-0,2
	0,2
	0,5
	0,5
	0,9
	0,6

	Campuchia
	-1,8
	-2,3
	-2,3
	-2,5
	-4,0
	-3,7
	-4,4
	-6,0
	-6,0
	-3,5


Nguồn: Tác giả luận án thiết kế theo số liệu từ website Asean.org (2020)
3.2. Thực trạng xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường ASEAN giai đoạn 2011 - 2020
3.2.1. Kim ngạch xuất khẩu 
Bảng 3.5: Kim ngạch XK hàng hóa của Việt Nam sang thị trường  ASEAN
giai đoạn 2011 - 2020
                                                                                                Đơn vị: Tỷ USD
	Năm 
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Xuất khẩu 
	13,6
	17,1
	18,2
	18,3
	18,1
	17,3
	21,5
	24,6
	24,9
	23,1


Nguồn: Tác giả luận án thiết kế theo số liệu từ website Asean.org (2020)
Nhìn vào số liệu từ bảng thống kê và trên biểu đồ ta thấy từ 2011 - 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa có tăng lên qua các năm. So sánh hai giai đoạn trước khi AEC ra đời (2011 - 2015), sau khi AEC ra đời (2016 - 2020) kim ngạch xuất khẩu có biểu hiện gia tăng khá rõ nét, tốc độ tăng trưởng kim ngạch ổn định, tuy nhiên việc tăng này chưa có bước tiến lớn. Năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid19 và một vài nguyên nhân do sự dịch chuyển sang các khu vực thị trường khác có FTAs với Việt Nam, tình hình xuất khẩu sang thị trường này có phần giảm nhẹ.
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Biểu đồ 3.2. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN giai đoạn từ 2011 - 2020
Nguồn: Tác giả luận án thiết kế theo số liệu nghiên cứu từ Bảng 3.5
Nghiên cứu những nguyên nhân, hạn chế dẫn đến kết quả như vậy có thể là do chủ yếu là hàng Việt Nam tính cạnh tranh thấp, khả năng xúc tiến thương mại chưa đạt hiệu quả như mong muốn.
3.2.2. Cơ cấu thị trường xuất khẩu 

Qua số liệu của Bảng 3.6 cho thấy, cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang các các quốc gia trong ASEAN không có sự thay đổi nhiều. Các thị trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam vẫn là: Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia, Indonesia, Campuchia.

Bảng 3.6. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các nước  ASEAN giai đoạn 2011 - 2020

                                                                                                    ĐVT: Tỷ USD

	Quốc gia 
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Bruney
	0,01
	0,02
	0,02
	0,05
	0,03
	0,02
	0,02
	0,02
	0,07
	0,02

	Campuchia
	2,4
	2,8
	2,9
	2,5
	2,4
	2,2
	2,8
	3,8
	4,3
	4,2

	Indonesia
	2,4
	2,4
	2,5
	2,9
	2,9
	2,6
	2,9
	3,5
	3,4
	2,8

	Lào
	0,3
	0,4
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,6
	0,7
	0,6

	Malaysia
	2,8
	4,5
	4,9
	3,9
	3,6
	3,3
	4,2
	4,1
	3,8
	3,4

	Mymamar
	0,08
	0,1
	0,2
	0,3
	0,3
	0,5
	0,7
	0,7
	0,7
	0,6

	Philipines
	1,5
	1,9
	1,7
	2,3
	2,0
	2,2
	2,8
	3,5
	3,7
	3,6

	Singapore
	2,3
	2,3
	2,6
	2,6
	3,1
	2,3
	3,0
	3,2
	3,2
	3,0

	Thái Lan
	1,8
	2,6
	2,9
	3,2
	3,1
	3,6
	4,6
	5,3
	5,1
	4,9


Nguồn: Tác giả luận án thiết kế từ website Asean.org (2020)
Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất và cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất với tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu chiếm tỷ trọng cao qua các năm từ 2011 đến 2020. 
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Biểu đồ 3.3. Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Thái Lan
Giai đoạn từ 2011 – 2020
Nguồn: Tác giả luận án thiết kế theo số liệu nghiên cứu từ Bảng 3.6
Malaysia là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn thứ 2 của Việt Nam với tổng giá trị kim ngạch vẫn duy trì mức tăng qua các năm.
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Biểu đồ 3.4. Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Malaysia
Giai đoạn 2011 – 2020
Nguồn: Tác giả luận án thiết kế theo số liệu nghiên cứu từ Bảng 3.6
3.2.3. Cơ cấu hàng hóa
ASEAN là thị trường xuất khẩu hàng hóa quan trọng của Việt Nam, tuy nhiên trong những năm qua cơ cấu mặt hàng xuất khẩu sang thị trường này vẫn còn nhiều hạn chế. Việc chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu còn chậm. Những nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu sang thị trường ASEAN:

- Nhóm hàng nông, lâm thủy sản: Gạo là mặt hàng chủ lực với kim ngạch khoảng 1 tỷ USD, chiếm 43% giá trị của nhóm hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu sang ASEAN (năm 2015). Gạo vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang khu vực với kim ngạch khoảng 1,4 tỷ USD (chiếm 51% giá trị nhóm nông lâm thủy sản xuất khẩu sang ASEAN). Tiếp theo vẫn là các mặt hàng chính giống như năm nhưng điều đáng lưu ý là có sự nổi lên của nhóm hàng rau quả, đồng thời là sự sụt giảm mạnh của nhóm hàng cao su cả về giá trị và tỷ trọng.
Trong những năm gần đây, xuất khẩu rau củ quả, trái cây của Việt Nam ra thế giới và sang ASEAN có sự tăng trưởng tích cực. Việt Nam đã chú trọng nhiều hơn đến khai thác cơ hội xuất khẩu rau củ quả, trái cây, các loại hạt có thể ăn được sang thị trường ASEAN. Các mặt hàng này bao gồm các loại rau củ (bắp cải, xu hào, cà rốt, khoai tây, khoai lang, cà chua, súp lơ…), trái cây tươi (thanh long, vải, nhãn, xoài, chuối, dừa, bưởi, sầu riêng, roi đường, măng cụt..), các loại hạt (điều, macadamia), gia vị (hành, hẹ, tỏi, gừng, nghệ, ớt).

Trừ Philippines chưa mở cửa thị trường cho rau quả Việt Nam và Indonesia có chính sách hạn chế nhập khẩu, kim ngạch xuất khẩu rau quả chính của Việt Nam là: Thái Lan, Lào, Malaysia, Singapore, Campuchia, Indonesia.

Xét về hàm lượng chế biến, trong giai đoạn 2015 - 2020, các sản phẩm nông sản Việt xuất khẩu sang thị trường ASEAN chủ yếu vẫn ở dạng thô, sơ chế, chất lượng chưa đồng đều, dẫn tới giá trị thấp hơn mặt hàng cùng loại của các nước và phải tiêu thụ dưới thương hiệu của các nhà nhập khẩu (EU) và Hoa Kỳ và Trung Quốc.
- Nhóm hàng linh kiện, máy móc, thiết bị: 5 nhóm mặt hàng có kim ngạch lớn nhất vẫn là: điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng; phương tiện vận tải và phụ tùng; dệt may. Tuy nhiên tỷ trọng của 5 nhóm mặt hàng lớn nhất đã có sự suy giảm, cho thấy nhóm hàng hóa chế biến, chế tạo xuất khẩu sang ASEAN đang tiếp tục được đa dạng hóa và có sự góp mặt nhiều hơn của những mặt hàng khác. 
Bảng 3.7. Tỷ trọng xuất khẩu một số nhóm mặt hàng chính của Việt Nam sang ASEAN năm 2020
	STT
	Nhóm hàng
	Tỷ trọng

	1
	Nhóm hàng công nghiệp 
	18,5%

	2
	Nhóm hàng linh kiện điện tử
	1,9 %

	3
	Nhóm hàng nông sản 
	42,6 %

	4
	Nhóm hàng thủy sản 
	14,8 %

	5
	Nhóm hàng dệt may
	16,7 %

	6
	Nhóm hàng da giày 
	0 %

	7
	Nhóm hàng sữa
	3,7 %

	8
	Nhóm hàng phân bón, hóa chất
	1,8 %


Nguồn:Tác giả luận án thiết kế từ kết quả khảo sát DN (2020)
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Biểu đồ 3.5: Tỷ trọng các nhóm hàng XK của Việt Nam sang ASEAN năm 2020
Nguồn: Tác giả luận án thiết kế theo số liệu nghiên cứu từ Bảng 3.7
Theo số liệu nghiên cứu này, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sang thị trường ASEAN tiếp tục cải thiện theo chiều hướng tích cực, giảm hàm lượng xuất khẩu thô, tăng xuất khẩu sản phẩm chế biến, sản phẩm công nghiệp. Trong khi xuất khẩu nhóm nông sản, thủy sản chiếm tổng 57,4%; nhóm hàng công nghiệp và linh kiện điện tử  là 28,4%. 

Trên thực tế, dù có nhiều ưu đãi, lợi thế về địa lý nhưng ASEAN cũng mới chỉ được xem là thị trường tiềm năng, đại đa số các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa khai thác tốt để gia tăng lượng hàng xuất khẩu. Việt Nam xuất khẩu vào ASEAN hiện tại là thấp so với các nước trong khu vực. 

Chuyển dịch cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN trong giai đoạn 2016 - 2020 vẫn còn chậm. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam chưa phản ánh được những lợi thế so sánh và chưa khai thác hiệu quả các cơ hội mở rộng thị trường ASEAN và gia tăng kim ngạch xuất khẩu. Đáng lo ngại hơn, trong 5 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam và ASEAN đạt khoảng 21 tỷ USD, trong đó xuất khẩu chỉ đạt 9,3 tỷ USD, giảm 14% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính khiến kim ngạch 2 chiều giảm mạnh là do tác động của dịch Covid-19, cụ thể xuất khẩu gạo sang Philipines và Singapore vẫn tăng trưởng nhưng xuất khẩu thủy sản giảm, đặc biệt là cá tra giảm mạnh tại Thái Lan giảm 23%, Malaysia giảm 22% và Singapore giảm 27%. Nhóm chế biến chế tạo giảm 16,8% trong những tháng đầu năm, trong đó nhóm sản phẩm chủ lực như máy móc thiết bị, điện thoại di động và linh kiện, máy vi tính và linh kiện bị giảm khá mạnh. Tương tự, nhóm vật liệu xây dựng cũng giảm mạnh tại tất cả các mặt hàng vì các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình xây dựng đều bị gián đoạn, đình trệ bởi chính sách phong tỏa xã hội tại một số quốc gia ASEAN. 
3.2.4. Cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam - ASEAN
Mặc dù đã có sự tăng trưởng về kim ngạch xuất khẩu, tuy nhiên Việt Nam vẫn là nước nhập siêu từ ASEAN. Các số liệu nghiên cứu cho thấy từ 2011 đến 2020 qua 2 giai đoạn 2011 - 2015 và 2016 - 2020 (5 năm trước và sau khi AEC ra đời) cán cân thương mại của Việt Nam vẫn liên tục ở trạng thái thâm hụt (-). Điều này chứng tỏ hoạt động thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ASEAN chưa đạt được kết quả tốt, cần có các biện pháp thích hợp để tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa và giảm nhập khẩu để đảm bảo cân bằng cán cân thương mại Việt Nam - ASEAN.

Bảng 3.8: Cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam - ASEAN giai đoạn 2011 - 2020

                                                                                                   ĐVT: Tỷ USD

	Năm 
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Xuất khẩu 
	13,6
	17,1
	18,2
	18,3
	18,1
	17,3
	21,5
	24,6
	24,9
	23,1

	Nhập khẩu 
	20,9
	20,9
	21,3
	22,5
	23,8
	23,9
	28
	31,8
	32,1
	30,4

	Cán cân TM
	- 7,3
	-3,8
	-3,1
	-4,2
	-5,7
	-6,6
	-6,5
	-7,2
	-7,2
	-7,3


Nguồn: Tác giả luận án thiết kế từ số liệu trên website Asean.org (2020)
3.3. Thực trạng biện pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường ASEAN giai đoạn 2011 - 2020 
Để thực hiện thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam nói chung và sang thị trường ASEAN nói riêng. Đảng, Nhà nước và các Bộ, Ngành có liên quan đã xây dựng, ban hành và thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy xuất khẩu. 
3.3.1. Mặt hàng xuất khẩu 
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN trong khoảng 10 năm qua chủ yếu là nông sản, thủy sản và khoáng sản. Khi AEC ra đời, những mặt hàng này hầu hết được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA). Cụ thể, xuất khẩu nông, thủy sản sang ASEAN năm 2020 đạt 2,69 tỷ USD, tăng 0,9%, trong đó xuất khẩu rau quả tăng 68,8%, thủy sản tăng 2,3%, gạo tăng 8,6%, chè tăng 16,9%. 
Với chính sách ưu tiên xuất khẩu hiện nay, đa số các mặt hàng khi xuất khẩu đều không thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế xuất khẩu hoặc thuế xuất khẩu hàng hóa bằng 0%. Tuy nhiên, những mặt hàng như khoáng sản, da sống hoặc những sản vật quý hiếm cần bảo vệ và hạn chế xuất khẩu thì thương nhân khi xuất khẩu phải chịu thuế xuất khẩu. 
Một số văn bản pháp lý tạo cơ sở cho việc thực hiện chính sách mặt hàng xuất khẩu có thể kể đến:
Ngày 28/12/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2471/QĐ-TTg về việc ban hành Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030. 

Thực hiện Quyết  định số 950/QĐ-TTg ngày 25/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030, Bộ Công Thương có công văn số 7978/BCT-XNK và công văn số 7979/BCT-XNK ngày 27/8/2012 hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược.

 Đề án phát triển cụm liên kết xuất khẩu các ngành công nghiệp cơ khí, dệt may, da giày và đồ gỗ (Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 4842/QĐ-BCT ngày 09/12/2016).
Đối với mặt hàng khí, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 về kinh doanh khí; Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 
Để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu nói chung và vào thị trường ASEAN nói riêng đã có chính sách chuyển dịch cơ cấu mặt hàng xuất khẩu theo hướng giảm tỷ trọng thô và sơ chế đi đôi với tăng tỷ trọng các sản phẩm chế biến trong cơ cấu hàng xuất khẩu. Tăng xuất khẩu những mặt hàng Việt Nam có lợi thế so sánh trong ASEAN. Giảm tỷ trọng các sản phẩm xuất khẩu truyền thống đi đôi với tăng tỷ trọng các sản phẩm xuất khẩu mới, tăng tỷ trọng các sản phẩm có giá trị gia tăng cao trong giá trị kim ngạch xuất khẩu. Liên quan đến vấn đề này Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 339/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/2/2013: Phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020.

3.3.2. Phát triển thị trường và xúc tiến thương mại


Việc phát triển thị trường xuất khẩu nói chung và thị trường ASEAN nói riêng, Chính phủ và các Bộ ngành ban hành một số văn bản:
Đề án phát triển các thị trường khu vực thời kỳ 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1467/QĐ-TTg ngày 24/8/2015).
Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020 (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/9/2015).
Chương trình đã hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục quay trở lại thị trường các nước ASEAN, giúp các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ vào thị trường các nước nói trên; xúc tiến đẩy mạnh hoạt động thương mại, đầu tư; nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam. 
Đối với xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đã chủ trì nghiên cứu đổi mới toàn diện công tác xúc tiến thương mại theo hướng tăng tỷ trọng của các hoạt động có tác dụng lâu dài như đào tạo kỹ năng, giảm tỷ trọng của các hoạt động như tổ chức hội chợ, triển lãm hay tham gia hội chợ, triển lãm; chú trọng các chương trình xúc tiến thương mại trung và dài hạn hướng vào một mặt hàng, một thị trường; hỗ trợ phát triển thị trường đối với thương hiệu các hàng hóa đặc trưng thuộc chương trình thương hiệu quốc gia; ưu tiên các hoạt động giới thiệu, quảng bá các sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp là thế mạnh của Việt Nam.

Thông qua Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, các Hiệp hội ngành hàng, các tổ chức xúc tiến thương mại đã hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu tiếp cận, mở rộng thị trường tại các thị trường trọng điểm, thị trường mới, nhiều tiềm năng. 

Đối với nhóm ngành nông, thủy sản, Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chủ trì tổ chức tham gia các hội chợ triển lãm hàng đầu thế giới về nông sản, thực phẩm tại các thị trường trọng  điểm như: 

Tổ chức Triển lãm Công nghiệp thực phẩm quốc tế Việt Nam (Vietnam Foodexpo), trong đó hỗ trợ các hiệp hội ngành nông sản, thực phẩm, các địa phương có thế mạnh về nông sản tổ chức các khu gian hàng riêng quảng bá sản phẩm của địa phương, hỗ trợ công tác truyền thông, mời các nhà nhập khẩu quốc tế tới thăm quan, mua hàng; tổ chức các hội nghị hội thảo chuyên ngành thực phẩm và ký kết các hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

Nhóm hàng công nghiệp, tổ chức tham gia các các hội chợ chuyên ngành có uy tín trên thế giới, tổ chức hội nghị quốc tế ngành hàng, đón nhà nhập khẩu vào Việt Nam mua hàng.

Đối với ngành da giày, Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia cũng đã hỗ trợ Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam tổ chức các đoàn doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm quốc tế chuyên ngành, tổ chức hoạt động giao thương, mời các nhà nhập khẩu vào Việt Nam giao dịch với các doanh nghiệp ngành da giày,… tạo  điều kiện cho các doanh nghiệp trong ngành có cơ hội quảng bá sản phẩm với khách hàng quốc tế nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của khách hàng.

Đối với ngành dệt may, Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia cũng đã hỗ trợ một phần kinh phí cho Hiệp hội Dệt may Việt Nam tổ chức được những chương trình xúc tiến thương mại ngoài nước thành công và có uy tín. Các hoạt động xúc tiến thương mại đã góp phần giúp ngành dệt may tăng trưởng trước những thách thức lớn của cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Đối với ngành công nghiệp sáng tạo, Chương trình đã triển khai tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm xuất khẩu, hội nghị quốc tế công nghiệp sáng tạo,… nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất khẩu.

Chương trình thương hiệu quốc gia: Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25/11/2003. Đây là Chương trình duy nhất của Chính phủ Việt Nam tiến hành với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm (hàng hóa và dịch vụ). Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ/ngành triển khai thực hiện.

Theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9224/VPCP-KTTH ngày 28/12/2011, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 984/QĐ-BCT ngày 06/3/2012 về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình Thương hiệu Quốc gia từ năm 2012 trở đi.

Chương trình gồm ba nội dung chính: (1) Giúp các doanh nghiệp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và tăng cường năng lực trong việc xây dựng, quảng bá, bảo vệ thương hiệu sản phẩm; (2) Tuyên truyền, quảng bá cho Chương trình Thương hiệu quốc gia và các thương hiệu sản phẩm Việt Nam ở trong và ngoài nước; (3) Lựa chọn các thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia để hỗ trợ phát triển theo các giá trị mục tiêu của Chương trình là Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong.

Với sự nỗ lực không ngừng của các Bộ ngành, địa phương, Hiệp hội ngành hàng và sự tham gia hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia, trong điều kiện nguồn lực còn nhiều hạn chế so với yêu cầu thực tiễn, Chương trình đã được triển khai hiệu quả, tập trung vào các hoạt động trọng tâm sau:

i. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền quảng bá cho Chương trình và các doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia.

- Thực hiện tuyên truyền quảng bá thông qua hệ thống báo chí, cổng thông tin điện tử, ấn phẩm thông tin thương mại bằng nhiều ngôn ngữ như Bản tin xuất khẩu; Vietbiz giới thiệu các ngành hàng chủ lực như thuỷ sản, nhựa, hạt điều, cà phê, cao su, dệt may, da giày nhằm xúc tiến xuất khẩu, giới thiệu các doanh nghiệp và sản phẩm uy tín của Việt Nam đến các tổ chức xúc tiến thương mại, nhà nhập khẩu nước ngoài và người tiêu dùng trong nước cũng như các thị trường mục tiêu; xây dựng các ấn phẩm mới như VietBrand để đẩy mạnh quảng bá Chương trình Thương hiệu quốc gia và các giá trị của thương hiệu quốc gia cũng như sản phẩm/dịch vụ Việt Nam ra thị trường khu vực và quốc tế.

- Tăng cường truyền thông cũng như đẩy mạnh sự tham gia của các doanh nghiệp Thương hiệu quốc gia tại các Hội chợ lớn như Vietnam Expo, Foodexpo. 

- Tổ chức các Tuần lễ Tự hào Thương hiệu Quốc gia với nhiều hoạt động phong phú nhằm tăng cường nhận diện logo Thương hiệu Quốc gia (Vietnam Value) trong cộng đồng doanh nghiệp và tạo niềm tin trong người tiêu dùng đối với hàng Việt Nam. 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông hàng đầu như Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam thực hiện tin bài và phóng sự quảng bá thông tin về Chương trình Thương hiệu quốc gia trên hệ thống các kênh phát thanh - truyền hình Trung ương, truyền hình thông tấn và các đài truyền hình địa phương.

ii. Nâng cao nhận thức về thương hiệu và tăng cường năng lực kinh doanh và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp.
- Thông qua các hoạt động tư vấn và đào tạo, Chương trình Thương hiệu quốc gia đã hỗ trợ năng lực xây dựng và phát triển thương hiệu cho các ngành hàng/lĩnh vực và doanh nghiệp theo định hướng xuất khẩu và các giá trị của Chương trình là “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nhiều kỳ Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam trong lĩnh vực thương hiệu, tập trung vào các chủ đề xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu cho sản phẩm/dịch vụ, ngành hàng và chỉ dẫn địa lý, nhằm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, các mô hình xây dựng và quản trị thương hiệu ở các cấp độ: quốc gia, vùng miền/địa phương, ngành hàng, doanh nghiệp và sản phẩm.

- Lồng ghép hiệu quả một số hoạt động cụ thể của Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia và Chương trình Thương hiệu quốc gia để tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực. Các đề án của Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia ưu tiên hỗ trợ các ngành hàng, doanh nghiệp do Chương trình Thương hiệu quốc gia đề xuất. Các doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia luôn được ưu tiên lựa chọn và tham gia tích cực các hoạt động này với tư cách là các thương hiệu đại diện cho ngành hàng và Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

- Chương trình Thương hiệu quốc gia thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán, cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại các nước và vùng lãnh thổ, ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia  khi tiến hành các hoạt động kinh doanh, phát triển thị trường, bảo hộ thương hiệu tại nước ngoài.

- Chương trình Thương hiệu quốc gia thông tin tới các Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại địa phương tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh cũng như tham gia các hoạt động được hỗ trợ bởi ngân sách Nhà nước.

iii. Hỗ trợ các Hiệp hội ngành hàng có năng lực cạnh tranh xuất khẩu xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển thương hiệu sản phẩm cho ngành.
iv. Lựa chọn các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia và tham gia Chương trình Thương hiệu quốc gia.
Việc lựa chọn các doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia được tiến hành 2 năm một lần, bắt đầu tiến hành từ năm 2008 nhằm mục đích khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục chia sẻ và theo đuổi các giá trị của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong. Trên cơ sở phát huy các giá trị này, doanh nghiệp sẽ trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành, lĩnh vực mình kinh doanh, sản xuất dựa trên việc không ngừng đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Chương trình Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín: Bên cạnh chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia và chương trình Thương hiệu quốc gia, một trong các hoạt động Xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, hàng hóa chính là Chương trình Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.

Đây là một hoạt động hết sức cần thiết nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường, đặc biệt là khi Việt Nam đã là thành viên của WTO cũng như đã tham gia vào một loạt các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương.

Các diễn đàn xúc tiến xuất khẩu cũng được tiến hành triển khai. Đây là hoạt động thường niên do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi thông tin giữa cơ quan điều phối và các chủ thể tham gia hoạt động xuất khẩu; nhận định các cơ hội, triển vọng cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam; kênh đối thoại chính sách tạo thuận lợi cho hoạt động xúc tiến xuất khẩu hiệu quả, đổi mới hình thức triển khai hoạt động xúc tiến thương mại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm xuất khẩu và khả năng chủ động của doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu. 
3.3.3. Thuế
Nhà nước ta sử dụng chính sách thuế với tư cách là một biện pháp quan trọng để thúc đẩy xuất khẩu. Để khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu và thúc đẩy xuất khẩu, nhà nước đã áp dụng chính sách miễn giảm thuế, miễn thuế hầu hết các mặt hàng xuất khẩu, áp dụng thuế xuất khẩu thấp đối với một số mặt hàng còn chịu thuế, sản xuất hàng xuất khẩu được miễn thuế doanh thu, thuế lợi tức...
Liên quan đến vấn đề này Nhà nước đã ban hành một loạt các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh: Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 quy định miễn thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuât khẩu. Đồng thời Bộ Tài Chính cũng ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 56 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng quy định về thông báo cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩu; hợp đồng, phụ lục hợp đồng gia công thuộc trường hợp được miễn thuế.

Quy định về hàng được miễn thuế của tổ chức, cá nhân gia công hàng xuất khẩu được thực hiện theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP.

Việt Nam và các nước ASEAN đã thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) năm 2010 và đã hoàn thành thực hiện cắt giảm thuế quan. So với các hiệp định khác, cam kết cắt giảm trong ATIGA là cao nhất và nhanh nhất. Việt Nam đã hoàn thành lộ trình cắt giảm vào năm 2018, tỷ lệ xóa bỏ thuế quan trong toàn ASEAN đạt hơn 98,6%. Với dân số khoảng 676 triệu người, tổng GDP khoảng hơn 3.000 tỷ USD, tăng trưởng bình quân đạt 4,7%/năm, ASEAN được xem là thị trường đặc biệt quan trọng của Việt Nam và là thị trường đầu tiên cho các sản phẩm của Việt Nam thử sức cạnh tranh trước khi bước ra thị trường thế giới.
3.3.4. Tín dụng xuất khẩu

Có thể nói, trong thời gian vừa qua, các chính sách tín dụng của nhà nước đã hỗ trợ rất lớn cho thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa nói chung và xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ASEAN nói riêng. Cụ thể:

- Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 về bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng ban hành 4 thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng đầu tư nhà nước bao gồm: 

- Thông tư số 35/2012/TT-BTC ngày 02/3/2012 hướng dẫn Nghị định số 75/2011/NĐ-CP; các thông tư về quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư như Thông tư số 126/2013/TT-BTC ngày 03/9/2013, Thông tư số 108/2014/TT-BTC ngày 11/8/2014, Thông tư số 189/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014.

- Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, ban hành ngày 16/5/2016, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, chặt chẽ, duy trì mặt bằng lãi suất thị trường ở mức hợp lý, đồng thời bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn tín dụng,...

- Thông tư 06/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Thông tư 07/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN cho vay ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay.

- Đặc biệt, từ ngày 09/06/2015, chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, hộ khai thác hải sản xa bờ có ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với tổ chức chế biến và xuất khẩu trực tiếp được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm.
3.3.5. Tỷ giá

Hội nhập quốc tế đã và đang trở thành yêu cầu bức xúc, tất yếu đối với mỗi quốc gia trong điều kiện xu thế toàn cầu hóa hiện nay. Việt Nam đang vận hành nền kinh  tế đi sâu vào hội nhập quốc tế - cũng như quốc gia khác - sẽ phải giảm thuế quan, bãi bỏ các biện pháp phi thuế quan, nên chỉ còn công cụ tỷ giá để bảo vệ hàng nội địa và khuyến khích xuất khẩu. Do vậy, khi giảm giá đồng tiền trong nước, điều này có nghĩa là hàng xuất khẩu sẽ rẻ hơn trước, và làm tăng sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam. Do đó công cụ tỷ giá sẽ được sử dụng nhiều hơn để thay thế công cụ quan thuế.

Trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát ở mức thấp và tỷ giá đã duy trì ổn định trong suốt thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có những điều chỉnh tỷ giá thích hợp góp phần hỗ trợ xuất khẩu.

Trên thực tế, sức cầu và sức hấp thụ của nền kinh tế còn thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, trong khi xuất khẩu tăng chậm lại trong thời gian gần đây, do vậy việc NHNN thực hiện điều chỉnh tỷ giá theo biến động trên thị trường thế giới một cách phù hợp đã góp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy xuất khẩu theo mục tiêu đề ra. 
3.3.6. Bảo hiểm xuất khẩu 
Hiện nay tại Việt Nam, theo các quy định pháp luật hiện hành thì bảo hiểm tín dụng xuất khẩu là một trong bảy nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ. Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ được chủ động trong việc triển khai sản phẩm bảo hiểm (theo Nghị định 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007); chỉ cần đăng ký quy tắc, điều khoản, biểu phí sản phẩm bảo hiểm với Bộ Tài chính trước khi áp dụng (theo Nghị định 42/2001/NĐ-CP ngày 01/8/2001). 

Việt Nam hiện có 3 loại hình bảo hiểm cơ bản là Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu - BHTDXK (bảo hiểm cho nhà XK gặp rủi ro khi nhà xuất khẩu hoặc ngân hàng nhập khẩu không thanh toán giá trị một hoặc nhiều lô hàng xuất đi), Bảo hiểm hàng hoá xuất khẩu (bảo hiểm cho rủi ro mất mát, hỏng hóc đối với hàng hoá xuất khẩu trên đường vận chuyển) và Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm (bảo hiểm cho trường hợp phát sinh trách nhiệm đối với người tiêu dùng nếu người tiêu dùng có vấn đề về sức khoẻ do sử dụng sản phẩm của mình). Trong đó, BHTDXK liên quan trực tiếp đến tiền vốn của nhà XK và bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm gần như chưa được các thương nhân XK sử dụng, còn bảo hiểm hàng hoá XK- theo thông lệ quốc tế, mới được một số thương nhân XK tham gia nếu họ xuất hàng với giá CIF. Tuy nhiên, thông thường họ cũng xuất với giá FOB nên không quan tâm đến việc bảo hiểm, để nhà NK tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm của nước họ.

3.3.7. Tạo nguồn hàng xuất khẩu 

Hiện nay, việc tạo nguồn hàng xuất khẩu nói chung trong đó có thị trường ASEAN, đang được các bộ ngành và các địa phương quan tâm thực hiện nhằm mục đích tạo nguồn cung dồi dào đáp ứng nhu cầu xuất khẩu đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, thu hẹp khoảng cách giữa tiêu chuẩn chất lượng và các thị trường phát triển dựa trên phát huy tiềm năng lớn và trình độ sản xuất trong nước.
Đối với việc quy hoạch vùng sản xuất hàng xuất khẩu:

Căn cứ vào thế mạnh đất đai, khí hậu, kinh nghiệm sản xuất, hiện nay nhiều địa phương trên cả nước đã đi trước một bước trong quy hoạch vùng sản xuất hàng xuất khẩu có thế mạnh. Khép kín quy trình từ sản xuất đến tiêu thụ. Mặt khác, đây cũng là tiền đề cơ bản để đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ hiện đại vào sản xuất và xây dựng chuỗi liên kết. Đặc biệt, cân đối được cung - cầu, tránh điệp khúc “được mùa, rớt giá”.
Các vùng sản xuất hàng xuất khẩu có được nhiều kết quả tốt có thể kể đến như Đồng bằng Sông Cửu Long, Tây Nguyên, Lâm Đồng, Bắc Giang, Sơn La, Hà Nội,... với những mô hình sản xuất thực hiện theo chủ trường “ 4 nhà” với các sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap.
Đối với thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam: 
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã là một động lực chính cho sự phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Dòng vốn FDI và lượng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam luôn tăng mạnh theo từng năm. Chính sách mở cửa cho FDI và thương mại của Việt Nam cho tới nay rõ ràng đã giúp đẩy mạnh việc Việt Nam hội nhập với nền kinh tế toàn cầu, tham gia vào mạng lưới sản xuất khu vực và đa dạng hóa xuất khẩu. Đồng thời, chính sách này đã tạo ra số lượng lớn việc làm cho một lực lượng dân số trẻ và đang gia tăng, từ đó cải thiện được nguồn thu của Nhà nước và cán cân thanh toán quốc gia. Ngoài những lợi ích trực tiếp, thực tế cũng cho thấy vốn FDI đã bắt đầu tạo ra những lợi ích gián tiếp đáng kể nhờ tạo hiệu ứng lan toả sang những lĩnh vực khác của nền kinh tế, như giới thiệu các công nghệ, bí quyết kinh doanh mới, các chuẩn mực quốc về sản xuất và dịch vụ, phát triển kỹ năng cho lực lượng lao động, cũng như tạo việc làm trong các ngành công nghiệp phụ trợ và dịch vụ.
Với lợi thế cạnh tranh về môi trường đầu tư thông thoáng, môi trường chính trị ổn định, môi trường kinh tế vĩ mô phát triển ổn định, nguồn nhân lực dồi dào với chi phí thấp, Việt Nam là một trong những quốc gia hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài. Nhờ các lợi thế đó,  dòng vốn FDI vào Việt Nam những năm gần đây có xu hướng tăng lên, đặc biệt là sau khi Việt Nam tham gia vào các hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương.

Giai đoạn từ năm 2010 - 2014 vốn FDI đăng ký có sự dao động liên tục và tăng nhẹ từ 19,89 tỷ USD năm 2010 lên 21,92 tỷ USD vào năm 2014. Từ sau năm 2015 tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam có sự gia tăng mạnh mẽ và liên tục, với tổng vốn đầu tư vào Việt Nam năm 2015 là 22,7 tỷ USD, thì đến năm 2019 con số này tăng lên 38,95 tỷ USD.

Về lĩnh vực đầu tư: Trong giai đoạn 2010 - 2020, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo luôn là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm luôn dao động trong khoảng 13 - 24 tỷ USD, chiếm tỷ lệ phần trăm cao trong tổng số vốn đầu tư đăng ký (40 - 70%). Ngoài ra, các lĩnh vực như kinh doanh bất động sản, bán buôn, bán lẻ hay sản xuất phân phối điện cũng khá nổi bật trong các ngành nhận được nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Về đối tác đầu tư: Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê,  tính đến hết năm 2020 Việt Nam đã thu hút được tổng số vốn đăng ký trên 377 tỷ USD với tổng số 33.148 dự án từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, số quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam ngày càng tăng lên, tính đến cuối năm 2020 thì con số này lên tới 139 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó thì Hàn Quốc là quốc gia có nhiều vốn đầu tư tại Việt Nam nhất với tổng vốn đầu tư chiếm từ 17 - 19% tổng số vốn FDI. Đứng thứ hai là Nhật Bản với vốn đầu tư luôn dao động trong khoảng 14 - 17% tổng vốn FDI vào Việt Nam. Ngoài hai nước có số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn kể trên thì trong giai đoạn 2016 - 2020, Việt Nam cũng nhận được rất nhiều các khoản đầu tư FDI từ các nước và vùng lãnh thổ khác như: Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Đài Loan, Hồng Kông,…
Đối với ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất hàng xuất khẩu:

- Đối với hàng nông sản, thuỷ hải sản xuất khẩu: Nhờ áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến sản phẩm xuất khẩu, các địa phương đã triển khai áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, bảo vệ uy tín, góp phần nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của nông sản, thuỷ hải sản phục vụ xuất khẩu. Qua đó, góp phần hạn chế thấp nhất về thiệt hại cho sản xuất, chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hành sản xuất an toàn gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm…
Để tạo ra những giá trị nông nghiệp bền vững, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất theo hướng an toàn, liên kết chặt chẽ trong sản xuất, tham gia vào mô hình kinh tế hợp tác nhằm tạo vùng nguyên liệu tập trung đáp ứng việc liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, vận động nông dân áp dụng cơ giới hóa, khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm giảm chi phí và tăng thu nhập. Các địa phương còn hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận các chính sách để đầu tư trang thiết bị máy móc vào trong sản xuất, chế biến, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu…
- Đối với hàng công nghiệp xuất khẩu: Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta đang dần hoàn thiện, bởi vậy việc đổi mới và ứng dụng công nghệ vào trong quá trình sản xuất được rất nhiều địa phương và doanh nghiệp quan tâm. Đây là điều kiện để giúp nhà sản xuất hàng công nghiệp xuất khẩu có thể tối ưu hóa chi phí bỏ ra, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. 
Nhiều địa phương đã tập trung chủ yếu vào đầu tư khuyến khích hỗ trợ  doanh nghiệp nghiên cứu đổi mới công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế và xây dựng thương hiệu hàng hóa đem lại hiệu quả cho sản xuất và giảm ô nhiễm môi trường.
3.3.8. Tạo thuận lợi thương mại
Để thực hiện việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa nói chung và sang thị trường ASEAN nói riêng, trong giai đoạn từ 2011 - 2020 một loạt các chính sách và biện pháp tạo thuận lợi thương mại đã được ban hành. Các chính sách và biện pháp này tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: 

- Cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí, loại bỏ những nút thắt, rào cản đối với xuất khẩu, tháo gỡ các nút thắt đối với hoạt động sản xuất, chế biến, xuất khẩu, tạo thuận lợi để thúc đẩy xuất khẩu.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành thúc đẩy việc triển khai Cơ chế Một cửa Quốc gia, Cơ chế Một cửa ASEAN; rà soát, áp mã hồ sơ cho toàn bộ danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành nhằm nâng cao tính minh bạch và hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt thời gian làm thủ tục xuất nhập khẩu.

- Tăng cường công tác thông tin giúp định hướng sản xuất phục vụ xuất khẩu. Tăng cường sự chủ động trong nắm bắt thông tin thị trường và các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam như sự thay đổi chính sách của nước nhập khẩu, các rào cản kỹ thuật, rủi ro trong thanh toán, các hoạt động tuyên truyền thiếu thiện chí đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam; kịp thời thông tin để Chính phủ, các bộ, ngành, Hiệp hội và doanh nghiệp có phản ứng kịp thời.

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định kỳ 6 tháng một lần phát hành Báo cáo đánh giá thị trường nông, thủy sản, trong đó đưa ra những thông tin, dự báo và đánh giá về tình hình cung cầu, giá cả, thị trường của một số nông, thủy sản xuất khẩu chính để doanh nghiệp và người dân có thông tin định hướng cho hoạt động xuất khẩu.

- Tổng cục Thống kê xem xét, công bố thông tin về năng suất lao động chi tiết theo ngành kinh tế cấp 3 hoặc 4 đối với một số ngành, lĩnh vực có tiềm năng phát triển xuất khẩu để làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội, doanh nghiệp xây dựng định hướng phát triển sản xuất phù hợp.

- Thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thủy sản xuất khẩu để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về chống đánh bắt bất hợp pháp, không được báo cáo và không được quản lý (IUU), đồng thời tạo nền tảng phát triển bền vững ngành thủy sản, bao gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về khai thác biển và chứng nhận hải sản khai thác; cơ sở dữ liệu quốc gia về nuôi trồng thủy sản và chứng nhận thủy sản nuôi (tôm, cá tra).

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp các bộ, ngành, hiệp hội ngành hàng liên quan rà soát hoàn thiện hệ thống Tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã số, mã vạch trong truy xuất nguồn gốc; xây dựng và triển khai đề án truy xuất nguồn gốc, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động truy xuất nguồn gốc. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành có cơ chế khuyến khích áp dụng cách mạng công nghiệp 4.0 vào một số ngành ưu tiên, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến trong sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.
- Tăng cường công tác đàm phán, hội nhập để phát triển thị trường. Bộ Công Thương chủ trì: Theo dõi và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường khu vực thời kỳ 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 1467/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với các bộ, ngành hướng dẫn các doanh nghiệp hiểu rõ và nắm được quy tắc xuất xứ của nước nhập khẩu; tổ chức việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo hướng hiện đại hóa, điện tử hóa, tăng cường triển khai cơ chế tự chứng nhận xuất xứ. Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai có hiệu quả các biện pháp nhằm đưa hàng Việt Nam thâm nhập sâu vào kênh phân phối tại thị trường nước ngoài theo Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với các cơ quan, địa phương, Hiệp hội ngành hàng tăng cường cơ chế cảnh báo sớm cho các doanh nghiệp để chủ động phòng tránh các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp cách ứng phó với các vụ kiện được nước ngoài khởi động, giải thích và đấu tranh ngay từ giai đoạn điều tra để giảm thiểu tác động bất lợi cho doanh nghiệp. Phối hợp với các cơ quan và chỉ đạo đơn vị liên quan theo dõi, tăng cường áp dụng các biện pháp phòng chống gian lận thương mại, gian lận xuất xứ để bảo vệ các ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam.

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các địa phương liên quan xây dựng, nâng cấp công trình giao thông, kho bãi, trung tâm logistics trên các tuyến đường, hành lang kết nối cảng của Việt Nam với các nước để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu hàng hóa; chú trọng phát triển logistics và giao thông đường thủy khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các bộ, ngành, địa phương triển khai Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2017.

- Ngày 14/02/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 200/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025. Đây được coi là bước đột phá mới đối với lĩnh vực logistics của Việt Nam, một lĩnh vực đang nhận được sự quan tâm lớn của cơ quan quản lý Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. 

Theo cam kết WTO, từ năm 2014, hầu hết các dịch vụ logistics đều được dỡ bỏ rào cản cho các doanh nghiệp nước ngoài được gia nhập thị trường với mức vốn 100%. Tự do hóa trong lĩnh vực logistics theo yêu cầu của WTO vừa là cơ hội khi các doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp nhận những kinh nghiệm trong quản lý mạng lưới logistics toàn cầu nhưng cũng là thách thức khi doanh nghiệp trong nước cần nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua cải thiện chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng lưới hoạt động, phát triển nguồn lực theo chiều sâu để có thể đủ sức cạnh tranh một cách nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

Bên cạnh hệ thống pháp luật quản lý chuyên ngành, cơ chế quản lý với từng lĩnh vực, mặt hàng cụ thể, hệ thống pháp luật về hải quan thời gian qua cũng có rất nhiều thay đổi, cải tiến với sự ban hành và có hiệu lực của Luật Hải quan năm 2014 và Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Căn cứ các quy định tại Luật Hải quan năm 2014 và Nghị định số 08/2015/NĐ-CP nêu trên, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng và ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng hướng dẫn thi hành, góp phần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, minh bạch hóa thủ tục hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu.
3.3.9. Phát triển nguồn nhân lực

Sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu về cả số lượng lẫn qui mô đã tạo nên một nhu cầu lớn về nguồn nhân lực xuất nhập khẩu (nhân lực logistics) đã qua đào tạo. Theo dự báo của Viện Chiến lược phát triển, Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), đến năm 2020, tổng nhu cầu nhân lực sẽ tăng hơn 12 triệu người so với năm 2011. Tính riêng tại TP.HCM, đến năm 2020, nhu cầu nhân lực các nhóm này vẫn sẽ thiếu hụt lên đến 80% nhu cầu lao động đã qua đào tạo, khoảng 25.000 việc làm/năm. Hiện nay, trên cả nước có khoảng 1 triệu nhân lực logistics, gồm 3 nhóm chính là: Nhóm nhân lực quản trị cao cấp; Nhóm nhân lực quản trị trung gian; và Nhóm nhân lực tham gia trực tiếp.
Các doanh nghiệp logistic Việt Nam nói chung vẫn còn non yếu, có rất nhiều doanh nghiệp logistic nhưng hầu hết chỉ thực hiện một vài khâu riêng lẻ, độc lập, chưa hiểu biết nhiều về nghiệp vụ logistic, chưa am hiểu nhiều về qui định luật pháp có liên quan của từng nước, từng khu vực trên thế giới, chưa kết nối được mạng lưới quốc tế nên chưa đủ sức tổ chức điều hành toàn bộ chuỗi cung ứng hoặc có sự kết nối toàn cầu để cung cấp dịch vụ logistic trọn gói đối với hàng hóa. 
Để có thể đào tạo nguồn nhân lực ngành logistics đủ cả về chất là lượng đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế thì trong những năm tới cần củng cố công tác đào tạo một cách chính qui hơn phù hợp cho từng cấp độ quản lý, vận hành khác nhau.
Liên quan đến vấn đề này, thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 2 năm 2017 phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025, bắt đầu từ năm 2017, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng các chuyên gia logistics xây dựng Báo cáo logistics Việt Nam thường niên nhằm rà soát, đánh giá, cung cấp thông tin về tình hình, triển vọng logistics Việt Nam và quốc tế và các quy định chính sách liên quan… góp phần phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp, công tác nghiên cứu khoa học và truyền thông trong lĩnh vực logistics.

3.4. Đánh giá thực trạng thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường ASEAN giai đoạn 2011 - 2020
Với độ mở và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng lớn, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến hết sức phức tạp, khó đoán định, đặc biệt là những ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, diễn biến của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, xu thế bảo hộ mậu dịch gia tăng,… hoạt động xuất khẩu của Việt Nam nói chung và sang thị trường ASEAN nói riêng vẫn có những chuyển biến tích cực.

Đánh giá tổng thể có thể thấy những biện pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN đã giúp gia tăng kim ngạch xuất khẩu, cơ cấu sản phẩm xuất khẩu đã có thay đổi. Tuy nhiên qua thực tế điều chỉnh và áp dụng những biện pháp được nhà nước ban hành và thực thi vẫn còn tồn tại những hạn chế cần được tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để phù hợp với sự phát triển của thực tiễn và đạt mục tiêu chiến lược đã đề ra.
3.4.1. Những kết quả đạt được 

Các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN thời gian qua, đặc biệt là từ sau AEC ra đời, về cơ bản đã đáp ứng được mục tiêu của quốc gia trong việc xuất khẩu và giúp tăng cường quan hệ thương mại của Việt Nam và ASEAN. 
3.4.1.1. Trong phát triển mặt hàng xuất khẩu 
Chính sách mặt hàng là nền tảng của chính sách thương mại. Chính sách mặt hàng xuất khẩu của quốc gia đã thực hiện thời gian qua đã góp phần giúp cho các doanh nghiệp định hướng được chiến lược sản phẩm xuất khẩu của mình, vừa đảm bảo tính đa dạng, phong phú về chủng loại, vừa thể hiện tính mũi nhọn, chiều sâu ở cấp độ quốc gia và quốc tế. Phát huy sức  mạnh tổng hợp tổng hợp của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhằm tập trung sản xuất phục vụ xuất khẩu. 
3.4.1.2. Trong phát triển thị trường và xúc tiến thương mại

Nhìn chung các hoạt động phát triển thị trường và xúc tiến thương mại cấp quốc qua đã được thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả hơn đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp khai thác tốt hơn các nguồn lực trong và ngoài nước để hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, địa bàn và quy mô khác nhau. Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường xuất khẩu.

Sự thay đổi mô hình triển khai đề án xúc tiến thương mai quốc gia theo hướng tăng tính chủ động của đơn vị chủ trì trong triển khai đề án, chú trọng các hoạt động mang tính liên kết vùng, và khuyến khích các doanh nghiệp tìm kiếm khách hàng mới, công nghệ mới và xác định xu hướng thị trường mới.

Hoạt động hội chợ tại thị trường ASEAN đã có nhiều cải thiện. Các hoạt động hội chợ tại nước ngoài đã được tổ chức theo hướng tập trung hơn các ngành hàng và thị trường trọng điểm nên đã thu hút được nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến tham gia. Việc tổ chức các hội chợ đã phát huy nhiều hơn tính chủ động của các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp. Nhờ vậy, các hoạt động tổ chức hội chợ ngoài nước đã được doanh nghiệp đánh giá tích cực.

Chương trình Thương hiệu Quốc gia: Hoạt động tuyên truyền quảng bá cho Chương trình và các doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia ngày càng được tăng cường. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền quảng bá thông qua hệ thống báo chí, cổng thông tin điện tử, ấn phẩm thông tin thương mại, góp phần tích cực trong việc nâng cao cạnh tranh cho doanh nghiệp và hàng hóa của Việt Nam không chỉ với thị trường ASEAN mà với cả thế giới.

Thông qua các hoạt động tư vấn và đào tạo, Chương trình Thương hiệu Quốc gia đã hỗ trợ năng lực xây dựng và phát triển thương hiệu cho các ngành hàng, lĩnh vực và doanh nghiệp nhận thức về thương hiệu và tăng cường năng lực kinh doanh và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp ngày càng được nâng cao.

Các Hiệp hội ngành hàng đã thực hiện vai trò trong việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu sản phẩm cho các ngành, lĩnh vực và sản phẩm. Bên cạnh đó, lựa chọn được các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia  nhằm mục đích khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục chia sẻ và theo đuổi các giá trị của chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam Chất lượng - Đổi mới - Sáng tạo - Năng lực tiên phong.

Chương trình Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín: Cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, Ngành, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, các Hiệp Hội ngành hàng, các Sở công thương tỉnh, thành phố, hàng năm Bộ Công Thương đã tổ chức thành công và hiệu quả Chương trình xét chọn và công bố danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín. 

Từ khi triển khai đến nay, chương trình Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Bộ Công Thương đã nhận được hưởng ứng tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu trên cả nước cũng như các cơ quan hữu quan, đóng góp hiệu quả vào công tác giới thiệu, tuyên truyền và quảng bá hình ảnh các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam mang tầm quốc tế.
3.4.1.3. Thuế

Thực hiện cam kết trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) năm 2010 và đã hoàn thành thực hiện cắt giảm thuế quan. Việt Nam đã hoàn thành lộ trình cắt giảm vào năm 2018, tỷ lệ xóa bỏ thuế quan trong toàn ASEAN đạt hơn 98,6%. So với các hiệp định khác, cam kết cắt giảm trong ATIGA là cao nhất và nhanh nhất.
Trong cải cách thuế giai đoạn (2011-2020), Chính phủ ban hành nhiều văn bản để bổ sung, thay thế nhiều quy định của Luật đã không còn phù hợp với thực tế. Ngày 6/4/2016, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu sửa đổi, thay thế Luật Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu năm 2005 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2016) để đảm bảo các quy định về thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu phù hợp hơn tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng của đất nước. Tuy nhiên trong quá trình thực thi chính sách này vẫn còn tiếp tục cần được bổ sung hoàn thiện để phù hợp với thực tiễn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu.
Bên cạnh đó hệ thống thuế nội địa cũng được quan tâm xem xét miễn, giảm thuế để giúp các doanh nghiệp xuất khẩu tăng cường năng lực cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường xuất khẩu.
3.4.1.4. Tín dụng xuất khẩu
Các chính sách tín dụng xuất khẩu được nhà nước và chính phủ ban hành để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ASEAN đã khắc phục được cơ bản những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, cụ thể là:

Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động cân đối nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp, giảm lãi suất huy động, tạo cơ sở giảm lãi suất cho vay, quy định trần lãi suất cho vay, điều hành tỷ giá linh hoạt, tạo điều kiện cho xuất khẩu.

Đối với chính sách giảm lãi suất: Đảm bảo duy trì cho vay ngoại tệ đối với khách hàng xuất khẩu có nguồn thu bằng ngoại tệ. Doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp được tiếp cận vốn vay ngoại tệ lãi suất hợp lý. Ngân hàng Nhà nước, cũng đã cho phép các tổ chức tín dụng được xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ của doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả thẩm định đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng vay nhằm tăng cường khả năng cho vay không có tài sản đảm bảo, cơ cấu lại các khoản vay lãi suất cao trước đây.

Ngoài ra, còn có những chương trình tín dụng đặc thù hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu nông lâm thủy sản được Ngân hàng Nhà nước  quyết liệt triển khai.

Với mục đích giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt khó, hội nhập hiệu quả. Chính phủ cũng đã đưa ra một số kiến nghị chính sách tài chính nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn trong giai đoạn thực hiện các cam kết khu vực, bao gồm:

- Giảm lãi suất huy động và xem xét nghiên cứu ban hành các chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay hoặc có thể thay đổi danh mục tài sản đảm bảo dưới hình thức cho thuê tài chính, tài trợ khoản vay, thậm chí cho vay không có tài sản đảm bảo trong thời gian trước mắt để giải quyết những khó khăn cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các Ngân hàng cũng cần minh bạch trong thủ tục và quyết định cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Ngân hàng Nhà nước nên khuyến khích các Ngân hàng thương mại kết hợp với các Quỹ Bảo lãnh tín dụng bằng cách đề ra các chính sách thích hợp. Khi Ngân hàng Thương mại cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa vay thì rủi ro đã gần như bằng 0 (Do các Quỹ Bảo lãnh tín dụng đều thuộc sở hữu của Nhà nước). 

Tính đến đầu năm 2020, cả nước có 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo mô hình hoạt động độc lập hoặc ủy thác cho Quỹ tài chính nhà nước tại địa phương với tổng nguồn vốn là 1.450,6 tỷ đồng (trong đó, vốn ngân sách địa phương cấp là 1.288,8 tỷ đồng, vốn góp của các tổ chức, hiệp hội ngành nghề là 171,8 tỷ đồng), doanh số bảo lãnh lũy kế các quỹ ước đạt khoảng 4.346 tỷ đồng, các dư nợ cam kết bảo lãnh của các Quỹ ước đạt 228 tỷ đồng, số trả nợ thay ước khoảng 36 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hoạt động bảo lãnh tín dụng tại các Quỹ Bảo lãnh tín dụng thời gian qua đã có một số kết quả tích cực như: Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu tiếp cận nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, số lượng Doanh nghiệp nhỏ và vừa được bảo lãnh để vay vốn các tổ chức tín dụng tăng qua từng năm, nhiều doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn vay thông qua hoạt động bảo lãnh đã góp phần nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp hỗ trợ tốt hơn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu, tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp, tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
3.4.1.5. Tỷ giá
Đối với chính sách tỷ giá, Ngân hàng nhà nước đã có những chính sách, giải pháp linh hoạt. Tỷ giá diễn biến tương đối ổn định, thanh khoản thị trường tốt, các giao dịch ngoại tệ diễn ra bình thường. Các nhu cầu hợp lý, hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều được hệ thống ngân hàng đáp ứng đầy đủ, kịp thời.

Việc Ngân hàng Nhà nước mua vào ngoại tệ, gia tăng dự trữ ngoại hối đã giúp cung VND trên thị trường tăng, thanh khoản hệ thống gặp nhiều thuận lợi, lãi suất thị trường liên ngân hàng theo đó cũng có xu hướng giảm. Ngân hàng nhà nước luôn đóng vai trò điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt trên cơ sở tham chiếu diễn biến thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, diễn biến tỷ giá trên thị trường quốc tế, các cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ và phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ đặt ra.
3.4.1.6. Bảo hiểm xuất khẩu

Trong những năm qua, bảo hiểm xuất khẩu Việt Nam đã đạt được một số thành công nhất định công trong việc phục vụ và khai thác khách hàng mới. Chất lượng phục vụ được nâng lên rõ rệt. Ngoài việc cung cấp sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng, các doanh nghiệp bảo hiểm đã chủ động tăng cường tiếp cận khách hàng để tư vấn kỹ thuật chuyên môn, giúp khách hàng lựa chọn rủi ro tham gia bảo hiểm cho phù hợp và đạt hiệu quả.
Để bảo hiểm cho rủi ro trong hoạt động XK nêu trên, BHTDXK đã hình thành nhằm bồi thường cho nhà XK khi nhà NK (hoặc ngân hàng của nhà NK) không thanh toán khoản nợ cho nhà XK (hoặc ngân hàng của nhà XK) do các rủi ro thương mại hoặc rủi ro chính trị trong giao dịch thương mại quốc tế. Bảo hiểm tín dụng XK là dạng sản phẩm bảo hiểm đặc biệt vì cung cấp bảo hiểm cho các rủi ro không thể bảo hiểm được trong bảo hiểm thương mại thông thường đó là: rủi ro thương mại (mất khả năng thanh toán, phá sản, đối tác thiếu trung thực,…) và rủi ro chính trị (chiến tranh, chính sách quốc gia,…). Như vậy, mục tiêu của BHTDXK là đảm bảo sự an toàn tài chính trong hoạt động XK và qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động XK.
3.4.1.7. Tạo nguồn hàng xuất khẩu 
Việc quy hoạch vùng sản xuất hàng xuất khẩu thời gian qua đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chủ động lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình, đồng thời đảm bảo tính bền vững.
Đầu tư nước ngoài, đặc biệt là Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. Theo thống kê, khối doanh nghiệp FDI hiện đóng góp khoảng 23,5% tổng đầu tư toàn xã hội (gần 20% GDP), chiếm trên 70% kim ngạch xuất khẩu. Đóng góp vào tăng trưởng GDP và thu ngân sách nhà nước (NSNN): Nguồn vốn FDI đóng vai trò như là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. 
Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất hàng xuất khẩu được chú trọng, thể hiện được vai trò là lực lượng sản xuất trực tiếp góp phần làm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá xuất khẩu.
3.4.1.8. Tạo thuận lợi thương mại
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ/ngành đã tích cực triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, công khai trên website của các đơn vị, triển khai tốt công tác tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Một số Bộ/ngành đã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình ISO, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu.
Hỗ trợ, đẩy mạnh việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý phục vụ doanh nghiệp. Xây dựng cổng thông tin điện tử và kết nối với cổng giao tiếp điện tử từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kết nối thông tin và tiến hành các thủ tục hành chính phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu.

Rà soát và bải bỏ nhiều thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực thuế, tài nguyên môi trường, tạo thuận lợi và đơn giản hóa thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp xuất khẩu.
Hiện đại hóa quản lý thu ngân sách liên ngành giữa các cơ quan thuế - kho bạc - hải quan - tài chính và ủy nhiệm thu thuế qua các ngân hàng thương mại, kết nối trao đổi dữ liệu với kho bạc Nhà nước. Việc này đã làm giảm rất nhiều thời gian thự hiện thủ tục hành chính về thuế, riêng với thời hạn giải quyết đối với trường hợp “kiểm tra trước, hoàn thuế sau”.

Hải quan đẩy mạnh thực hiện hải quan điện tử, rút ngắn thời gian thông quan, triển khai Hệ thống thông quan tự động và một cửa quốc gia. Thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN. Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) là một sáng kiến khu vực duy nhất kết nối và hợp nhất các Cơ chế một cửa Quốc gia (NSWs) của các nước Thành viên ASEAN. Mục tiêu của ASW là đẩy nhanh việc thông quan hàng hóa trong bối cảnh tăng cường hội nhập kinh tế trong ASEAN.
Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thực hiện cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi trên hệ thống chứng nhận xuất xứ điện tử cấp độ độ 3 (Ecosys) theo ủy quyền của Bộ Công thương. Việc cấp chứng nhận xuất xứ C/O luôn đảm bảo về thời gian, đúng quy trình và được sự đánh giá cao của doanh nghiệp.
Việc cải cách thủ tục hành chính của các Bộ/Ngành đã phần nào tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu, tiết kiệm được chi phí và rút ngắn thời gian làm thủ tục. Qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh xuất khẩu cho doanh nghiệp.
3.4.1.9. Phát triển nguồn nhân lực
Thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra với ba đột phá chiến lược gồm: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội nhằm “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh”, đến năm 2025 “là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp” để tận dụng các lợi thế, cơ hội để đưa lĩnh vực Logistics trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, đóng góp tích cực vào cải thiện năng lực cạnh tranh chung của toàn nền kinh tế, ngày 14/2/2017 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 200/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam đến năm 2025. Điều này đã thể hiện sự quan tâm của Chính phủ đối với một lĩnh vực rất quan trọng của nền kinh tế. Sau khi Quyết định số 200/QĐ-TTg được ban hành, một số bộ ngành, địa phương, hiệp hội đã ban hành kế hoạch để cụ thể hóa các nhiệm vụ nhằm phát triển dịch vụ Logistics phù hợp với điều kiện và đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội.
3.4.2. Những hạn chế, tồn tại 
Đánh giá chung các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN nhiều mục tiêu chưa đạt được như mong muốn. Công tác tổ chức, triển khai thực hiện vẫn còn chưa tốt, khiến cho hiệu quả của các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường này còn chưa cao. Việc giám sát, đánh giá tình hình thực hiện và kết quả đạt được trong mục tiêu biện pháp đặt ra chỉ thưa thớt, qua loa,... do vậy không kịp thời được phát hiện và điều chỉnh phù hợp.

Những tồn tại hạn chế trong thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN là còn do nhiều nguyên nhân. Theo kết quả khảo sát: 72,7% doanh nghiệp cho rằng Thể chế môi trường kinh doanh của Việt Nam chưa thực sự đầy đủ, chồng chéo; hiệu lực thực thi thấp. 83,6% cho rằng các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu của nhà nước còn chưa tốt; 74,5% đồng ý rằng năng lực cạnh tranh sản phẩm và doanh nghiệp còn yếu; 67,3% là chưa tận dụng được những cơ hội từ hội nhập quốc tế của Việt Nam; 81,8% cho rằng do trình độ phát triển của nền  kinh tế, trình độ công nghệ thấp; 70,9% là do các yếu kém về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực.
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Biểu đồ 3.6: Đánh giá của doanh nghiệp về nguyên nhân hạn chế của

thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN
Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát doanh nghiệp của tác giả luận án

Khi được hỏi về mức độ hỗ trợ của các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu của nhà nước đối với doanh nghiệp: có tới 60% số doanh nghiệp đánh giá ở mức trung bình; 36% cho là tốt, tốt, rất tốt chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Điều này đòi hỏi các công cụ, biện pháp cần phải thể hiện được tốt hơn nữa vai trò hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ASEAN.
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Biểu đồ 3.7: Đánh giá của doanh nghiệp về mức độ hỗ trợ của  các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN
Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát doanh nghiệp của tác giả luận án

Mặc dù bên cạnh việc chúng ta đã tích cực đẩy mạnh hội nhập kinh tế khu vực, đặc biệt là sự ra đời của AEC, tăng cường thúc đẩy quan hệ liên Chính phủ của khối ASEAN, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ASEAN, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế trong quá trình thực hiện, nhiều việc chưa được sâu sát triển khai.

Những tồn tại hạn chế được biểu hiện cụ thể bao gồm:
3.4.2.1. Mặt hàng xuất khẩu 
Việt Nam đã tiến hành rất nhiều các biện pháp để không ngừng mở rộng về quy mô, gia tăng về kim ngạch, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu chuyển dịch theo hướng tích cực: tăng tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo, giảm tỷ trọng nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản,... Tuy nhiên sự chuyển dịch còn chậm và chưa hợp lý (hàng nguyên liệu thô sơ, sơ chế và hàng gia công vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường ASEAN. Điều này làm cho hiệu quả xuất khẩu thấp, chưa như kỳ vọng.
Theo kết quả khảo sát về những khó khăn đối với doanh nghiệp trong việc phát triển thị trường và sản phẩm: 77,8% doanh nghiệp cho rằng hạn chế về chuyển dịch cơ cấu thị trường xuất khẩu còn chậm; 88,9% cho rằng còn phụ thuộc vào thị trường lớn; 77,8% là chưa đáp ứng được yêu cầu của các thị trường nhập khẩu...
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Biểu đồ 3.8: Đánh giá của doanh nghiệp xuất khẩu về khó khăn trong việc phát triển thị trường và sản phẩm
Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát doanh nghiệp của tác giả luận án

3.4.2.2. Phát triển thị trường và xúc tiến thương mại

Việc phát triển thị trường và xúc tiến thương mại nhìn chung vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu một chiến lược tổng thể cở cấp độ quốc gia để liên kết các hoạt động xúc tiến thương mại thành một tổng thể nhằm đáp ứng tốt giữa nhu cầu của doanh nghiệp. Cụ thể, vẫn chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa chương trình xúc tiến thương mại quốc gia với chương trình Thương hiệu quốc gia. Các cơ sở xúc tiến thương mại ở các địa phương cũng như ở trong và ngoài nước vẫn chưa thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động với nhau. Các hoạt động xúc tiến thương mại vẫn thiếu các hoạt động nghiên cứu thị trường và tham vấn doanh nghiệp để đáp ứng đúng yêu cầu của doanh nghiệp.
Hệ thống thông tin xúc tiến thương mại vẫn còn yếu, đặc biệt là tại các Trung tâm xúc tiến thương mại địa phương. Các thông tin còn ít, sơ sài, không được hệ thống hóa thành cơ sở dữ liệu nên khó tra cứu.

Chưa chú trọng đến xây dựng và quảng bá thương hiệu. Các hoạt động xúc tiến thương mại gắn với quảng bá thương hiệu các doanh nghiệp được công nhận thương hiệu quốc gia còn ít được tổ chức ở các hội chợ, triển lãm nước ngoài. 

Hạ tầng xúc tiến thương mại còn thiếu và yếu, quy mô chưa tương xứng với yêu cầu xúc tiến thương mại, nhất là các sự kiện thương mại cấp quốc gia và quốc tế. Hoạt động xúc tiến thương mại vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp một phần bởi thiếu kinh phí cho hoạt động này và cơ sở hạ tầng phục vụ công tác xúc tiến thương mại còn yếu kém.

Cơ sở hạ tầng để tổ chức các sự kiện, hội chợ, triển lãm ở hầu hết các địa phương còn thiếu các trung tâm chuyên biệt có quy mô lớn với trang thiết bị hiện đại. Chất lượng dịch vụ thấp, giá cao. Trình độ tổ chức, kỹ năng quảng bá thu hút các doanh nghiệp tham gia và khách nước ngoài đến tham quan còn hạn chế.

Hoạt động tư vấn doanh nghiệp ít được triển khai tại các đơn vị xúc tiến thương mại. Đây là nội dung được đánh giá là yếu kém nhất trong các hoạt động xúc tiến thương mại. Việc kết nối các chuyên gia trong và ngoài nước tổ chức một số chương trình tư vấn cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực như thiết kế, phát triển sản phẩm, xây dựng chiến lược thương hiệu,... về bản chất vẫn là các hoạt động đào tạo chưa hẳn là tư vấn theo nghĩa trở thành một địa chỉ đáng tin cậy để cung cấp các dịch vụ nghiên cứu thị trường hoặc giải pháp phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp.
3.4.2.3. Thuế
Chính sách thuế mới tập trung ưu đãi nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh bằng giá cho hàng XK của nước ta mà chưa quan tâm nhiều đến hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh khác như chất lượng hàng XK, hàm lượng khoa học, kỹ thuật, tri thức, giá trị gia tăng trong hàng XK,... nên XK vẫn tập trung vào tăng kim ngạch, có giai đoạn cạnh tranh bằng giá rẻ nên tốc độ tăng kim ngạch không tương xứng tốc độ tăng sản lượng, tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước thấp, chủ yếu là gia công, chế biến và lắp ráp đối với hàng dệt may, da giày, điện tử, điện thoại, bên cạnh hàm lượng chế biến chưa sâu đối với các loại nông lâm thủy sản cũng như khoáng sản.

Khung thuế suất ban hành quá rộng trong khi thuế suất cụ thể của một số nhóm hàng XK thường xuyên thay đổi cũng cho thấy sự thiếu chiến lược XK cũng như chiến lược NK cho sản xuất hàng XK. Điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạch định kế hoạch và lựa chọn phương án kinh doanh hàng xuất nhập khẩu. Quá trình thay đổi các chính sách thuế liên quan đến XK tốn tương đối nhiều thời gian, sức lực của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Quy trình, thủ tục quản lý thu nộp thuế tuy đã được đơn giản hóa, cắt giảm nhiều song vừa chưa thật tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà xuất khẩu thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, vừa là môi trường dung dưỡng sự nhũng nhiễu để đòi hối lộ của một bộ phận cán bộ thực thi nhiệm vụ.

Một số qui định về khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng chưa chặt chẽ và khả thi, vừa gây khó cho nhà XK, đặc biệt là XK nông lâm thủy sản, vừa tạo kẽ hở cho gian lận, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước.

Để XK tiếp tục là nhân tố quan trọng trong tăng trưởng kinh tế trong những năm tới, một mặt cần khắc phục những nhược điểm, hạn chế trong thực thi chính sách thuế khuyến khích XK, đảm bảo tính ổn định, khả thi, hạn chế gian lận, mặt khác, quan trọng hơn là thiết kế hệ thống thuế theo hướng kích thích và hỗ trợ nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa XK, đồng thời phối hợp đồng bộ với các chính sách khác thực hiện mục tiêu chiến lược này.

Do khung thuế suất quá rộng đi đôi với sự phức tạp, đa dạng của hàng hóa xuất khẩu nên việc áp mã thuế có thể không đúng, hoặc gây thiệt hại cho nhà xuất khẩu, gây ách tắc hoạt động xuất khẩu và khiếu nại kéo dài, hoặc tạo điều kiện cho thỏa thuận bất hợp pháp giữa cán bộ thực thi nhiệm vụ và nhà xuất khẩu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

3.4.2.4. Tín dụng xuất khẩu
Trong giai đoạn 2011 - 2020, tín dụng VNĐ tăng chậm. Ngân  hàng nhà nước cần nới lỏng đối tượng được vay ngoại tệ theo chủ trương của Chính phủ, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và khả năng cân đối ngoại tệ của Ngân hàng nhà nước để hỗ trợ việc tiếp cận và sử dụng nguồn vốn thuận lợi và hiệu quả cho các doanh nghiệp xuất khẩu.
3.4.2.5. Tỷ giá
Việc điều hành chính sách tỷ giá của NHNN nhiều khi vẫn chưa theo kịp biến động của thị trường và có độ trễ nhất định. Cơ chế điều hành tỷ giá hiện nay tuy đã có những chuyển biến tích cực, song vẫn còn chậm so với sự biến động của môi trường trong nước và quốc tế.

Chính sách “hai tỷ giá” gây nên nhiều bất cập. Tại Việt Nam, song song với thị trường ngoại hối chính thức là sự tồn tại của thị trường chợ đen. Giao dịch trên thị trường chợ đen hiện nay vẫn còn sôi động và thanh khoản cao hơn so với thị trường chính thức. Tỷ giá trên hai thị trường này luôn có sự chênh lệch đáng kể. Sự chênh lệch này là nguyên nhân gây nên những khó khăn trong việc cạnh tranh thu mua ngoại tệ của các NHTM và thị trường chợ đen.

Chính sách tỷ giá của Việt Nam vẫn đánh giá quá cao giá trị thực của VND so với USD và các đồng tiền khác. Trong những năm gần đây, NHNN đã nhiều lần điều chỉnh tỷ giá chính thức USD/VND theo hướng tăng lên và mở rộng biên độ giao dịch nhằm điều chỉnh tỷ giá danh nghĩa sát hơn với tỷ giá thị trường tự do. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều bất ổn, do yếu tố lạm phát ở Việt Nam cao hơn nhiều so với các đối tác thương mại chính và sự điều chỉnh tỷ giá của NHNN thường chậm hơn so với sự thay đổi của lạm phát nên VND thường bị định giá cao hơn giá trị thực của nó.
3.4.2.6. Bảo hiểm xuất khẩu
Thời gian qua có thể thấy điểm yếu của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo hiểm xuất khẩu của Việt Nam là hạn chế về quản lý từ khâu khai thác, theo dõi hợp đồng, khách hàng, tiếp nhận thông tin từ khách hàng, xử lý sự cố thiên tai, tai nạn, giám định bồi thường, tính phí, đánh giá rủi ro. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư nhiều vào công nghệ thông tin nhưng thiếu đồng bộ nên ít nhiều đã có thất bại hoặc hiệu quả ứng dụng điều hành chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra.
Bảo hiểm tín dụng XK của Việt Nam còn nhiều hạn chế. Một số nguyên nhân dẫn đến việc triển khai BHTDXK tại Việt Nam còn hạn chế như: Về phía Nhà nước, theo kinh nghiệm của các nước, để phát triển BHTDXK thì Nhà nước cần phải có chính sách hỗ trợ trong giai đoạn đầu cũng như trong quá trình triển khai thực hiện. Tuy nhiên, ở nước ta, thời gian qua chưa có chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong việc khuyến khích phát triển BHTDXK.

Về phía thương nhân XK, do có thói quen sử dụng các hình thức thanh toán ít rủi ro (như ứng trước tiền hàng, điện chuyển tiền hay mở thư tín dụng), thực hiện trích lập dự phòng rủi ro hoặc có bảo lãnh của Chính phủ đối với XK một số mặt hàng nông sản quan trọng (như XK gạo giữa 2 Chính phủ) nên các thương nhân XK không có nhu cầu tham gia BHTDXK. Hơn nữa, nhận thức của các thương nhân XK về vai trò của BHTDXK là còn hạn chế, đặc biệt là đối với các thương nhân XK lớn có nhiều bạn hàng lớn, có hệ số tín nhiệm tốt và đã có quan hệ trong nhiều năm. Họ cho rằng rủi ro người mua không thanh toán hay phá sản là rất thấp. Đồng thời, họ quan niệm mua BHTDXK sẽ làm tăng chi phí, dẫn đến tăng giá thành hàng hóa XK, giảm khả năng cạnh tranh, nên chưa hình thành thói quen và nhu cầu đối với loại hình bảo hiểm này. Ngoài ra, phương thức giao dịch truyền thống của một số mặt hàng XK có kim ngạch lớn không tạo ra nhu cầu phải tham gia BHTDXK. 

3.4.2.7. Tạo nguồn hàng xuất khẩu 
Bên cạnh những kết quả đạt được công tác tác quy hoạch vùng sản xuất hàng xuất khẩu hiện nay tại Việt Nam còn chưa đồng bộ, chưa được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ, khoa học chính sách về mặt bằng, cơ sở hạ tầng…  các chính sách chưa được giải quyết một cách đồng bộ, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các vùng phát triển ngành nghề và dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. 
Tỷ trọng vốn đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực trọng điểm như: Nông nghiệp, chế biến thuỷ - hải sản, năng lượng tái tạo và sản xuất phần mềm,... vẫn đang ở mức thấp. Những địa bàn khó khăn và kém phát triển kinh tế, khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài thấp hơn so với các vùng khác, là do hạn chế về: Vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực trình độ hạn chế, giao thông và vận chuyển hàng hóa liên vùng còn nhiều khó khăn. Không những thế, hiện nay vẫn còn tình trạng lợi dụng lỗ hổng trong hệ thống chính sách pháp luật Việt Nam, tiến hành chuyển giá, báo lỗ từ các doanh nghiệp FDI. Do buông lỏng quản lý, giám sát, nhiều dự án FDI bị phạt do vi phạm các nội dung đã cam kết.

Các hoạt động triển khai nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn nhiều hạn chế bởi nguồn kinh phí và năng lực trong áp dụng vào thực tế. Nguyên nhân chính do sự thiếu hụt về vốn và trình độ lao động khoa học công nghệ. 

3.4.2.8. Tạo thuận lợi thương mại
Chính sách tạo thuận lợi thương mại cho xuất khẩu trong thời gian qua đã được Nhà nước chú ý. Tuy nhiên, thực tế chính sách này cũng chưa thực sự phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ hoạt động xuất khẩu. Mặc dù đã có những dấu hiệu và kết quả tích cực trong việc hỗ trợ xuất khẩu, tạo thuận lợi doanh nghiệp trong quá trình thực hiện xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ASEAN tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế bất cập, gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp, có thể kể tới:
- Ngành Hải quan tuy có nhiều cải cách, tuy nhiên thủ tục hải quan vẫn còn nhiều bất cập. Thủ tục hải quan điện tử hiện nay chủ yếu chỉ dừng ở mức khai báo thông qua Công nghệ thông tin vì tất cả các khâu của thủ tục vẫn còn tác động của nhân viên hải quan, chưa giảm thiểu được hoàn toàn tương tác giữa nhân viên hải quan với các doanh nghiệp, thời gian phân luồng có thể chỉ mất 2 phút đối với luồng xanh nhưng tổng thời gian khai báo cho một lô hàng xanh tính từ lúc khai báo điện tử đến lúc được thông quan hàng hóa xuất khẩu hầu như không thay đổi đáng kể,... Ngoài ra sự đồng bộ của các Bộ/Ngành trong việc hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thông tin cũng còn nhiều vấn đề bất cập. Hệ thống hạ tầng viễn thông, đầu tư cơ sở vật chất ở nhiều nơi chưa đáp ứng được yêu cầu hạn chế việc thực hiện cải cách thủ tục hải quan.
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Biểu đồ 3.9: Đánh giá của doanh nghiệp về chính sách tạo thuận lợi thương mại
Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát doanh nghiệp của tác giả luận án

Theo kết quả khảo sát, đa phần đánh giá yếu tố tạo thuận lợi thương mại về thủ tục hành chính, năng lực cán bộ, công chức hành chính trong quá trình thực thi công cụ đều ở mức bình thường.
3.4.2.9. Phát triển nguồn nhân lực

Thực tế cũng cho thấy, nguồn nhân lực chính là vấn đề nan giải, nhất là với ngành logistic hiện nay, bởi do phát triển nóng nên nguồn nhân lực của ngành này vừa thiếu, vừa yếu. Sự khó khăn về nguồn nhân lực của ngành này càng được nhân lên khi Việt Nam gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN và tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Mặc dù có nhiều tiềm năng, nhưng thực tế cho thấy đến nay, năng lực cạnh tranh của ngành logistics Việt Nam vẫn còn khá nhiều hạn chế. Cơ sở hạ tầng cả phần cứng và phần mềm cũng như công nghệ quản lý và môi trường chính sách, mặc dù đã được cải thiện trong những năm qua, nhưng vẫn cần được đẩy mạnh hơn nữa để bắt kịp trình độ phát triển của các nước đối tác và đối thủ cạnh tranh trong khu vực. Các DN logistics Việt Nam hầu hết có quy mô nhỏ và vừa, chỉ đáp ứng được các dịch vụ giao nhận, cho thuê kho bãi, làm thủ tục hải quan, gom hàng lẻ, chưa tham gia điều hành cả chuỗi logistics như các DN FDI.
3.4.3. Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại 

Những tồn tại, hạn chế của các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ASEAN đã bộc lộ rất rõ những nguyên nhân về quản lý vĩ mô (nguyên nhân chủ quan từ phía nhà nước) và những nguyên nhân khách quan từ phía các doanh nghiệp xuất khẩu.
3.4.3.1. Nguyên nhân chủ quan 

Một là, chính sách tài chính, tín dụng chưa hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp. Chính sách khuyến khích, cho vay ngoại tệ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiêp. Các chính sách hỗ trợ thanh toán cho doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, vay vốn ngắn hạn bằng ngoại tệ khó khăn khiến doanh nghiệp phải vay bằng VND, lãi suất cao hơn sẽ làm tăng giá sản xuất, giảm sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu. Chính sách tỷ giá còn chưa đóng vai trò tích cực hỗ trợ thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các sản phẩm mà Việt Nam có lợi thế so sánh.
Hai là, các hoạt động xúc tiến thương mại còn đơn điệu, chưa có sự thay đổi nhiều về tổ chức và phương thức thực hiện, không có nhiều hình thức xúc tiến thương mại mới. Nhiều chương trình Xúc tiến thương mại hiệu quả thấp vì thực hiện không có trọng tâm, không có chiến lược dài hạn.

Ba là, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu chưa thể hiện được vai trò hỗ trợ thúc đẩy cho việc xuất khẩu hàng hóa. Thực tế cho thấy hoạt động này của các ngân hàng và các tổ chức tín dụng của Việt Nam còn nhiều hạn chế.
Bốn là, môi trường kinh doanh chưa được cải thiện nhiều, nhiều quy định và thủ tục hành chính còn gây khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu, chưa hỗ trợ cho việc cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Dù Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo tích cực nhưng quá trình sửa đổi và ban hành văn bản vẫn diễn ra chậm trong khi tốc độ gia tăng của thương mại quốc tế nói chung và xuất khẩu hàng hóa đang diễn ra nhanh chóng.

Năm là, việc triển khai các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ASEAN chưa thực sự  tập trung, chưa đảm bảo khai thác hiệu quả. Chưa có nhiều những biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa riêng biệt sang một khu vực thị trường riêng biệt. Các biện pháp còn mang tính chung chung. 

Sáu là, chưa có sự phát huy tối ưu vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, các hiệp hội ngành nghề chưa thực sự hiệu quả, chậm đổi mới theo yêu cầu thực tiễn, chưa làm tốt vai trò hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu.

3.4.3.2. Nguyên nhân từ phía doanh nghiệp

Một là, các doanh nghiệp xuất khẩu hầu hết vẫn chưa chủ động xây dựng chiến lươc kinh doanh dài hạn sang thị trường ASEAN, do vậy chưa có các giải pháp phát triển mang tính bền vững sang thị trường này.

Hai là, hoạt động xúc tiến thương mại đã được các doanh nghiệp quan tâm, tuy nhiên do hạn chế về nguồn lực nên họ chưa thực sự tăng cường và triển khai hoạt động này một cách hiệu quả như yêu cầu. Việc áp dụng các hình thức kinh doanh mới, các hình thức xúc tiến thương mại mới để mở rộng và phát triển thị trường ASEAN còn nhiều hạn chế.
Ba là, việc tổ chức các kênh phân phối trực tiếp tại thị trường ASEAN chưa tốt. Việc đa dạng các chủng loại hàng hóa Việt Nam tại hệ thống phân phối trên thị trường ASEAN còn rất hạn chế.
Bốn là, xuất phát điểm và năng lực nội tại của các doanh nghiệp Việt Nam còn thấp, hạn chế về năng lực cạnh tranh.

Năm là, hạn chế trong lĩnh vực vận tải, logistics vẫn đang trở thành trở ngại lớn để tăng cường kết nối giao thương, góp phần gia tăng và thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ASEAN.

Sáu là, các sản phẩm của Việt Nam có tính tương đồng cao với các sản phẩm của các nước ASEAN như Thái Lan, Malaysia, Indonesia,... nhưng gặp phải cạnh tranh gay gắt về giá cả, mẫu mã, bao bì, chất lượng.

Bảy là, sự mất cân đối giữa khu vực trong nước và khu vực FDI trong vấn đề xuất khẩu. Khu vực kinh tế trong nước chưa thực sự chú trọng vào đẩy mạnh đầu tư xuất khẩu. 
CHƯƠNG 4
QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG ASEAN                TRONG BỐI CẢNH HÌNH THÀNH AEC THỜI KỲ                                            ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
4.1. Bối cảnh trong nước và thế giới 
4.1.1. Sự dịch chuyển địa - kinh tế thế giới 
Trong bối cảnh các vấn đề kinh tế, an ninh và chính trị đối ngoại ngày càng đan xen, sự biến động của cục diện địa - kinh tế thế giới trở thành một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu tác động tới vấn đề an ninh - phát triển của các quốc gia. 
Một số đặc điểm lớn của chuyển dịch địa - kinh tế thế giới hiện nay:

Cục diện thế giới tiếp tục biến đổi theo xu hướng đa cực, đa trung tâm với sự chuyển dịch tương quan sức mạnh giữa các nền kinh tế lớn và sự phân tán quyền lực kinh tế trong môi trường đa chủ thể (nhà nước, doanh nghiệp, người dân).

Thứ nhất, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục là một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu chi phối cục diện địa - kinh tế thế giới. Nhiều dự báo cho rằng, Trung Quốc sẽ tiếp tục rút ngắn khoảng cách về sức mạnh kinh tế so với Mỹ và vượt Mỹ về quy mô kinh tế vào năm 2028 hoặc năm 2033. Cạnh tranh sức mạnh kinh tế giữa hai nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc bước vào giai đoạn trường kỳ với mặt trận chủ đạo là cạnh tranh công nghệ, nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Các công cụ để cạnh tranh về sức mạnh kinh tế ngày càng mở rộng, không chỉ là thương mại, đầu tư, mà cả về năng lực định hình “luật chơi”, tiêu chuẩn công nghệ. Trong đó, khả năng ảnh hưởng đối với các tiêu chuẩn công nghệ, quản lý dữ liệu đã trở thành một thành tố quan trọng của vị thế và ảnh hưởng quốc gia trong quản trị kinh tế toàn cầu. Đồng thời, các sáng kiến hợp tác về kết cấu hạ tầng, bảo đảm nguồn cung nguyên liệu chủ chốt, bảo đảm an toàn chuỗi cung ứng của các cường quốc kinh tế, như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a, Liên minh châu Âu (EU)... đều có hàm ý đối với an ninh quốc gia và cạnh tranh ảnh hưởng chính trị.
Thứ hai, các trung tâm, các “cực” tăng trưởng lớn sẽ có sức ảnh hưởng trong khu vực nhất định, tuy nhiên các vùng ảnh hưởng của các nền kinh tế lớn sẽ đan xen hơn, đồng thời quyền lực kinh tế sẽ phân tán hơn với tập hợp lực lượng đa dạng của các cường quốc tầm trung. Bên cạnh vai trò của Mỹ và Trung Quốc, sự nổi lên của các cường quốc khác theo thứ hạng kinh tế vào năm 2025, như Ấn Độ (xếp thứ 3), Nga (xếp thứ 6), Indonesia (xếp thứ 7), Thái Lan (xếp thứ 19), Ba Lan (xếp thứ 20), được dự báo sẽ thúc đẩy các tập hợp lực lượng đa dạng. Đáng chú ý, Ấn Độ sẽ ngày càng nổi lên với vai trò là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2025 và nắm giữ các vị trí quan trọng tại các thể chế đa phương. Do đó, các chính sách và cách tiếp cận của Ấn Độ sẽ góp phần tác động quan trọng vào các xu hướng phát triển toàn cầu. Xung đột Nga - Ukraina và chính sách cấm vận của Mỹ và đồng minh đối với Nga đã và đang tác động sâu sắc tới địa - kinh tế toàn cầu, vị thế và khả năng phát triển của Nga. Theo Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) của Mỹ, nhiều khả năng thế giới sẽ hình thành một trật tự đa cực lỏng lẻo, nơi các “cực” không thể chi phối hoàn toàn khu vực ảnh hưởng.

Thứ ba, quyền lực kinh tế toàn cầu có xu hướng ngày càng phân tán hơn trong môi trường đa chủ thể là nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Dự báo, năm tập đoàn công nghệ của Mỹ là Apple, Amazon, Alphabet, Facebook và Microsoft, sẽ chiếm 1/5 thu nhập của Nhóm doanh nghiệp hàng đầu thế giới S&P 500 vào năm 2023. Xu hướng số hóa nền kinh tế hiện nay sẽ gắn kết mọi lĩnh vực của nền kinh tế với các nền tảng số và không gian mạng, từ đó càng mang lại khả năng “vươn xa và bám rễ” của quyền lực tập đoàn công nghệ tới nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội. Do sức mạnh và ảnh hưởng ngày càng gia tăng của các tập đoàn công nghệ, nhiều quốc gia bắt đầu tăng cường kiểm soát, kiềm chế quyền lực của các tập đoàn này. Năm 2021, Trung Quốc đã đưa ra một loạt quy định kiểm soát hoạt động của các tập đoàn công nghệ và an ninh dữ liệu, trong đó Luật Bảo vệ thông tin cá nhân có hiệu lực kể từ tháng 11/2021. 

Các xu thế phát triển toàn cầu có sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng nâng cao năng lực tự cường, phát triển bền vững, bao trùm, bảo đảm an ninh.

Một là, toàn cầu hóa vẫn là xu thế tất yếu chưa thể đảo ngược song gặp nhiều thách thức. Trong khi toàn cầu hóa trong không gian thực về thương mại, đầu tư gặp khó khăn do cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại, thu hút đầu tư giữa các nước ngày càng quyết liệt, thì toàn cầu hóa trong không gian mạng, như kinh tế số, thương mại điện tử, dữ liệu xuyên biên giới phát triển mạnh mẽ. Dữ liệu luân chuyển toàn cầu dự kiến tăng gấp 4 lần giai đoạn 2019 - 2026. Sự bùng phát của đại dịch COVID-19 đang và sẽ tiếp tục đẩy nhanh hơn xu thế này. Do đó, tùy vào quy mô kinh tế, sức mạnh tổng hợp quốc gia, mạng lưới quan hệ đối ngoại mà các nước dù lớn hay nhỏ đều phải tìm điểm cân bằng mới giữa hội nhập quốc tế, tiếp tục tham gia toàn cầu hóa với củng cố, nâng cao năng lực tự chủ, tự cường của nền kinh tế. Đồng thời, nhiều khả năng xu hướng khu vực hóa sẽ gia tăng mạnh mẽ. Theo đó, nguy cơ thế giới phân mảng thành các khối kinh tế không tương thích về mô hình, cách thức vận hành và luật lệ ngày càng gia tăng.

Hai là, các xu thế phát triển bền vững về môi trường, xã hội từng bước đi vào chính sách và hành động cụ thể của các quốc gia. Dự báo từ nay tới năm 2025, việc triển khai các chính sách và hành động này sẽ tác động tới mô hình phát triển và sự vận hành của các nền kinh tế. Đối với vấn đề phát triển bền vững môi trường, hiện 90% GDP toàn cầu đã nằm trong diện phải thực hiện các cam kết đưa mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP-26). Nhiều quốc gia, kể cả các nước đang phát triển, không còn chấp nhận thực tế vì tăng trưởng kinh tế lại làm suy thoái môi trường, mà chú trọng mang lại cuộc sống tươi đẹp, thân thiện với môi trường và bền vững lâu dài cho người dân. Phát triển bền vững về xã hội được chú trọng hơn, nhất là bảo đảm sự công bằng và phát triển bao trùm trong quá trình tăng trưởng. Từ năm 2019, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đã kêu gọi thực hiện mô hình chủ nghĩa tư bản phân phối lợi ích công bằng hơn, không chỉ chú trọng tới vai trò của giới chủ mà quan tâm đến cả người lao động, cộng đồng và xã hội. Để đạt mục tiêu phát triển bao trùm, giảm bất bình đẳng xã hội sẽ tiếp tục là một trong những ưu tiên của các nước, nhất là trong bối cảnh Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định đại dịch COVID-19 đã làm gia tăng thêm gần 100 triệu người nghèo trong năm 2021 và xu hướng này có thể còn tiếp diễn.

Ba là, các nước sẽ tìm điểm cân bằng mới giữa phát triển bền vững kinh tế - xã hội và bảo đảm ổn định an ninh. Xu hướng gia tăng cạnh tranh nước lớn, việc an ninh hóa hoạt động hợp tác kinh tế sẽ khiến các lợi ích về an ninh và đối ngoại được ưu tiên cao hơn các lợi ích kinh tế trong một số trường hợp. Tuy nhiên, việc cân bằng giữa các lợi ích an ninh và lợi ích kinh tế ngày càng khó khăn hơn trong bối cảnh sự bất định và khó dự đoán của cục diện chiến lược toàn cầu. Với danh nghĩa bảo vệ an ninh quốc gia, nhiều quốc gia sẵn sàng can thiệp để bảo vệ tài sản chiến lược, mạng lưới hạ tầng chủ chốt và quản trị chặt chẽ các công nghệ mới thông qua các biện pháp, như hạn chế thương mại, rà soát đầu tư và quản lý dữ liệu.

Các thể chế đa phương quản trị kinh tế toàn cầu mới và cũ đan xen, vừa định hình, vừa đổi mới.

Thứ nhất, tiến trình định hình các thể chế đa phương quản trị kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục với sự xuất hiện của các thể chế đa phương mới và nhu cầu cải tổ các thể chế cũ. Lịch sử cho thấy, các cuộc khủng hoảng quy mô toàn cầu như đại dịch COVID-19 hiện nay sẽ dẫn tới sự hình thành các cách thức hợp tác và thể chế đa phương mới. Đơn cử như, Liên hợp quốc, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G-7) thành lập sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) hình thành sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 - 2009. Hiện nay, Trung Quốc đi đầu trong việc đề xuất Sáng kiến Phát triển toàn cầu tại Liên hợp quốc, thúc đẩy các thể chế mới, như Ngân hàng Phát triển mới của Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS), Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB); các cơ chế hợp tác khu vực, tiểu vùng Mê Công, như Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hợp tác Mê Công - Lan Thương (MLC)... Tiến trình cải tổ các thể chế đa phương cũ gặp nhiều khó khăn do sự chia rẽ sâu sắc về lập trường, quan điểm giữa các nhóm nước. Nội bộ nước Mỹ cũng có sự chia rẽ về cách đánh giá đối với vai trò của các thể chế đa phương quản trị kinh tế toàn cầu, kể cả những thể chế mang lại lợi ích cho Mỹ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, như Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Tổ chức Y tế thế giới (WHO),...

Thứ hai, tập hợp lực lượng trong các thể chế đa phương diễn ra ngày càng đa dạng. Trong nhiều trường hợp, các tập hợp lực lượng không phân tuyến rõ ràng mà theo từng vấn đề, thời điểm và lợi ích của các bên tham gia. Trong bối cảnh đó, các tập hợp lực lượng nhóm nhỏ gồm ba - bốn bên, các tập hợp tiểu đa phương được cả các nước lớn và các quốc gia tầm trung chú trọng thúc đẩy. Điển hình là hợp tác Nhóm “Bộ tứ” (Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Ô-xtrây-li-a), Liên minh an ninh ba bên giữa Mỹ, Anh, Ô-xtrây-li-a (AUKUS), các nhóm ba bên giữa Nhật Bản, Ấn Độ, Ô-xtrây-li-a và các quốc gia tầm trung khác... Với xu hướng này, không gian hợp tác quốc tế đối với các nước vừa và nhỏ được mở rộng hơn trong các lĩnh vực, vấn đề phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc. Hình thức hợp tác nhóm giúp khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quan hệ song phương, nhất là trong xây dựng lòng tin và thậm chí trong một số trường hợp giúp giảm bớt sự ”nghi kị lẫn nhau”.

Thứ ba, hợp tác đa phương tiếp tục đóng vai trò quan trọng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và rộng hơn là Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Từ nay tới năm 2025, khu vực châu Á - Thái Bình Dương với vai trò là trung tâm tăng trưởng toàn cầu sẽ ngày càng được củng cố. Do đó, về cơ bản đa số các nước ở khu vực vẫn có nhu cầu hợp tác đa phương để duy trì động lực phát triển. Trong khi đàm phán thương mại của WTO gặp khó khăn thì các hiệp định, như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) ở khu vực tiếp tục được thúc đẩy. Vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong hợp tác đa phương khu vực tiếp tục được các cường quốc kinh tế coi trọng và ủng hộ, dù đứng trước một số thách thức về nâng cao hiệu quả triển khai. Tuy nhiên, hợp tác đa phương ở khu vực có rủi ro bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các “điểm nóng” tiềm tàng. Các vấn đề an ninh phi truyền thống, như cạn kiệt nguồn nước, khủng hoảng di cư..., có thể tạo ra thách thức lớn do các thể chế đa phương ở khu vực vẫn còn những hạn chế trong giải quyết hiệu quả các vấn đề an ninh này.

4.1.2. Xu thế tự do hóa thương mại, xu thế bảo hộ mậu dịch 
Trước nguy cơ chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu bị cắt ngắn và xu hướng toàn cầu hóa nội sinh bị đảo ngược vì Covid 19, cùng với cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung hiện đang diễn biến khó lường thì tự do hóa thương mại khu vực sẽ là chìa khóa hỗ trợ kinh tế thế giới hậu đại dịch. Trong bối cảnh dịch Covid 19 vẫn đang hoành hành, việc tăng tốc chiến lược phát triển thương mại khu vực Châu Á là rất cần thiết. Các lý do chủ yếu dẫn đến việc này bao gồm: tiến trình khu vực hóa đang ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn, chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu đối mặt với nguy cơ bị cắt ngắn và xu hướng toàn cầu bị đảo ngược.
Trước nhất, tiến trình khu vực hóa ngày càng đóng vai trò quan trọng, và nếu xem xét ở mức độ rộng hơn, sẽ dần thay thế cho tiến trình toàn cầu hóa. Dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc cùng chủ nghĩa trọng thương trong kinh tế, các quốc gia phát triển phương Tây đã nhanh chóng và triển khai xây dựng nhiều chiến lược phát triển xuất khẩu khu vực cho mình.
Thứ hai, khi các RTA hay FTA dần trở thành con đường quan trọng của hoạt động thương mại xuyên khu vực, rủi ro các chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu bị cắt ngắn sẽ xuất hiện. 

Bên cạnh xu hướng mở rộng tự do hóa thương mại, cắt giảm và tiến tới xóa bỏ hàng rào thuế quan thông qua việc thực thi cam kết trong Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, các nước - nhất là các nước phát triển gia tăng các biện pháp bảo hộ mậu dịch nhằm mục đích bảo hộ nền sản xuất và bảo vệ người tiêu dùng trong nước. Các công cụ hữu ích và biện pháp bảo hộ mậu dịch không vi phạm cam kết được các quốc gia áp dụng ngày càng nhiều, đó là: các rào cản kỹ thuật trong thương mại (TBT), các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; quy định về kiểm định động thực vật (SPS); các quy định về truy xuất nguồn gốc, quy tắc xuất sứ, bao bì, nhãn mác; các quy định về trách nhiệm xã hội, tiêu chuẩn lao động.
4.1.3. Xu thế và tác động của thương mại điện tử, kinh tế số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

Thương mại điện tử là lĩnh vực hoạt động kinh tế không còn xa lạ đối với nền kinh tế thị trường của mỗi quốc gia. Việc áp dụng thương mại điện tử trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế là một xu thế tất yếu trong thời đại mà không một nền kinh tế nào trong quá trình hội nhập và phát triển có thể đứng ngoài xu hướng phát triển này. Những tiến bộ nhanh chóng về công nghệ trong TMĐT cũng như việc tăng cường ứng dụng TMĐT trong giao dịch thương mại sẽ tác động đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế bởi tính ưu việt mà nó mang lại như tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức cho những giao dịch kinh tế, đồng thời mở rộng cơ hội gia nhập thị trường và làm thay đổi cấu trúc thị trường, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ quá trình này.
Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nền kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chủ yếu dựa vào công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đây chính là động lực không giới hạn thay cho tăng trưởng chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên, sử dụng vốn, lao động phổ thông, vốn là những yếu tố đầu vào truyền thống có tính hữu hạn. Những quốc gia đang phát triển nếu kịp thời nắm bắt được những xu hướng mới, đầu tư thích đán, hiệu quả cho nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ sẽ có cơ hội bắt kịp các nước phát triển.
4.1.4. Xu hướng tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn

Thời gian tới, các yêu cầu về bảo vệ môi trường sẽ được ưu tiên đặt lên hàng đầu trong các mục tiêu phát triển kinh tế, trong đó tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với việc hạn chế suy thoái môi trường, suy giảm đa dạng sinh học và sử dụng lãng phí tài nguyên, giảm thiếu biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững về môi trường. Phát triển bền vững sẽ trở thành xu thế phát triển của tất cả các quốc gia, trong đó nhân của phát triển bền vững là sự hài hòa giữa ba yếu tố: kinh tế, xã hội và môi trường.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn sẽ trở thành một trong những mục tiêu ưu tiên trong quá trình phát triển kinh tế của nhiều nước, cả các nước phát triển và đang phát triển.nhằm ứng phó với khủng hoảng, cũng như đối phó với các vấn đề môi trường và xã hội. Chính vì vậy, đầu tư cho tăng trưởng xanh sẽ chiếm tỷ trọng cao trong tổng gói kích thích kinh tế toàn cầu và sẽ tiếp tục tăng trong năm tới, trong đó mỗi quốc gia sẽ có cách tiếp cận riêng để thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.
4.2. Dự báo thương mại thế giới và khu vực ASEAN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
4.2.1. Thương mại thế giới

- Chính sách thương mại của Mỹ, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn diễn biến phức tạp, chưa có hồi kết... sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực, kéo dài cho tăng trưởng kinh tế thế giới, làm xáo trộn thị trường tài chính thế giới, có thể khiến các doanh nghiệp trì hoãn đầu tư và xem xét lại toàn bộ các thỏa thuận nguồn cung ứng cũng như các chuỗi giá trị toàn cầu liên quan, dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng thương mại toàn cầu. 

- Sự gia tăng căng thẳng địa chính trị kéo dài ở các khu vực Trung Đông, châu Á và sự bất ổn chính sách gia tăng ở châu Âu và Mỹ, căng thẳng thương mại Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục diễn biến phức tạp, cũng như các yếu tố mang tính chu kỳ và cấu trúc, sự thay đổi lập trường chính sách tiền tệ ở các nền kinh tế phát triển là những yếu tố rủi ro gây tác động tới nền kinh tế thế giới những năm tới.

- Các gói kích thích chính sách được triển khai ở một số nền kinh tế lớn sẽ giúp ngăn chặn sự sụt giảm mạnh hơn trong tăng trưởng GDP toàn cầu và hạn chế mức suy giảm sâu của thương mại toàn cầu trong thời gian tới. Tuy nhiên, hiệu quả của các biện pháp kích thích kinh tế vĩ mô tại thời điểm hiện tại là không chắc chắn. 

- Các nhân tố khác tác động đến xu hướng tiếp tục tăng trưởng chậm lại và kìm hãm sự phục hồi của kinh tế, thương mại toàn cầu trong một vài năm tới, đó là: Sự già hóa dân số thế giới, khả năng tạo việc làm giảm, xu hướng năng suất thấp, kinh tế Trung Quốc giảm tốc do số nợ cao và tái cân bằng đầu tư quá mức, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn dẫn đến các điều kiện tài chính chặt chẽ hơn và giá cả hàng hóa thấp ở các nền kinh tế thị trường mới nổi, tác động của biến đổi khí hậu,...

Với các nhân tố được chỉ ra trên đây, có thể thấy khó tránh khỏi một cuộc suy thoái trên quy mô toàn cầu trong thời gian tới. Đây chính là bài toán khó giải cho mọi nền kinh tế, nhất là các nền kinh tế mới nổi. Kinh tế toàn cầu (không tính EU) nhìn chung được dự báo sẽ tăng trưởng lần lượt 3,3% và 3,4% vào năm 2020 và 2021, tức là chỉ hơn đôi chút so với năm 2019.

Trong khi đó, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đưa ra dự báo cho tăng trưởng thương mại toàn cầu trong năm 2020 là từ 1,7 - 3,7%; IMF đưa ra dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu sẽ đạt 3,2% trong năm 2020, nhưng rủi ro suy giảm tăng trưởng thương mại vẫn còn lớn.

Trong các nhân tố trên đây, nhân tố có tác động mạnh nhất đến xu hướng tăng trưởng của kinh tế, thương mại toàn cầu trong năm 2020 và những năm tiếp theo phải nhắc đến là cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Đã có nhiều dự báo về các kịch bản diễn biến của cuộc chiến này, tuy nhiên, nhìn chung, cuộc chiến thương mại này được dự đoán sẽ khó kết thúc trong thời gian ngắn. Những hành động, thậm chí đe dọa hành động mà 2 siêu cường kinh tế này dành cho nhau có thể sẽ còn tiếp tục và gây tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới.

4.2.2. Thương mại nội khối ASEAN

4.2.2.1. Dự báo những nhân tố tác động đến phát triển thương mại nội khối AEC đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

- Các lý do dẫn đến việc thương mại nội khối trong AEC bị thụt lùi là do về các chính sách của các quốc gia chưa đi đến thống nhất. Cùng với việc các hiệp định lớn trong ASEAN chưa có đủ thời gian để đi vào hoàn thiện, ít nhất cho tới năm 2018 vì còn nhóm 4 nước CLVM (Campuchia, Lào, Việt Nam, Myanmar) chưa thực sự đưa các dòng thuế về 0%. Cũng như việc các nước chưa đi đến việc chính thức thực hiện các nghị định cho tự do chuyển đổi nguồn lao động trong các nước nội khối AEC dẫn đến việc thương mại dịch vụ chưa tăng cao.

- Thương mại nội khối AEC sẽ được đẩy mạnh khi kế hoạch tổng thể 2015 và 2025 được triển khai đầy đủ, điều này sẽ hứa hẹn đến một tương lai tươi sáng cho thương mại nội khối ASEAN. Xây dựng dựa trên cơ sở của Kế hoạch tổng thể năm 2015, kế hoạch 2025 thành công nhằm hoàn thành triển khai đầy đủ của Single Window, một sáng kiến ​​cơ sở kỹ thuật số hài hòa các tài liệu hải quan xuyên biên giới cũng như việc sàng lọc Quy tắc Xuất xứ và Đề án tự chứng nhận. Các dự án này nhằm mục đích đơn giản hóa thủ tục hải quan và tạo thuận lợi cho thương mại, từ đó khuyến khích các nhà đầu tư và các doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng sang AEC. Các ngành cụ thể như giao thông, thông tin và truyền thông (ICT), thương mại điện tử và chăm sóc sức khoẻ cũng đã được xác định là những ngành chủ chốt để tăng cường hợp tác theo ngành.

- Đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm hơn 95% doanh nghiệp trong AEC, các doanh nghiệp nhỏ và vừa được công nhận là xương sống của các nền kinh tế AEC. Kế hoạch mới nhất nhằm thúc đẩy năng suất, công nghệ và đổi mới trong các doanh nghiệp nhỏ và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa bằng cách cải thiện tiếp cận tài chính, tạo điều kiện tiếp cận thị trường và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Kế hoạch mới này đã cố gắng làm vừa lòng cách tiếp cận "từ trên xuống" trong quá khứ với cách tiếp cận tư vấn bao gồm các bên liên quan như các công ty tư nhân và doanh nghiệp nhỏ. Với tính minh bạch, truyền thông phù hợp và chế độ điều chỉnh đáp ứng trong thập kỷ tiếp theo, AEC có tiềm năng phát triển thành một thị trường đơn lẻ có tính bền vững và bền vững. 

- Mặt khác nữa, do trong AEC đã thông qua một số hiệp định về thừa nhận về một số loại hàng hóa, sản phẩm dịch vụ từ các quốc gia nội khối tạo sự thuận lợi cho việc lưu thông khi các quy trình sản xuất được công nhận. Việc này giải quyết các vấn đề về các tiêu chuẩn khác nhau từ các quốc gia khác nhau về hàng hóa và dịch vụ tiến gần tới việc thống nhất các tiêu chuẩn chung.

Thực tế, ASEAN cũng đã ký kết 3 Hiệp định thừa nhận lẫn nhau về các sản phẩm dược, mỹ phẩm cũng như các thiết bị điện và điện tử nhằm chuẩn hóa các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn của các sản phẩm này trong khu vực. Kế hoạch kinh doanh của AEC cũng nhằm tạo ra một sân chơi bình đẳng thông qua việc thông qua khuôn khổ luật pháp và quy định được điều chỉnh trong các lĩnh vực cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng và chính sách sở hữu trí tuệ.

- Nhằm khuyến khích sự di chuyển lao động qua biên giới, đã có 8 MRA được ký kết cho các dịch vụ bao gồm dịch vụ kỹ thuật, chăm sóc, kiến ​​trúc và y tế, cho phép các công nhân có tay nghề ở các lĩnh vực này linh hoạt được chứng nhận hoặc chứng nhận của họ ở các quốc gia thành viên trong AEC. Với số dân kết hợp lên tới lực lượng lao động lớn thứ ba trên thế giới sau Trung Quốc và Ấn Độ, việc chia sẻ kiến ​​thức và hợp tác chuyên nghiệp là cần thiết để AEC có thể phát huy hết tiềm năng của mình trong tương lai gần.

- Chính sách của các quốc gia về kinh tế và thương mại vẫn chưa được đồng bộ, cùng với các tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa hay dịch vụ vẫn còn ở mức cá nhân riêng biệt chứ chưa đồng bộ hóa. Đây chính là một sự đổi mới cực kỳ tích cực và đột phá từ AEC, nó sẽ thúc đẩy thương mại nội khối AEC sẽ tăng cao trong thời gian tới.
4.2.2.2. Dự báo xu hướng thương mại nội khối AEC

(1). Một số xu hướng phát triển của AEC thời gian tới

Thứ nhất, trong bối cảnh tăng trưởng chậm chung của thế giới, AEC sẽ mang lại tiềm năng mạnh mẽ cho sự phát triển trong khu vực châu Á và thế giới. Sự ra đời của AEC sẽ làm giảm bớt rào cản đối với thương mại, đầu tư và việc làm trong khu vực, đồng thời chi tiêu ngân sách cho cơ sở hạ tầng sẽ có lợi ích trong trung hạn đáng kể cho khu vực.

Thứ hai, thương mại nội khối AEC đã trở nên linh hoạt hơn, trước xu hướng thương mại ngoại khối đang có xu hướng giảm.

Thứ ba, đầu tư nội khối AEC đã phát triển như một phần của FDI vào AEC khi các nền kinh tế phát triển hơn như Singapore, Thái Lan và Malaysia tìm cách thúc đẩy các nước láng giềng đang phát triển nhanh hơn. Đây là yếu tố thúc đẩy thương mại nội khối phát triển dựa trên yếu tố tăng cường thu hút đầu tư.

Thứ tư, việc di chuyển nguồn lao động trong nội bộ AEC mặc dù bị giới hạn trong 8 ngành nghề trong khuôn khổ AEC thì nay đã được tự do hóa, đây sẽ là yếu tố thuận lợi cho phát triển thị trường dịch vụ lao động thông qua việc chuyển tiền về nước từ nước ngoài, cả chính thức và không chính thức.

Thứ năm, xu hướng đô thị hoá và sự nổi lên của một tầng lớp người tiêu dùng có thu nhập cao sẽ ngày càng tăng. Dân số của ASEAN phần lớn tập trung ở nông thôn. Nông nghiệp chiếm một phần đáng kể việc làm của lực lượng lao động, ngoại trừ các thành phố phát triển cao của Singapore và Bruney. Khi FDI thúc đẩy sản xuất cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu, ngày càng có nhiều lao động được tuyển dụng từ nông nghiệp có giá trị thấp đến các công việc sản xuất và lắp ráp có giá trị cao hơn. Đây sẽ là nhân tố tác động lớn đến phát triển thương mại nội khối AEC trong thời gian tới.

Việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất thô sơ sang hoạt động sản xuất thứ cấp và dịch vụ đại học là một động lực chính cho năng suất của các quốc gia trong AEC, giúp tăng thu nhập và nâng cao tỷ lệ dân số khu vực lên bậc thang thu nhập. Khi họ di chuyển đến các nhà máy, tỷ lệ đô thị hóa gia tăng, tạo ra sự tập trung của con người và các hiệu ứng mạng nhằm củng cố hoạt động tiêu dùng, và từ đó tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thu nhập hơn.

Với xu hướng đô thị hóa ngày càng tăng, AEC có một lượng khách hàng mới lớn và đang gia tăng. Tăng năng suất và tiền lương đang tạo ra một lớp người tiêu dùng ngày càng tăng, đòi hỏi phải mua sắm tuỳ ý, từ máy giặt và xe hơi đến các hoạt động giải trí và đi lại. Tầng lớp khách hàng đang nổi lên này sẽ thúc đẩy nhu cầu về hàng loạt các hàng hóa và dịch vụ. Tỉ lệ thâm nhập thấp đối với hàng tiêu dùng bền vững và các dịch vụ tùy chọn như chăm sóc sức khoẻ và có thể được trông đợi sẽ theo quỹ đạo của các nền kinh tế phát triển hơn khi thu nhập bình quân đầu người tăng lên.

Thứ sáu, sự thâm nhập sâu sắc của công nghệ trong AEC, nhờ sự hỗ trợ của yếu tố nhân khẩu học trẻ và hiểu biết về công nghệ, cũng đang thúc đẩy tăng trưởng tiêu dùng và thúc đẩy thương mại nội khối AEC phát triển. Các yếu tố như nâng cao phạm vi viễn thông, điện thoại thông công nghệ cao và sự thâm nhập của Internet cũng như tỷ lệ thâm nhập thấp đối với các nhà bán lẻ lớn, những người gặp khó khăn về truy cập do địa lý của quần đảo Indonesia và Philippin, có thể sẽ thúc đẩy các xu hướng thương mại điện tử của ASEAN ngay cả trước sự gia tăng nồng độ đô thị.

Thứ bảy, giống như số lượng khách du lịch ra nước ngoài của Trung Quốc đã tăng lên theo cấp số nhân trong những năm gần đây, nhìn chung, thị trường giải trí của AEC cũng đang tăng lên cùng với thu nhập khả dụng. Đây có thể nói là yếu tố cơ bản hỗ trợ đắc lực cho phát triển một số dịch vụ hỗ trợ du lịch trong khu vực trong thời gian tới. 

(2). Dự báo xu hướng phát triển thương mại nội khối AEC

Thứ nhất, thương mại nội khối ASEAN có thể vượt quá 380 tỷ USD vào năm 2025. AEC sẽ ở phía trước của giai đoạn kinh tế toàn cầu, khi cả hai tổ chức là Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gặp nhau. 

Thứ hai, kịch bản dự báo mới về tăng trưởng kinh tế toàn cầu cho thấy khối lượng xuất khẩu trong khối AEC sẽ tăng lên khoảng 1,5% mỗi năm theo giá danh nghĩa. Quy mô xuất khẩu của khu vực AEC sẽ được mở rộng nhờ lợi về khả năng gia tăng sản lượng và tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động cao. 

Thứ ba, với chiều dài 50 năm kể từ khi thành lập ASEAN, đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho quá trình thực thi một số hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN với các quốc gia và khu vực bên ngoài, chính điều này sẽ giúp khu vực ngày càng hội nhập. Dự báo, khả năng thực hiện các chính chính sách của ASEAN theo kế hoạch đến năm 2025, tầm nhìn mới đến năm 2030 như việc dỡ bỏ các rào cản thương mại nội khối sẽ là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng thương mại nội khối trong thời gian tới.

- Dự báo tăng trưởng của AEC sẽ tiếp tục đạt khoảng 5% trong năm 2025; 5,1% vào năm 2030 và; 5,2%.
- Dự báo đến năm 2030, kinh tế AEC sẽ thu hẹp khoảng cách so với thị trường Nhật Bản và trở thành thị trường lớn thứ tư sau EU, Mỹ và Trung Quốc. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự đoán quy mô tầng lớp trung lưu ở Đông Nam Á sẽ tăng lên 65% vào năm 2030.
- Thị trường các quốc gia có chung biên giới với Việt Nam như: Myanmar, Campuchia và Lào được dự báo sẽ tiếp tục phát triển nhanh chóng. Việt Nam sẽ phát triển với tốc độ khoảng 6,5%/năm trong trung hạn, với tốc độ tăng trưởng nhanh trong sản xuất hàng xuất khẩu hàng điện tử và hàng may mặc sẽ được thúc đẩy phát triển.

- Đông Nam Á được cho là một trong những khu vực phát triển nhanh nhất thế giới, với bốn quốc gia AEC gồm: Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan - dự kiến ​​sẽ gia nhập hàng ngũ các nước châu Á có GDP vượt qua một nghìn tỷ USD vào năm 2030. Điều này sẽ giúp nâng cao tầm quan trọng trong địa vị chính trị và kinh tế của AEC như là một nhóm chính trị và kinh tế trong ngoại giao quốc tế và đối thoại toàn cầu về thương mại, đầu tư và thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế.

+ Malaysia - Nền kinh tế tiên tiến của châu Á. Nền kinh tế Malaysia được dự báo sẽ đạt GDP bình quân đầu người 20.000 USD vào năm 2025, với tổng GDP vượt quá một nghìn tỷ USD vào năm 2030. Cơ cấu của nền kinh tế Malaysia sẽ tiếp tục chuyển sang sản xuất và dịch vụ giá trị gia tăng cao. Các ngành tăng trưởng mang tính chiến lược trong lĩnh vực dịch vụ sẽ bao gồm các dịch vụ tài chính, y tế, giáo dục, hàng không thương mại, du lịch và ngành IT-BPO, khi Malaysia trở thành một nền kinh tế xuất khẩu dịch vụ quan trọng cho Đông Nam Á.

+ Philippines - Nền kinh tế nghìn tỷ USD vào năm 2030. Philippines cũng cho thấy tăng trưởng GDP nhanh chóng trong giai đoạn 2011 - 2020, với mức tăng trưởng GDP đạt khoảng gần 6%/năm trong giai đoạn 2011 - 2020. Quy mô tổng thể của nền kinh tế Philippines dự kiến ​​sẽ đạt khoảng 700 tỷ USD vào năm 2025 và 1.000 tỷ USD vào năm 2030.

+ Indonesia - Nền kinh tế nghìn tỷ vào năm 2020. Nền kinh tế Indonesia là nền kinh tế lớn nhất ở Đông Nam Á và là một trong những thị trường lớn nhất thế giới. GDP Indonesia dự báo sẽ tăng trưởng khá nhanh và đến năm 2030, GDP của Indonesia dự kiến ​​sẽ vượt quá 3.500 tỷ USD. Điều này sẽ làm tăng đáng kể ảnh hưởng địa vị trong chính trị của Indonesia như một thị trường mới nổi, tạo ra các ảnh hưởng tới chính sách quốc tế trong các diễn đàn toàn cầu như G-20 và Liên Hiệp Quốc.

4.3. Quan điểm, định hướng thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường ASEAN thời kỳ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 
4.3.1. Quan điểm thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN
Thứ nhất, phải coi thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ASEAN là một trong những biện pháp tốt nhất để mở rộng quan hệ thương mại với các nước khác trong khu vực châu Á và toàn thế giới.

Thứ hai, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ASEAN phải căn cứ vào đặc điểm, đặc thù của từng thị trường để có thể xác lập được những phân khúc thị trường xuất khẩu phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp và hàng hóa của Việt Nam. Trên cơ sở đó, xây dựng hệ thống công cụ và biện pháp triển khai thực hiện một cách có hiệu quả, đảm bảo đạt được mục tiêu.

Thị trường mỗi nước trong ASEAN cũng có những đặc điểm riêng do sự khác biệt của các yếu tố văn hóa xã hội, tập quán tiêu dùng và trình độ phát triển,... Chính sự thống nhất trong đa dạng đặt ra yêu cầu phải có cách tiếp cận cụ thể đối với từng thị trường để khai thác tối đa tiềm năng và cơ hội thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN. Cách tiếp cận cụ thể là rất cần thiết vì sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thể khai thác được các thế mạnh riêng có của mình trong việc thúc đẩy xuất khẩu sang các thị trường này.

Nói cách khác, cách tiếp cận cụ thể xét đến đặc thù của từng thị trường sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam phát hiện ra các thị trường ngách cho các sản phẩm của doanh nghiệp để xuất khẩu sang các thị trường này một cách hiệu quả. Cách tiếp cận này cũng giúp các doanh nghiệp Việt Nam khai thác hiệu quả hơn các mối quan hệ truyền thống tốt đẹp mà Việt Nam và các nước ASEAN đã thiết lập từ hàng thập kỷ nay, cũng như khai thác một cách có hiệu quả cầu nối giữa cộng đồng người Việt khá đông đang sinh sống tại các quốc gia ASEAN cho phát triển thương mại giữa hai bên nói chung và thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam nói riêng.

Thứ ba, chủ động và có ưu tiên trong xây dựng chiến lược thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN thời gian tới. Xác định đối tượng điều chỉnh một cách cụ thể, rõ ràng để xây dựng, hoạch định hệ thống các chính sách, công cụ và biện pháp thực hiện. Lựa chọn đối tượng, lĩnh vực ưu tiên đầu tư, triển khai và phân kỳ, phân đoạn thực hiện cụ thể, đảm bảo nguồn lực cho thực thi chính sách, đảm bảo hiệu quả thực thi chính sách, góp phần xây dựng và nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa và doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam bởi đây là con đường cơ bản và lâu dài để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các thị trường này.  

Thứ tư, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ASEAN phải trên cơ sở tạo điều kiện và phát huy tối đa được tính năng động của các doanh nghiệp xuất khẩu. Doanh nghiệp phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo, tập trung xây dựng chiến lược kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp để chiếm lĩnh thị trường ASEAN, khai thác những lợi thế về mối quan hệ truyền thống mà chính phủ Việt Nam và các nước ASEAN đã tạo dựng và phát triển trong bối cảnh mới của hội nhập. 

4.3.2. Định hướng thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN 
Một là, vận dụng một cách đồng bộ và có hiệu quả các công cụ, biện pháp của nhà nước; đồng thời kết hợp nhịp nhàng giữa các công cụ, biện pháp của nhà nước với các biện pháp thúc đẩy của doanh nghiệp nhằm đảm bảo thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN một cách có hiệu quả.
Hai là, kết hợp XTTM và xúc tiến đầu tư hiệu quả tại thị trường ASEAN, có chiến lược phù hợp và hiệu quả đầu tư vào các nước trong ASEAN, tăng cường liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh và mọi hình thức đầu tư phù hợp khác để thúc đẩy xuất khẩu sang ASEAN thời gian tới tương xứng với tiềm năng và lợi thế của Việt Nam. 

Ba là, chủ động và có chiến lược lâu dài thâm nhập mạng lưới sản xuất, phân phối trên thị trường ASEAN, phát triển nhanh hệ thống phân phối các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, kết nối với hệ thống phân phối của Việt kiều tại các nước thành viên trong ASEAN, xây dựng thương hiệu hàng hóa Việt Nam,... 

Bốn là, với vị trí nằm trong khu vực ASEAN, khu vực có trình độ kinh tế phát triển cao và năng động nhất thế giới, định hướng thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ASEAN còn với mục tiêu tạo điều kiện cho hàng hóa của Việt Nam có cơ hội tiếp cận và mở rộng thị trường xuất khẩu sang các thị trường khác của châu Á và thế giới.

Năm là, tăng cường công tác ngoại giao và tận dụng tốt được cơ hội từ việc triển khai các cam kết trong AEC mà Việt Nam đã và đang thực hiện.
4.4. Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường ASEAN trong bối cảnh hình thành AEC thời kỳ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Trên cơ sở khung khổ lý luận đã xác lập, dựa trên kết quả phân tích đánh giá thực trạng thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường ASEAN trong bối cảnh hình thành AEC, nghiên cứu sinh đề xuất các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường ASEAN trong bối cảnh hình thành AEC thời kỳ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, cụ thể :
4.4.1. Giải pháp về phát triển mặt hàng xuất khẩu
 Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu sản phẩm xuất khẩu theo hướng nâng cao tỷ trọng sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Trong đó, đối với nông sản xuất khẩu: Chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu thô sang sản phẩm đã chế biến, từ sản phẩm chế biến đơn giản sang sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao. Đối với hàng công nghiệp xuất khẩu: Chuyển từ sản phẩm giá trị gia tăng thấp sang sản phẩm giá trị gia tăng cao.

Hiện nay, nhiều ngành hàng xuất khẩu có lợi thế so sánh của Việt Nam có chỉ số công nghệ thấp. Do vậy, hơn bao giờ hết, Việt Nam cần chú trọng cải thiện trình độ công nghệ trong sản xuất nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa và chuyển dịch cấu trúc sản phẩm xuất khẩu. Trong tiến trình này, Chính phủ cần phát huy vai trò dòng vốn FDI trong việc phát triển các ngành công nghiệp và sản xuất các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao. Bên cạnh đó, lợi thế cạnh tranh của Việt Nam và một số nước trong khu vực có mức tương đồng về cấu trúc, do vậy dòng dịch chuyển vốn theo chuỗi sản xuất sẽ cần được nhấn mạnh hơn. Việt Nam cần sẵn sàng đón nhận và tích cực tham gia vào quá trình dịch chuyển vốn trong nội khối ở những nhóm ngành hàng này và chủ động hợp tác với các nước ASEAN xuất khẩu các sản phẩm có lợi thế ra thị trường thế giới.

Để thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian tới, nghiên cứu sinh đề xuất giải pháp cải tiến cơ cấu hàng xuất khẩu theo những hướng cơ bản sau:

Thứ nhất, tăng xuất khẩu các mặt hàng Việt Nam có lợi thế so sánh với các nước trong khu vực ASEAN, giảm tỷ trọng xuất khẩu thô và sơ chế tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến ngày càng sâu và tinh.

Thứ hai, tăng cường đầu tư cho công nghiệp chế biến hàng xuất khẩu để một mặt nâng cao giá trị hàng xuất khẩu mặt khác tận dụng được lao động trong nước. Kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài để chế biến thành sản phẩm những ngành cần đầu tư nhiều vốn để một phần thay thế hàng nhập khẩu.

Thứ ba, nâng cao chất lượng hàng hoá xuất khẩu để tăng sức cạnh tranh hàng hoá của ta trên thị trường quốc tế.

Thứ tư, tạo ra những ngành hàng xuất khẩu mới có giá trị cao mạnh dạn đào thải những mặt hàng xuất khẩu không mang lại hiệu quả kinh tế. Tiến hành phát triển quy hoạch các mặt hàng chủ lực để xuất khẩu.

4.4.2. Giải pháp về phát triển thị trường và xúc tiến thương mại 

Việc phát triển thị trường xuất khẩu được coi là một chiến lược dài hạn nhằm giúp DN Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực, nâng cao năng lực sản xuất xuất khẩu và cạnh tranh. Đồng thời, giúp DN Việt Nam cọ xát với thế giới bên ngoài, có điều kiện để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và khẳng định vị thế mới của mình trên trường quốc tế.

ASEAN là đối tác thương mại quan trọng, do vậy Việt Nam cần có các chính sách với các nước, tăng cường hoạt động xuất khẩu. Đặc biệt, quan hệ thương mại Việt Nam - ASEAN đang trong bối cảnh Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được thiết lập trên các trụ cột về tự do dịch chuyển hàng hóa, dịch vụ cùng các nhân tố sản xuất. Bối cảnh này, nền kinh tế đón nhận thời cơ và thách thức lớn về thương mại cũng như đầu tư trong chuỗi liên kết sản xuất hàng hóa khu vực. Trong đó về các vấn đề thương mại hàng hóa, AEC thiết lập một thị trường tiêu thụ sản phẩm rộng lớn cùng với một chuỗi các rào cản được dỡ bỏ cùng việc đồng nhất các quy định. Điều này giúp các sản phẩm có lợi thế của Việt Nam có khả năng mở rộng xuất khẩu và chiếm lĩnh thị trường. Do vậy, Chính phủ cần phải tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước ASEAN đặc biệt là các mặt hàng chủ lực có kim ngạch xuất khẩu lớn.

Hiện tại các nước ASEAN có 4 thị trường nhập khẩu hàng Việt Nam lớn nhất là Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines. Doanh nghiệp Việt Nam còn có nhiều cơ hội để xuất khẩu sản phẩm sang thị trường các nước còn lại. Vì vậy cần tập trung tăng cường thúc đẩy xuất khẩu vào các thị trường này. 
Xu hướng xuất khẩu mới của thị trường thế giới và khu vực đòi hỏi thay đổi tương ứng của các quốc gia cung ứng. Xúc tiến thương mại được coi là công cụ hữu hiệu trong việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa. Giữ vai trò mở đường cung cấp thông tin, hướng dẫn cách tiếp cận thị trường, kết nối thị trường, kết nối đối tác. Do vậy, Nhà nước tạo điều kiện và hỗ trợ cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu hàng hóa thông qua các biện pháp như tăng cường cung cấp thông tin về thị trường; hỗ trợ, xây dựng quảng bá thương hiệu; hỗ trợ nghiên cứu, nâng cao năng lực thiết kế để tạo ra giá trị gia tăng cao hơn khi xuất khẩu sang các thị trường; hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến xuất khẩu các thị trường trọng điểm, đặc biệt là xúc tiến xuất khẩu chuyên ngành để có thể tiếp cận với các doanh nghiệp, các tập đoàn  đa quốc gia, có điều kiện tham gia vào chuỗi cung ứng, từ đó hướng tới mục tiêu xuất khẩu hàng hóa bền vững.

Tập trung hơn Hiệp định hàng hóa khu vực: Việc thực hiện đầy đủ những nội dung đã ký kết trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA)... sẽ giúp Việt Nam tìm kiếm cơ hội cho xuất khẩu hàng hóa sang thị trường khu vực đạt mục tiêu như mong muốn trên tinh thần hợp tác cùng có lợi. Các giải pháp trong thời gian tới cần:

Thứ nhất, đổi mới phương thức xúc tiến thương mại, tập trung vào các hàng hóa có lợi thế xuất khẩu, các thị trường tiềm năng và các thị trường ngách để mở ra các thị trường mới nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Tiếp tục đàm phán, ký kết và triển khai các hiệp định thương mại song phương và đa phương theo hướng tạo thuận lợi và nâng cao lợi thế cạnh tranh cho hàng xuất khẩu Việt Nam trên thị trường ASEAN.

Thứ hai, tăng cường các hoạt động nghiên cứu thị trường và xúc tiến thương mại. Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tham gia hội chợ, quảng bá sản phẩm, tham quan, khảo sát thị trường để nâng cao sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, thiết lập và duy trì mối quan hệ các hiệp hội ngành hàng của hai bên. Phía Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị xúc tiến thương mại tại thị ASEAN, cùng tham gia tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ tổ chức triển lãm, hội chợ,… nhằm mục tiêu quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu Việt, cũng như trao đổi về các cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư. Những chương trình xúc tiến thương mại như tổ chức đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia Triển lãm quốc tế, Diễn đàn doanh nghiệp và giao thương hoặc tổ chức thành công Hội chợ Bán hàng Việt Nam là những kinh nghiệm được kỳ vọng sẽ tạo cầu nối hợp tác hiệu quả, thúc đẩy việc mở rộng các kênh phân phối cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường các nước ASEAN. 

Thứ ba, cần tiếp tục cải tiến việc thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại. Theo đó, cần đầu tư nhiều hơn về kinh phí, hỗ trợ về kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn, thủ tục hành chính, pháp lý để có nhiều hơn các dự án, chương trình xúc tiến thương mại tầm quốc gia của Việt Nam có chất lượng, đảm bảo hiệu quả tại thị trường ASEAN cũng như hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp từ phía các nước ASEAN đến khảo sát, tìm hiểu về thị trường và hàng hóa của Việt Nam.

Thứ tư, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện đầy đủ các nội dung cam kết trong Hiệp định ATIGA và các nội dung hợp tác khác vào mục tiêu phát triển và hợp tác nhằm tăng cường khả năng thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN nhờ tận dụng tốt những cơ hội từ Hiệp định này.

 Thứ năm, ứng dụng công nghệ thông tin  trong các hoạt động xúc tiến thương mại. Xây dựng các sàn giao dịch thương mại điện tử; nền tảng hội chợ, triển lãm trực tuyến; xây dựng, triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu; xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến (E-learning)… nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình đào tạo, khóa tập huấn về xúc tiến thương mại, công nghệ thông tin và truyền thông; tư vấn xây dựng các hệ thống quản lý chuyên ngành và các ứng dụng công nghệ khác hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp. Hy vọng, sự hợp tác này có thể hỗ trợ doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Xúc tiến thương mại trong thời gian tới.

Thứ sáu, tăng cường vai trò của các cơ quan thương vụ của Việt Nam tại ASEAN. Các cơ quan thương vụ cần tăng cường hỗ trợ giúp các doanh nghiệp tạo dựng các kênh phân phối trực tiếp hàng Việt Nam tại thị trường ASEAN.
4.4.3. Giải pháp về thuế

Trước hết là phải thiết kế hệ thống chính sách thuế mới không chỉ tập trung ưu đãi nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh bằng giá cho hàng XK mà còn nhằm hỗ trợ nâng cao các yếu tố năng lực cạnh tranh khác như chất lượng hàng XK, hàm lượng khoa học, kỹ thuật, tri thức, giá trị gia tăng...

Cạnh đó, thu hẹp khung thuế suất đồng thời nâng cao tính ổn định cho thuế suất cụ thể của những nhóm hàng XK và NK thuộc định hướng ưu tiên XK cũng như NK nhằm giúp doanh nghiệp chủ động hoạch định kế hoạch và lựa chọn phương án sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu.

Thêm nữa, ngành thuế cần tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa, hợp lý hóa, cắt giảm qui trình, thủ tục quản lý thu nộp thuế, áp dụng rộng rãi hải quan điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà xuất nhập khẩu thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, hạn chế sự nhũng nhiễu, nhận hối lộ của một bộ phận cán bộ thực thi nhiệm vụ.

Bên cạnh nghiên cứu thu hẹp khung thuế suất như đã nêu trên, cần tiếp tục cụ thể hóa danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu sử dụng cho việc áp mã thuế nhằm đảm bảo đúng quyền lợi và trách nhiệm của nhà xuất nhập khẩu, cơ quan quản lý và ngân sách nhà nước

Để tận dụng tốt nhất cơ hội về thuế quan, tăng lượng hàng xuất khẩu vào nội khối ASEAN, hàng hóa Việt Nam cần đảm bảo các quy tắc xuất xứ và thủ tục chứng nhận xuất xứ. Vì vậy, một hàng hóa được coi là có xuất xứ ASEAN nếu hàng hóa có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ trong khu vực ASEAN; hoặc đáp ứng được các yêu cầu cụ thể về quy tắc xuất xứ trong hiệp định.
4.4.4. Giải pháp về tăng cường hỗ trợ tín dụng cho xuất khẩu

Tín dụng xuất khẩu có vai trò rất quan trọng trong việc góp phần thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN. Theo đánh giá của các chuyên gia, tín dụng đóng vai trò lớn trong thúc đẩy hội nhập kinh tế thế giới, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu đã và đang thu hút rất nhiều sự quan tâm và tranh luận của nhiều nhà kinh tế tài chính.

Hiện nay các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các doanh nghiệp gặp rất nhiều hạn chế về quy mô vốn trong khi đó lại chịu áp lực rất lớn từ sự cạnh tranh của các đối thủ, đặc biệt thiếu vốn trong đầu tư vào thiết bị công nghệ trong sản xuất dẫn đến chất lượng và tỷ lệ chế biến sâu của sản phẩm chưa đáp ứng được thị hiếu của thị trường xuât khẩu. Do vậy, trong thời gian tới, các giải pháp về tín hỗ trợ tín dụng cho xuất khẩu như sau: 

- Ngân hàng nhà nước luôn thể hiện được vai trò định hướng, tạo hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi về tín dụng hỗ trợ cho các ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần lôi cuốn các ngành kinh tế khác 

- Các Ngân hàng thương mại có thể áp dụng các hình thức tín dụng đa dạng và linh hoạt.
+ Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu. Với sản phẩm này, ngân hàng sẽ nắm giữ bộ chứng từ xuất khẩu và thực hiện thu tiền từ bên thứ 3. Đây cũng là một hình thức cấp tín dụng, bởi ngân hàng sẽ thực hiện ứng tiền trước cho DN xuất khẩu thông qua việc mua lại bộ chứng từ xuất khẩu chưa đến hạn thanh toán của DN. Việc áp dụng tỷ lệ thanh toán 98% giá trị trên chứng từ và thời gian chiết khấu kéo dài 6 tháng sẽ là cơ hội tốt cho các DN xuất khẩu kịp thời bổ sung vốn lưu động và tăng vòng quay vốn.

+ Hình thức thế chấp lô hàng hình thành từ phương án mở L/C với tỷ lệ 95%. Bên cạnh đó, DN được nhà băng hỗ trợ phát hành tất cả các loại L/C với tỷ lệ ký quỹ từ 0 - 15%.

+ Hình thức cho vay ngắn hạn ưu đãi lãi suất. Theo đó, các DN có thể vay vốn thấp hơn 1% so với mức lãi suất thông thường để sản xuất và thu mua hàng hóa chế biến xuất khẩu.

+ Hình thức xây dựng các chương trình xuất khẩu kèm các giải pháp tài chính chuyên biệt cho các ngành hàng xuất khẩu. Trong đó, có những giải pháp tài chính dành riêng cho các DN ngành có lợi thế xuất khẩu.
4.4.5. Giải pháp về ổn định và điều chỉnh linh hoạt tỷ giá hối đoái nhằm thúc đẩy xuất khẩu
Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế, việc nhận diện những tác động của tỷ giá hối đoái đến cán cân thương mại Việt Nam là việc làm cần thiết trong bối cảnh các rào cản thuế quan và hạn ngạch hàng hóa nhằm bảo hộ thương mại buộc phải dỡ bỏ dần.
Để góp phần khai thác tối đa những lợi ích và giảm thiểu những tổn thất từ hội nhập kinh tế quốc tế, chính sách tỷ giá hối đoái ở Việt Nam trong thời gian tới cần hoàn thiện theo những định hướng cơ bản sau:

Thứ nhất, tiếp tục duy trì cơ chế tỷ giá thả nổi có quản lý của Nhà nước.

Trong xu thế toàn cầu hóa Việt Nam cần lựa chọn một chính sách tỷ giá thả nổi có quản lý để thích ứng và tạo ra động lực phát triển nền kinh tế nước ta trong tiến trình hội nhập vì chế độ tỷ giá thả nổi có ưu điểm là tỷ giá luôn gắn liền với quan hệ cung cầu và tỷ giá này thích ứng với điều kiện toàn cầu hóa của thị trường tài chính quốc tế. Bên cạnh đó Nhà nước vẫn có thể quản lý được mức độ biến động của tỷ giá.

Thứ hai, chính sách TGHĐ phải đóng vai trò tích cực trong việc bảo hộ một cách hợp lý các doanh nghiệp trong nước.

Và những giải pháp cơ bản trong thời gian tới là:

- Thường xuyên phân tích tình hình kinh tế thế giới, khu vực và trong nước để đề ra được chính sách TGHĐ phù hợp cho từng giai đoạn.

Theo dõi sát diễn biến thị trường tiền tệ để có giải pháp điều chỉnh tỷ giá linh hoạt nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp và thúc đẩy xuất khẩu. Để Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có thể phải can thiệp thị trường để điều hành tỷ giá theo ý muốn thì cần phải thực hiện các giải pháp sau: 

(1) NHNN cần có điều chỉnh tỷ giá theo mức độ và thời điểm phù hợp nhằm hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và thị trường.

- NHNN phải bám sát thị trường và phải can thiệp bằng mọi giá, phải can thiệp và giữ tỷ giá ổn định trong khung đã quy định. 

- Sự điều chỉnh cần phải linh hoạt hơn. Không chỉ điều chỉnh tăng mà có khi phải điều chỉnh giảm. Có như vậy mới tránh được đầu cơ. Trong cung cầu ngoại tệ phải điều hành linh hoạt theo cung cầu. 

- Ngoài ra tỷ giá còn phục vụ cho mục tiêu điều hành hoạt động của nền kinh tế. Hiện nay, xuất khẩu đang có những khó khăn nhất định, do vậy việc chúng ta điều chỉnh tỷ giá nhằm mục tiêu hỗ trợ xuất khẩu, nhất là nông sản. Tuy nhiên, đừng để việc điều chỉnh tỷ giá này tác động ngược lại đến giá cả hàng hóa trong nước, tác động đến giá cả của mặt hàng nhập khẩu, từ đó gây bất ổn về giá cả. Do vậy, NHNN phải giám sát, các bộ Tài chính, Công Thương và các ngành khác phải có trách nhiệm cùng NHNN để đạt mục tiêu của việc điều chỉnh là hỗ trợ xuất khẩu, đảm bảo cân đối ngoại tệ, cân đối được cán cân thương mại. 

(2) Kịp thời can thiệp khi có sức ép về tỷ giá trên thị trường.

- Thực thi nghiêm Pháp lệnh Quản lý ngoại hối. Phải kiểm tra và không để tồn tại hiện tượng mua bán đầu cơ ngoại tệ trái pháp luật. 

- NHNN phải can thiệp vào thị trường, hỗ trợ cho các ngân hàng thương mại nguồn cung ngoại tệ để có thể cung cấp theo yêu cầu chính đáng của người dân cũng như các tổ chức kinh tế, không để hiện tượng có người mua mà không có người bán.

(3) NHNN cần điều hành chính sách tiền tệ theo tín hiệu của thị trường. Điều hành chính sách theo tín hiệu thị trường, nhưng cũng phải đáp ứng mục tiêu kinh tế. Chúng ta phải đảm bảo cân đối cán cân thương mại, trong khi xuất khẩu đang khó khăn, chúng ta phải hỗ trợ. Tuy nhiên, đừng để thị trường có kỳ vọng phá giá nữa sẽ rất nguy hiểm, phải can thiệp để xóa kỳ vọng đó. 

- Hoàn thiện công tác quản lý ngoại hối ở Việt Nam.

+ Quản lý tốt dự trữ ngoại hối, tăng tích lũy ngoại tệ: xây dựng chính sách phát triển xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu. Tiết kiệm chi ngoại tệ, chỉ nhập những hàng hóa cần thiết cho nhu cầu sản xuất và những mặt hàng thiết yếu trong nước chưa sản xuất được Ngoại tệ dự trữ khi đưa vào can thiệp trên thị trường phải có hiệu quả. Lựa chọn phương án phù hợp cho việc dự trữ cơ cấu ngoại tệ. Trong thời gian trước mắt vẫn xem đồng USD có vị trí quan trọng trong dự trữ ngoại tệ của mình nhưng cũng cần đa dạng hóa ngoại tệ dự trữ để phòng tránh rủi ro khi USD bị mất giá.

+ Nới lỏng tiến tới tự do hóa trong quản lý ngoại hối, hoạt động này bao gồm việc giảm dần, tiến đến loại bỏ sự can thiệp trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước trong việc xác định tỷ giá, xóa bỏ các qui định mang tính hành chính trong kiểm soát ngoái hối, thiết lập tính chuyển đổi cho đồng tiền Việt Nam, sử dụng linh hoạt và hiệu quả các công cụ quản lý tỷ giá, nâng cao tính chủ động trong kinh doanh tiền tệ của các ngân hàng thương mại,...

Thứ ba, hoàn thiện thị trường ngoại hối Việt Nam để tạo điều kiện cho việc thực hiện chính sách ngoại hối có hiệu quả bằng cách mớ rộng thị trường ngoại hối để các doanh nghiệp, các định chế tài chính phi ngân hàng tham gia thị trường ngày một nhiều, tạo thị trường hoàn hảo hơn, nhất là thị trường kỳ hạn và thị trường hoán chuyển để các đối tượng kinh doanh có liên quan đến ngoại tệ tự bảo vệ mình.

Thứ tư, hoàn chỉnh thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, điều kiện cần thiết để qua đó nhà nước có thể nắm được mối quan hệ cung cầu về ngoại tệ, đồng thời qua đó thực hiện biện pháp can thiệp của nhà nước khi cần thiết.

Trước mắt cần có những biện pháp thúc đẩy các ngân hàng có kinh doanh ngoại tệ tham gia vào thị trường ngoại tệ liên ngân hàng , song song đó phi củng cố và phát triển thị trường nội tệ liên ngân hàng với đầy đủ các nghiệp vụ hoạt động của nó, tạo điều kiện cho NHNN phối hợp, điều hòa giữa hai khu vực thị trường ngoại tệ và thị trường nội tệ một cách thông thoáng.

Thứ năm, hoàn thiện cơ chế điều chỉnh TGHĐ Việt Nam. Để đảm bảo cho tỷ giá phản ánh đúng quan hệ cung cầu ngoại tệ trên thị trường nên từng bước loại bỏ dần việc qui định khung tỷ giá với biên độ quá chặt của Ngân hàng nhà nước đối với các giao dịch của các NHTM và các giao dịch quốc tế. Ngân hàng Nhà nước chỉ điều chỉnh tỷ giá trên các phiên giao dịch ngoại tệ liên ngân hàng và theo hướng có tăng có giảm để kích thích thị trường luôn sôi động và tránh hiện tượng găm giữ USD.

Thứ sáu, thực hiện chính sách đa ngoại tệ. Hiện nay trên thị trường ngoại tệ,  mặc dù USD có vị thế mạnh hơn hẳn các ngoại tệ khác, song nếu trong quan hệ tỷ giá chỉ áp dụng một loại ngoại tệ trong nước sẽ làm cho tỷ giá ràng buộc vào ngoái tệ đó, cụ thể là USD. Khi có sự biến động về giá cả USD trên thế giới, lập tức sẽ ảnh hưởng đến quan hệ tỷ giá của USD đến VND mà thông thường là những ảnh hưởng rất bất lợi . Chúng ta nên lựa chọn những ngoại tệ mạnh để  thanh toán và dự trữ, bao gồm một số đồng tiền của những nước mà chúng ta có quan hệ thanh toán, thương mại và có quan hệ đối ngoại chặt chẽ nhất để làm cơ sở cho việc điều chỉnh tỷ giá của VND ví dụ như đồng EURO, yên Nhật vì hiện nay EU, Nhật là những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Chế độ tỷ giá gắn với một rổ ngoại tệ như vậy sẽ làm tăng tính ổn định của TGHĐ danh nghĩa.

Cuối cùng, nâng cao vị thế đồng tiền Việt Nam tại thị trường trong nước và trên thị trường tín dụng quốc tế. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu nội khối AEC.
4.4.6. Giải pháp về tăng cường hoạt động bảo hiểm cho xuất khẩu
Các doanh nghiệp Việt Nam đang xuất khẩu hàng hóa đi thị trường nước ngoài không phải lúc nào cũng có thể đảm bảo được hàng hóa của mình không gặp các rủi ro trong quá trình vận chuyển. Rủi ro thường gặp như là rủi ro trong quá trình vận chuyển, về trách nhiệm của người vận chuyển, rủi ro về trách nhiệm của người điều hành doanh nghiệp trong quá trình giao thương với đối tác, rủi ro trong thanh toán. Ngoài ra còn bao gồm cả những thiệt hại không lường trước được như: thiên tai, tai nạn bất ngờ, trách nhiệm pháp lý, pháp luật nước sở tại,... Điều này đã đặt ra thách thức lớn đối với các doanh nghiệp trong quá trình vận chuyển, kinh doanh.
Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đặt nền kinh tế nước ta trước những thời cơ mới và thách thức mới. Trong bối cảnh đó, ngành bảo hiểm Việt Nam nói chung, nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải nói riêng cần chủ động hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm, tăng cường tiềm lực tài chính… để hội nhập thành công và cạnh tranh có hiệu quả với các công ty bảo hiểm nước ngoài, tạo cơ sở nâng cao tỷ trọng kim ngạch hàng hóa XK tham gia bảo hiểm trong nước.
Để nâng cao tỷ trọng hàng hóa XK được bảo hiểm  trước tiên cần có sự cố gắng nỗ lực của chính các công ty bảo hiểm. Tuy vậy, trong thời gian tới, ngành bảo hiểm Việt Nam cần không ngừng hơn nữa nâng cao năng lực bảo hiểm lên ngang tầm quốc tế. Phải có chiến lược đào tạo đội ngũ cán bộ tinh thông kỹ thuật nghiệp vụ, hiểu luật pháp quốc gia, quốc tế, có nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trước khách hàng; phải đa dạng hóa sản phẩm, khai thác triệt để thị trường trong nước; phải có chiến lược nâng cao năng lực tài chính của các công ty bảo hiểm để các công ty bảo hiểm Việt Nam có khả năng ký các hợp đồng bảo hiểm cho những tài sản có giá trị lớn, đối với các công ty bảo hiểm nhỏ cần mạnh bạo sáp nhập lại thành các công ty lớn, nhà nước cần tăng cường cung cấp vốn cho công ty Bảo Việt để nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty này với các công ty bảo hiểm nước ngoài, tạo uy tín với các công ty XK nước ngoài khi họ ký hợp đồng bảo hiểm với ta.

Nhà nước cần có cơ chế, chính sách cụ thể khuyến khích các công ty XK ký kết hợp đồng theo điều kiện xuất khẩu CIF, nhập khẩu FOB hoặc C&F như: giảm thuế XK cho chủ hàng nào tham gia bảo hiểm tại Việt Nam, hoặc giảm thuế doanh thu hay thuế giá trị gia tăng, giảm thủ tục hải quan, hoặc chủ hàng được giao hạn ngạch XK cao hơn so với những chủ hàng không tham gia bảo hiểm tại Việt Nam… Như trên đã phân tích, điều kiện giao hàng có tác dụng chủ yếu đến phân định trách nhiệm giữa các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng thương mại, còn ý nghĩa kinh tế không rõ ràng. Với các chính sách ưu đãi trên, các công ty XK sẽ chủ động hơn trong đàm phán ký kết, thực hiện phương thức xuất khẩu theo điều kiện CIF, nhập khẩu theo điều kiện FOB hoặc C&F tạo cơ sở nâng cao tỷ trọng hàng hóa XK tham gia bảo hiểm trong nước, đồng thời thúc đẩy ngành bảo hiểm Việt Nam phát triển.

Đối với các doanh nghiệp XK cần nhanh chóng thay đổi tập quán thương mại cũ. Chuyển dần từ phương thức xuất khẩu FOB, nhập khẩu CIF sang xuất khẩu theo điều kiện CIF, nhập khẩu theo điều kiện FOB. Điều này xét về toàn cục có lợi cho nền kinh tế quốc dân do đã tạo cơ hội cho ngành bảo hiểm hàng hải và ngành vận tải biển phát triển. Và chính sự phát triển của hai ngành này có tác động ngược trở lại góp phần mở rộng không ngừng hoạt động kinh tế đối ngoại. Sự phối kết hợp hỗ trợ nhau cùng phát triển của ba lĩnh vực XK, bảo hiểm hàng hải, và vận tải đường biển có một ý nghĩa quan trọng. Sẽ là rất khó cho hoạt động XK nếu ngành bảo hiểm và vận tải biển kém phát triển, và ngành bảo hiểm và vận tải biển cũng không thể phát triển mạnh được trong điều kiện kim ngạch XK thấp.
4.4.7. Giải pháp về tạo nguồn cung hàng hóa cho xuất khẩu
Thứ nhất, cần có chiến lược và kế hoạch dài hạn và cụ thể về quy hoạch vùng sản xuất hàng phục vụ xuất khẩu. Tập trung quy hoạch phát triển các cụm ngành kinh tế mạnh, trọng điểm. Việc quy hoạch vùng sản xuất này cần được thực hiện dưới sự liên kết và phối hợp của chính quyền các tỉnh. Thêm vào đó, việc phối hợp trong quy hoạch này còn giúp đảm bảo cân bằng về nguồn cung giữa các sản phẩm có thế mạnh xuất khẩu với nhau và khai thác tối đa các lợi thế về nguồn lực của các địa phương.
Thứ hai, tăng cường thu hút được đầu tư từ các tập đoàn xuyên quốc gia, nhất là từ những nước phát triển như: Mỹ và khối EU, ngoài những vấn đề liên quan đến môi trường đầu tư nói chung, Việt Nam cần chú trọng quan tâm đến đòi hỏi của những nhà đầu tư về một số khía cạnh như: Tính công khai, minh bạch, ổn định, dễ dự báo về thể chế, chính sách và luật pháp; thực thi pháp luật nghiêm minh, thống nhất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; thủ tục hành chính đơn giản, bảo đảm thời gian đã quy định. Rà soát lại việc sử dụng FDI hiện tại để có kế hoạch điều chỉnh, cơ cấu lại hợp lý; Ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược; tạo lập chuỗi sản xuất toàn cầu; ưu tiên doanh nghiệp công nghệ cao và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam. Kiểm soát chặt chẽ những dự án đầu tư không phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam hoặc những lĩnh vực mà doanh nghiệp trong nước đủ năng lực về công nghệ. Tuy nhiên, để tận dụng lợi thế này thì trước mắt Việt Nam cần giải quyết các vấn đề lớn còn tồn đọng, triển khai các biện pháp để tạo môi trường kinh doanh lành mạnh; sở hữu trí tuệ được đảm bảo, bản quyền, thương quyền cải cách hành chính tạo điều kiện cho các doanh nghiệp châu Âu nói riêng và các doanh nghiệp có vốn FDI nói chung được cấp phép đầu tư.
Thứ ba, chủ động và đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất hàng xuất khẩu, đặc biệt đối với những sản phẩm thế mạnh trong xuất khẩu của Việt Nam. Nhà nước cần thiết lập cơ chế, môi trường chính sách thuận lợi cho các hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp. Đồng thời có chính sách ưu tiên mang tính đặc thù cũng như đột phá về hoạt động khoa học công nghệ, về chuyển đổi số đối với các doanh nghiệp nói riêng và hình thành được liên minh công nghiệp và công nghệ số, qua đó liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi. Bên cạnh đó hỗ trợ và phát triển năng lực toàn diện cho các doanh nghiệp phát triển nguồn lực số và hình thành các nguồn tài nguyên, hạ tầng số dùng chung, đầu tư phát triển hạ tầng và công cụ, giải pháp công nghệ cho các doanh nghiệp. Triển khai một số dự án chuyển đổi số có tính đại diện để đảm bảo tính lan tỏa, nhân rộng các mô hình đã triển khai, gia tăng hiệu quả thực tiễn. 
4.4.8. Giải pháp về tạo thuận lợi thương mại 
Hiện nay, ASEAN là thị trường chung thống nhất, những rào cản thương mại cơ bản đã được được gỡ bỏ, tạo thuận lợi hóa cho việc tiêu thụ sản phẩm của các quốc gia thành viên của khối. Vấn đề quan trọng lúc này đối với các doanh nghiệp xuất khẩu là cần tập trung vào việc gia tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội để liên kết chuỗi cung ứng, đẩy mạnh việc sản xuất và tiêu thụ hàng hóa của Việt Nam trên thị trường này.

Bước vào giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19, các nước ASEAN đang có nhu cầu lớn trong nhập khẩu hàng hóa, là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá vào khu vực này. Hiện các nước ASEAN đẩy nhanh triển khai các biện pháp phục hồi kinh tế sau đại dịch như các cam kết về mở cửa thị trường, đảm bảo các chuỗi cung ứng. Thuận lợi hóa thương mại sẽ là điều kiện hết sức thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam khai thác hơn nữa tiềm năng khu vực thị trường này. 

Nhằm đẩy mạnh phát triển các liên kết sản xuất nói chung, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực xuất khẩu sang thị trường ASEAN như nhóm hàng nông sản, thời gian tới ngành Nông nghiệp, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuỗi liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản đến người dân; quy hoạch vùng sản xuất, xây dựng và hoàn thiện các hồ sơ vùng trồng, diện tích và địa điểm, các điều kiện của thị trường nhập khẩu sản phẩm. Các huyện, thành phố và doanh nghiệp chú trọng xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý sản phẩm; đào tạo, tập huấn tăng cường năng lực cho các HTX, nông dân, doanh nghiệp kiến thức về kỹ thuật sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp; chủ động cung cấp kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, về các điều kiện để nông sản thực phẩm vào kênh phân phối hiện đại; khuyến khích và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, trong đó ưu tiên doanh nghiệp có công nghệ hiện đại, chế biến sâu; kết nối doanh nghiệp liên kết với nông dân thông qua HTX, tổ hợp tác theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm./.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quản lý chất lượng của các doanh nghiệp xuất khẩu: Doanh nghiệp xuất khẩu là mắt xích quan trọng trong việc đảm bảo hàng hóa xuất khẩu tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường sở tại. Các cơ quan có chức năng kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cần tăng cường năng lực kiểm tra kiểm nghiệm để có thể phát hiện sớm những doanh nghiệp không đáp ứng được các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng các chế tài phù hợp với pháp luật để ngăn chặn những doanh nghiệp này tham gia vào hoạt động xuất khẩu những mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao. Cân nhắc việc giới hạn số lượng doanh nghiệp xuất khẩu trên cơ sở lựa chọn những doanh nghiệp có hệ thống quản lý chất lượng tốt, có năng lực chế biến xuất khẩu.

 Quản lý chất lượng của các hộ gia đình và doanh nghiệp nuôi trồng, xây dựng chuỗi giá trị khép kín. Bên cạnh công tác quản lý chất lượng của các doanh nghiệp cũng cần chú trọng đến công tác quản lý chất lượng của các hộ gia đình và doanh nghiệp nuôi trồng vì đây chính là nguồn cung cấp nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu. Thực tế các vụ việc vướng mắc liên quan đến vấn đề vệ sinh kiểm dịch của hàng nông sản xuất khẩu cho thấy, trong nhiều trường hợp, mặc dù quy trình sản xuất của các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tuân thủ chặt chẽ các quy chuẩn liên quan nhưng hàng hóa vẫn không đạt các tiêu chí về vệ sinh kiểm dịch do ngay từ đầu vào, nguyên liệu đã có dư lượng hóa chất vượt quá mức cho phép. Vì vậy, cần phải kiểm soát theo chuỗi cung ứng ngay từ khâu cung cấp đầu vào cho sản xuất cho đến xuất khẩu mới là giải pháp bền vững.

- Doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng thương mại điện tử để thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường ASEAN. Bộ Công thương đã làm việc với các sàn thương mại điện tử quốc tế như Amazon, Alibaba, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh xuất khẩu qua các thị trường quốc tế. Trong thời gian tới, Bộ Công thương cần có những hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh việc ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động xuất khẩu sang thị trường ASEAN.
- Hướng dẫn các biện pháp phòng vệ thương mại và giải quyết tranh chấp; hướng dẫn thực thi cam kết về sở hữu trí tuệ; hướng dẫn thực thi cam kết về biện pháp phi thuế. Việc tham gia AFTA với các cam kết ngày càng sâu rộng đòi hỏi các cơ quan quản lý Nhà nước phải có những hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp về nội dung và mức độ cam kết và lộ trình thực hiện.

Đẩy mạnh công tác cảnh báo sớm để có biện pháp cần thiết, hạn chế thiệt hại từ các vụ kiện phòng vệ thương mại của các nước nhập khẩu. Phổ biến, tư vấn, đào tạo DN sản xuất xuất khẩu hiểu các cam kết liên quan đến các vấn đề trên của thị trường ASEAN. Khuyến khích, hỗ trợ DN phát triển các sản phẩm xuất khẩu đạt giải thưởng chất lượng quốc gia và giải thưởng chất lượng quốc tế…  

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính là một trong những giải pháp tạo thuận lợi cho việc cấp chứng nhận xuất xứ, thủ tục hải quan và những quy trình có liên quan đến thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ASEAN

- Hoàn thiện các biện pháp bảo vệ các nhà đầu tư, cũng như hoàn thiện các thể chế gia nhập và rút lui khỏi thị trường của các chủ thể kinh tế trên cơ sở nghiên cứu triển khai ký kết các thỏa thuận về thanh toán quốc tế qua ngân hàng với thị trường ASEAN bởi vì hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này hiện còn gặp khó khăn trong giao dịch và bảo đảm thanh toán.

 - Tăng cường hoạt động cung cấp thông tin và hướng dẫn kỹ thuật cho các DN xuất khẩu. Các cơ quan quản lý nhà nước cần rà soát quá trình thực thi các cam kết trong ATIGA, tăng cường các quy định nhằm củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường quá trình thông báo của ATIGA, và tiếp tục giảm các rào cản thuế quan còn lại trong ASEAN hướng tới sự lưu chuyển tự do của hàng hóa trong khu vực; Thúc đẩy và làm sâu sắc việc thực thi các biện pháp thuận lợi hóa thương mại, trong đó có việc vận hành đầy đủ các Cơ chế một cửa quốc gia ở tất cả các nước thành viên ASEAN, mở rộng phạm vi của dự án Cơ chế một cửa ASEAN áp dụng cho các bên liên quan ở tất cả các nước thành viên ASEAN; Hợp tác về vận hành hiệu quả Trung tâm thông tin thương mại Quốc gia và ASEAN để tăng cường sự minh bạch về quy định và sự ổn định cho khu vực tư nhân trong khu vực; Hợp lý hóa và đơn giản hóa các chế độ quản lý hành chính, các yêu cầu tài liệu cũng như các thủ tục xuất nhập khẩu, kể cả các thủ tục hải quan,…

Chính phủ cần tăng cường việc phổ biến thông tin và hướng dẫn về kỹ thuật cho doanh nghiệp xuất khẩu thực hiện các quy định trong AFTA, hiệp định ATIGA. Đồng thời triển khai các giải pháp cụ thể các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu về thông tin thị trường, vốn, tỷ giá...
4.4.9. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực cho xuất khẩu
Thúc đẩy liên kết, hợp tác đào tạo giữa Việt Nam với các nước, tận dụng nguồn hỗ trợ từ các quốc gia phát triển, có thế mạnh trong đào tạo nhân lực, đặc biệt là nhân lực ngành logistics để đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước, đội ngũ giảng viên giảng dạy Việt Nam có chất lượng cao phục vụ cho công tác giảng dạy trong nước. Kết hợp việc tổ chức các chương trình đào tạo sinh viên, học viên chất lượng cao với đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp cao của doanh nghiệp.
Nâng cao chất lượng nội dung chương trình đào tạo nhân lực logistics theo hướng chuyên sâu, đảm bảo tính khoa học, hệ thống liên thông giữa các bậc đào tạo. Tập trung vào các kỹ năng cần thiết để tiếp cận sử dụng các công nghệ mới, chú trọng nâng cao trình độ nhằm giúp lao động trong lĩnh vực logistics thích nghi hiệu quả hơn với nhu cầu thực tiễn, đặc biệt là trong môi trường làm việc quốc tế.

Tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đào tạo logistics và với doanh nghiệp sử dụng nhân lực logistics, đẩy mạnh kết nối giữa khối đại học, cao đẳng nghề với khối bồi dưỡng ngắn hạn. Hợp tác về giảng viên, cơ sở vật chất, tài liệu giáo trình, kinh nghiệm quản lý, giảng dạy, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, khuyến khích việc đào tạo liên thông và công nhận tín chỉ lẫn nhau. Ngoài ra, các doanh nghiệp sử dụng nhân lực logistics cũng cần được thu hút, tạo điều kiện để tham gia tích cực hơn nữa trong quá trình đào tạo, hướng dẫn thực tập, tăng tiếp cận thực tế cho sinh viên.

Tiếp tục duy trì và phát huy công tác truyền thông, hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp,… để thu hút nguồn nhân lực logistics có chất lượng vào lĩnh vực chuyên ngành này. Quá trình này cần sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, các tổ chức trong việc cung cấp thông tin, xây dựng nhiều hình thức động viên khuyến khích như cấp học bổng, hỗ trợ phương tiện giảng dạy, học tập.

Khuyến khích về cả mặt vật chất lẫn tinh thần nhằm tạo điều kiện học tập, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động ngành logistics tại doanh nghiệp.

4.5. Một số kiến nghị  
4.5.1. Kiến nghị đối với Nhà nước

Để duy trì và tăng trưởng xuất khẩu sang thị trường ASEAN theo chiến lược đã đặt ra, Bộ Công Thương cần tổ chức triển khai thực hiện tốt các giải pháp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ, đồng thời phối hợp với các Bộ/Ngành chức năng để định vị các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy xuất khẩu, tạo thị trường ổn định, cụ thể: 

4.5.1.1. Hoàn thiện thể chế, pháp luật nhằm tạo điều kiện thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ASEAN 

- Rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam nói chung và xuất khẩu sang thị trường ASEAN nói riêng.

- Nghiên cứu, sử dụng linh hoạt và có hiệu quả các công cụ, biện pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ASEAN.

- Hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm thúc đẩy xuất khẩu qua các cửa khẩu trên bộ giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới trên bộ.

- Hoàn thiện chính sách nhằm tăng cường thu hút đầu tư tạo nguồn cung hàng hóa cho xuất khẩu sang ASEAN.

- Hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển thương mại điện tử, đặc biệt là thương mại điện tử qua biên giới nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa thông qua thương mại điện tử qua biên giới sang thị trường các nước ASEAN.

- Tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

- Chỉ đạo các bộ ngành rà soát, hoàn thiện quy hoạch phát triển các ngành,...

4.5.1.2. Tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ/Ngành chức năng 

- Tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Công Thương với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ/Ngành kịp thời có hướng dẫn, giải đáp về các quy định, tiêu chuẩn của ASEAN để các địa phương nuôi trồng, xuất khẩu trọng điểm, các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp xuất khẩu có kế hoạch xuất khẩu phù hợp, đáp ứng đúng yêu cầu của thị trường. Rà soát, quy hoạch, tái cơ cấu sản xuất hàng nông thuỷ sản, coi trọng, quan tâm đến công tác đàm phán mở cửa thị trường, tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng, tiêu chuẩn hàng nông thuỷ sản nhằm vượt qua các hàng rào kỹ thuật. Đồng thời thông tin, định hướng, hỗ trợ cho nông dân, các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, chế biến xuất khẩu, cũng như các chính sách nhằm tăng cường liên kết chuỗi. 
- Tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Công Thương với Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường xây dựng, kiểm tra, giám sát chỉ tiêu về ô nhiễm trong nước thải của các doanh nghiệp chế biến. Tăng cường vai trò của quản lý nhà nước về lĩnh vực này để đáp ứng yêu cầu thị trường ASEAN đặt ra.
- Tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Công Thương với Bộ Tài chính trong việc xây dựng các quy định về thuế, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ Tài chính nghiên cứu giải pháp giảm mạnh thời gian xem xét hồ sơ xin hoàn thuế VAT, giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp; xem xét lại các quy định về hoàn thuế VAT cho hàng xuất khẩu dựa trên tỷ trọng tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng trong giá thành sản phẩm; xem xét lại cách tính thuế đối với phế liệu, phế phẩm sau sản xuất, gia công xuất khẩu; cho hưởng chế độ nợ thuế nhập khẩu đối với cả phần nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng được thương nhân nhận gia công đưa đi gia công tại cơ sở khác.

- Tăng cường phối hợp giữa Bộ Công Thương với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc xây dựng hướng dẫn về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, cho phép nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị chế biến gỗ đã qua sử dụng nhiều năm nhưng vẫn có giá trị sử dụng cao để giúp ngành chế biến gỗ xuất khẩu tiếp tục hạ giá thành.

- Tăng cường phối hợp giữa Bộ Công Thương với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc xem xét áp dụng cho vay theo hình thức tín chấp thay vì thế chấp như hiện nay đối với chương trình dành cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét lại các quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định tại Thông tư số 21/2017/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2017 để có các điều chỉnh phù hợp cho ngành sản xuất lúa gạo bởi ngành này có đặc thù là cần giải ngân tiền mặt để chi trả trực tiếp cho nông dân.

- Tăng cường phối hợp giữa Bộ Công Thương với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc nghiên cứu, áp dụng các giải pháp, chính sách để hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong các ngành như thiết kế kiểu dáng, bao bì công nghiệp, thiết kế thời trang, marketing... nhằm giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp dệt may và da giày, có thể tự chủ được về thiết kế, đa dạng hóa được sản phẩm, từng bước tạo dựng và khẳng định thương hiệu cho hàng xuất khẩu của Việt Nam.

- Tăng cường phối hợp giữa Bộ Công Thương và đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu áp dụng các giải pháp nhằm hỗ trợ công tác đào tạo nghề, tạo nguồn lao động phù hợp cho các ngành đang có nhu cầu chuyển sang áp dụng công nghệ 4.0 như chế biến gỗ, dệt may, da giày,...
- Tăng cường phối hợp giữa Bộ Công Thương với Tổng cục Du lịch nhằm thu hút khách du lịch từ ASEAN, góp phần thúc đẩy xuất khẩu gián tiếp thông qua tiêu dùng và mua sắm của khách du lịch,...
4.5.1.3. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho xuất khẩu
- Yêu cầu các Bộ/ngành nghiên cứu, rà soát và xây dựng danh mục hạ tầng ưu tiên, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung đầu tư vào những công trình cơ sở hạ tầng mang lại hiệu quả cao cho hoạt động xuất khẩu. 
- Ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho thương mại điện tử ở Việt Nam gồm: hạ tầng pháp lý, hạ tầng kỹ thuật (phần cứng, phần mềm),... 
- Xây dựng cơ chế, chính sách cho thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ASEAN thông qua hình thức xuất khẩu gián tiếp, xuất khẩu qua các tập đoàn phân phối, các công ty đa và xuyên quốc gia và thiết lập hệ thống kênh phân phối trực tiếp tại thị trường ASEAN. 

- Khuyến khích xuất khẩu thông qua hình thức đầu tư trực tiếp sang các nước ASEAN.

- Nhà nước cần tăng cường cơ chế hợp tác quốc tế trong các công trình cơ sở hạ tầng để tranh thủ các nguồn ngoại lực như vốn, kỹ thuật phục vụ xuất khẩu của đất nước.

4.5.2. Kiến nghị đối với các hiệp hội ngành hàng 

- Phát huy vai trò trung gian giữa nhà nước và doanh nghiệp trong xây dựng và hoạch định chính sách thức đẩy xuất khẩu hàng hóa nói chung và thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường ASEAN nói riêng;

- Phát huy vai trò cầu nối, kiến nghị kịp thời với Chính phủ về những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, quy định của thị trường cho các cơ quan Nhà nước để có những giải pháp tháo gỡ kịp thời, hiệu quả;

- Tăng cường vai trò cung cấp thông tin thị trường, dự báo diễn biến thị trường, đưa ra cảnh báo sớm về thị trường và xu hướng giá cả hàng hóa cho không chỉ doanh nghiệp mà toàn bộ các thành viên tham gia trong chuỗi giá trị hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường ASEAN;

- Tăng cường công tác liên kết các doanh nghiệp trong cùng ngành hàng cả trong và ngoài nước, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hợp tác kinh tế quốc tế vì mục tiêu phát triển nhanh và bền vững;

- Tích cực phối hợp, hỗ trợ cho các doanh nghiệp thành viên trong sản xuất kinh doanh; xúc tiến thương mại, dịch vụ, đầu tư, nghiên cứu khoa học, tìm hiểu khảo sát thị trường trong và ngoài nước;

- Tăng cường công tác tổ chức hội thảo, tọa đàm, triển lãm, xuất bản ấn phẩm thông tin, quảng bá thương hiệu cho sản phẩm và doanh nghiệp trên thị trường ASEan;

- Làm đầu mối giải quyết các tranh chấp kinh tế giữa các hội viên, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do tranh chấp gây ra, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh đúng pháp luật. Tư vấn, hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn các doanh nghiệp về quản lý, pháp luật, nghiệp vụ kinh doanh; về đầu tư, sở hữu trí tuệ; về kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế thế giới. Mở rộng quan hệ quốc tế, tham gia các hiệp hội quốc tế có liên quan để tranh thủ và tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp kiếm đối tác, thị trường, khách hàng,...

4.5.3. Kiến nghị đối với doanh nghiệp 

- Nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện một cách hiệu quả các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp sang thị trường ASEAN.

- Tích cực, chủ động tìm hiểu các cam kết trong khuôn khổ ASEAN và AEC để xây dựng phương án tận nhằm tận dụng tốt các cơ hội, hạn chế và vượt qua thách thức trong quá trình thực hiện các cam kết trong AEC.
- Tăng cường công tác nghiên cứu, theo dõi, thu thập thông tin một cách kịp thời về diễn biến chính sách và phân tích tác động tới xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp sang thị trường ASEAN để từ đó có sự điều chỉnh, ứng phó thích hợp, kịp thời.

- Nâng cao năng lực tiếp cận, mở rộng thị trường. ASEAN là thị trường có quy mô lớn, phân khúc thị trường đa dạng và yêu cầu thị trường không đòi hỏi quá cao. Đây chính là những thuận lợi đối với phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm chế biến và may mặc. Ở cấp cao hơn, với các thị trường Singapore, Thái Lan, Malaysia… hàng Việt cũng có nhiều đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản… tạo ra môi trường tốt để doanh nghiệp Việt thử thách.

- Tăng cường đầu tư, cải tiến công nghệ sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu sang ASEAN. 
- Tăng cường đầu tư cho công tác đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân nhân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp nhằm đáp ứng được những thay đổi ngày càng nhanh và mạnh của thị trường, đặc biệt là dieenx biến của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Doanh nghiệp phải liên tục nâng cao năng lực, luôn phải chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó với các biến cố xảy ra của thị trường; phản ứng và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình kinh doanh xuất nhập khẩu như: vấn đề sở hữu trí tuệ, vấn đề về môi trường, các rào cản thương mại, các vấn đề về lao động và công đoàn, các tranh chấp thương mại phát sinh,...

KẾT LUẬN
Hơn 50 năm qua kể từ khi ra đời, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nay là Cộng đồng ASEAN, đã vượt qua những biến cố lịch sử, phát triển thành một tổ chức quy mô với nội dung hợp tác ngày càng sâu rộng. ASEAN đã gặt hái nhiều thành công, mở ra vận hội mới trong lịch sử khu vực Đông Nam Á. Sau 26 năm gia nhập, ASEAN là thị trường tiêu thụ hàng hóa xuất xứ Việt Nam lớn thứ 4, sau Mỹ, EU, Trung Quốc. Việt Nam đã góp phần đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực, thúc đẩy hợp tác nội khối và mang lại nhiều cơ hội cho đầu tư và tăng trưởng kinh tế. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã nổi lên là một thành viên năng động và trách nhiệm, mang lại những ảnh hưởng tích cực cho cấu trúc của ASEAN, trong khi đóng góp vào việc duy trì sự thống nhất, hòa bình và an ninh của khu vực. Kể từ khi ra nhập ASEAN, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới, mở rộng cánh cửa thương mại tự do và là một phần quan trọng của chuỗi giá trị toàn cầu. Việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN trong bối cảnh hình thành AEC thời gian qua đã góp phần  phát triển kinh tế đất nước và tiếp tục khẳng định vai trò tham gia và dẫn dắt trong diễn đàn kinh tế khu vực, bao gồm việc thúc đẩy một thông điệp thống nhất cho ASEAN tạo ra một cơ chế hùng cường chung của khối.

Luận án được hoàn thành với 4 chương tập trung làm rõ những vấn đề về sự tác động của AEC tới thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN. Đồng thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN trong bối cảnh hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN đạt mục tiêu định hướng đã đề ra.
Luận án đã giải quyết được những vấn đề mục tiêu  và nhiệm vụ nghiên cứu  đặt ra: (1) Tổng quan những nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài luận án; (2) Hoàn thiện khung khổ lý luận về thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa từ nước thành viên sang thị trường Liên kết kinh tế khu vực; (3) Phân tích, đánh giá thực trạng thúc xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN; (4) Đề xuất các giải pháp và kiến nghị thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN trong bối cảnh hình thành AEC thời kỳ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Do giới hạn phạm vi nghiên cứu, còn những góc độ tiếp cận khác về đề tài của luận án như tiếp cận vi mô là các giải pháp của doanh nghiệp để thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá sang thị trường ASEAN, nghiên cứu sinh xin được lấy đó làm hướng nghiên cứu cho những công trình nghiên cứu tiếp theo.
Với sự hạn chế về nhận thức, mong muốn kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần giúp các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp xuất khẩu có thể áp dụng nhằm đạt được kết quả thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN trong bối cảnh hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN, phát huy có hiệu quả các nguồn lực và thế mạnh của quốc gia. Nghiên cứu sinh mong muốn nhận được những ý kiến góp ý của các chuyên gia, các nhà quản lý, các nhà khoa học để luận án được hoàn thiện và không ngừng học hỏi, tiếp thu kiến thức thuộc lĩnh vực chuyên môn nghiên cứu.
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ
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PHỤ LỤC 1
SO SÁNH MỨC ĐỘ HỘI NHẬP GIỮA AEC VÀ EU

Với mục tiêu trở thành “một thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất”, AEC mới chỉ đáp ứng được yếu tố về tự do hóa thương mại và tự do di chuyển yếu tố sản xuất. Xét trên lý thuyết, với những nội dung trên, AEC có sự liên kết cao hơn một FTA nhưng mới gần tiến tới hình thành một thị trường chung. Như vậy, theo quan điểm phổ biến có thể coi AEC là một “thị trường chung”. Khác với cộng đồng kinh tế EU- một thực thể kinh tế đơn nhất được nhất thể hóa, AEC là 10 nền kinh tế đơn lẻ hợp lại. Phương thức hợp tác của AEC vẫn là phương thức liên chính phủ và ra quyết định theo nguyên tắc đồng thuận, còn phương thức hợp tác của EU là theo nguyên tắc đa số. Do sự đa dạng về thể chế chính trị, trình độ phát triển kinh tế và nhiều nét khác biệt về văn hóa - xã hội giữa các quốc gia thành viên ASEAN nên quá trình thương lượng để có sự đồng thuận của tất cả các quốc gia thành viên thường kéo dài rất lâu, trong khi đó, hội nhập kinh tế, hợp tác kinh tế đòi hỏi sự quyết định nhanh chóng, kịp thời và nắm bắt được thời cơ để có thể hợp tác, phát triển. 

 (1) Mục tiêu và nguyên tắc hội nhập

- Mục tiêu hội nhập: Ban đầu, EU được thành lập nhằm đảm bảo sự bền vững của châu Âu, giải quyết cơ bản mâu thuẫn giữa Đức và Pháp, tạo liên kết nhằm tăng cường hợp tác kinh tế giữa các ngành sản xuất cơ bản là than và thép của Đức, Pháp cùng với Bỉ, Ý, Hà Lan và Lúcxămbua thông qua một cơ quan điều phối chung. Có thể thấy, sự thống nhất của châu Âu được thực hiện bắt đầu từ lĩnh vực kinh tế, thương mại trong một thị trường chưa rộng. Còn AEC hướng tới mục tiêu cuối cùng là hình thành một khu vực kinh tế ASEAN ổn định, thịnh vượng và có khả năng cạnh tranh cao, trong đó, hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và vốn sẽ được tự do di chuyển, kinh tế phát triển đồng đều, giảm đói nghèo.

- Nguyên tắc hội nhập: Hội nhập EU được xây dựng trên nguyên tắc liên bang, sự liên kết hội nhập được bắt đầu từ kinh tế, dần dần chuyển sang chính trị, xây dựng các thể chế chung vững chắc, đồng thời giữ vai trò hạt nhân, bản sắc dân tộc của các nước thành viên. Còn AEC đề ra nguyên tắc hội nhập kiểu hợp bang, hình thành một khu vực kinh tế ASEAN ổn định, thịnh vượng và có khả năng cạnh tranh cao.

- Mức độ hội nhập: Mức độ hội nhập kinh tế giữa AEC và EU sẽ được so sánh trên căn cứ về sự hình thành thị trường thống nhất trên cơ sở phân loại của Lloyd (2004) với số liệu được cập nhật từ “Lộ trình hướng tới Cộng đồng ASEAN 2009 - 2015”, cụ thể:
Bảng phụ lục 1. Tiến trình hướng tới hội nhập kinh tế của EU và AEC 
đối với thị trường hàng hóa
	Biện pháp biên giới
	EU
	AEC

	Xóa bỏ thuế công nghiệp
	Tất cả
	Tất cả

	Xóa bỏ rào cản phi thuế quan đối với công nghiệp
	Tất cả
	Tất cả

	Xóa bỏ các biện pháp bóp méo TM đối với nông nghiệp
	Tất cả
	Tất cả

	Xóa bỏ rào cản mua sắm chính phủ
	Tất cả
	Một số

	Nghiêm cấm các biện pháp khuyến khích xuất khẩu
	Tất cả
	Không

	Cấm các hành động chống bán phá giá
	Tất cả
	Không

	Biện pháp không biên giới 
	EU
	AEC

	Đãi ngộ quốc gia
	Tất cả
	Một số

	Cấm trợ cấp sản xuất làm bóp méo thương mại
	Một số
	Một số

	Các biện pháp xuyên biên giới 
	EU
	AEC

	Hài hòa hóa các sản phẩm hội tụ tiêu chuẩn của tiêu chuẩn sản phẩm 
	Tất cả
	Một số

	Hài hòa hóa các sản phẩm được thừa nhận tiêu chuẩn của tiêu chuẩn sản phẩm 
	Tất cả
	Một số
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Như vậy, đối với hội nhập kinh tế trong lĩnh vực thị trường hàng hóa, EU đã hoàn thành việc dỡ bỏ các rào cản đối với các biện pháp biên giới và xuyên biên giới, còn biện pháp không biên giới chỉ còn một phạm vi nhỏ chưa được hoàn thành. Trong khi đó, tại AEC, chỉ có một vài rào cản được loại bỏ 100% là rào cản thuế quan và phi thuế quan đối với công nghiệp, rào cản làm bóp méo thương mại nông nghiệp.

 Đối với lĩnh vực dịch vụ, tiếp cận thị trường và đãi ngộ quốc gia đã được đưa vào kế hoạch của AEC, tuy nhiên chưa được thực hiện đầy đủ do số lượng ngành, lĩnh vực còn hạn chế trong khuôn khổ thỏa thuận về dịch vụ của ASEAN.

Bảng phụ lục 2. Tiến trình hướng tới hội nhập kinh tế của EU và AEC 
đối với thị trường vốn

	Biện pháp biên giới
	EU
	AEC

	Quyền thành lập
	Tất cả
	Một số

	Chuyển vốn và lợi nhuận
	Tất cả
	Tất cả

	Biện pháp không biên giới 
	EU
	AEC

	Đãi ngộ quốc gia
	Tất cả
	Tất cả

	Xóa bỏ các biện pháp yêu cầu trong đầu tư 
	Tất cả
	Không

	Cấm các biện pháp khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài
	Tất cả
	Không

	Bảo vệ nhà đầu tư
	Tất cả
	Tất cả

	Biện pháp xuyên biên giới 
	EU
	AEC

	Hài hòa hóa luật kinh doanh
	Tất cả
	Không

	Hiệp định tránh đánh thuế hai lần/hiệp định đầu tư song phương
	Tất cả
	Tất cả

	Thuế - hài hòa hóa thuế kinh doanh
	Một số
	Không
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Đầu tư và thương mại nước ngoài đóng vai trò quan trọng đối với các nước ASEAN. Nhu cầu vốn nhằm hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và các ngành công nghiệp trong khu vực không những là các khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mà còn cả các khoản vay.

Bảng phụ lục 3. Tiến trình hướng tới hội nhập kinh tế của EU và AEC
 đối với thị trường lao động

	Biện pháp biên giới
	EU
	AEC

	Di chuyển tạm thời của thể nhân 
	Tất cả
	Một số

	Di chuyển thường trú của thể nhân 
	Tất cả
	Không

	Biện pháp xuyên biên giới
	EU
	AEC

	Công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn lao động
	Tất cả
	Một số
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EU là liên minh siêu quốc gia với các tổ chức trung ương: Nghị viện châu Âu, Tòa án châu Âu, Hệ thống luật pháp châu Âu, Ủy ban Cạnh tranh châu Âu. AEC hoạt động theo nguyên tắc liên chính phủ mà không có một quyền rõ ràng nào đối với từng nước.

Như vậy, so sánh về mức độ hội nhập kinh tế của EU và AEC có thể thấy các bước đi của EU đang gần tới hội nhập hoàn toàn trong khi đó, AEC cần phải có nhiều hành động hơn nữa để có thể hoàn thành tiến trình hội nhập. 

Bảng phụ lục 4. Tiến trình hình thành thị trường thống nhất

	
	EU
	AEC

	Thuế suất nội bộ
	Giảm tới 0%
	Giảm tới 0%

	Thuế suất bên ngoài
	Tất cả các thành viên thực hiện một mức thuế suất
	Mỗi nước có mức thuế suất riêng

	Thương mại dịch vụ
	100%
	70%

	Di chuyển lao động
	Lao động di chuyển tự do
	Chỉ lao động có tay nghê được di chuyển tự do
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So với liên minh kinh tế - tiền tệ của EU hiện nay thì mức độ liên kết kinh tế của ASEAN còn thấp hơn nhiều bởi EU đã cho ra đời được đồng tiền chung châu Âu euro vào ngày 01/01/2002. AEC không giống với Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EEC) trước đây. EEC bắt đầu từ một thị trường chung thống nhất cho một vài sản phẩm (than, thép,…) và sau đó phát triển thành thị trường chung cho mọi sản phẩm dưới sự điều phối mang tính siêu quốc gia của Ủy ban châu Âu. Nguyên tắc ra quyết định của AEC là nguyên tắc đồng thuận còn của EEC là nguyên tắc đa số. 

Với mục tiêu trở thành “một thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất” thì AEC chỉ đáp ứng được yếu tố về tự do hóa thương mại và tự do di chuyển yếu tố sản xuất. Xét trên lý thuyết, với những nội dung trên, AEC không thuộc bất kỳ hình thức hội nhập kinh tế khu vực nào. Sự liên kết của AEC cao hơn một FTA nhưng chưa thể là một thị trường chung. Như vậy, theo quan điểm phổ biến có thể coi AEC là một “thị trường chung” - (trừ đi hai yếu tố hải quan chung và hài hòa chính sách kinh tế) hay là một “FTA+” (cộng thêm tự do di chuyển các yếu tố sản xuất).

So sánh về cấp độ liên kết giữa EEC với AEC thì EEC đã đã đạt tới cấp độ liên kết cao nhất là Liên minh kinh tế - tiền tệ châu Âu (EMU), sử dụng đồng tiền chung và chính sách tiền tệ chung - cấp độ liên kết cao hơn nhiều so với AEC. 

Trong khi EU vẫn luôn là một trong những trung tâm kinh tế, khoa học kĩ thuật lớn nhất thế giới thì AEC ngay từ khi hình thành lại là một cộng đồng kinh tế mở và các nước thành viên AEC còn phụ thuộc nhiều vào thị trường xuất khẩu, vốn và công nghệ ở bên ngoài, do đó mô hình liên kết kinh tế trong EU cao và sâu hơn so với AEC. Sự hội nhập kinh tế của châu Âu thể hiện ở 4 chính sách chung là: chính sách thương mại chung, chính sách ngư nghiệp chung, chính sách giao thông vận tải chung và chính sách nông nghiệp chung (là chính sách quan trọng nhất). Chính sách thương mại chung của EU không chỉ được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác song phương, đa phương mà còn cả những ưu đãi đơn phương dành cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Ngoài ra, nếu như EEC là một thực thể kinh tế đơn nhất được nhất thể hóa thì AEC là các nền kinh tế cộng. Phương thức hợp tác của AEC vẫn là phương thức liên chính phủ và ra quyết định theo nguyên tắc đồng thuận, còn phương thức hợp tác của EU là “phương thức cộng đồng”, theo đó tất cả các vấn đề thuộc phạm vi của cộng đồng đều được các quốc gia thành viên chuyển giao chủ quyền cho EEC. Do sự đa dạng về thể chế chính trị, trình độ phát triển kinh tế và nhiều nét khác biệt về văn hóa - xã hội giữa các quốc gia thành viên nên quá trình thương lượng để có sự đồng thuận của tất cả các quốc gia thành viên thường kéo dài rất lâu. Một quyết định, một vấn đề,... không được thông qua khi có một quốc gia thành viên không đồng ý. Trong khi đó, hội nhập kinh tế, hợp tác kinh tế,... đòi hỏi sự quyết định nhanh chóng, kịp thời và nắm bắt được thời cơ để có thể hợp tác, phát triển. 

PHỤ LỤC 2
PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP 
A- THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ chứng nhận đầu tư:................................

Do ..................................................................cấp Ngày cấp........................................

Người trả lời khảo sát:.................................................................................................

Chức danh:..................................................................................................................

Điện thoại: ..........................            Email:..................................................................
1. Xin Ông/bà cho biết về loại hình doanh nghiệp, tình hình lao động, tài sản (vốn) và lĩnh vực sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay? (Đánh dấu (X) vào các ô thích hợp)

	 Loại hình doanh nghiệp   
	Về lĩnh vực sản xuất/kinh doanh (Có thể đánh dấu (X) vào nhiều ô)

	Doanh nghiệp Nhà nước
	(
	Sản xuất công nghiệp
	(

	Doanh nghiệp tư nhân
	(
	Xây dựng cơ bản
	(

	DN có vốn đầu tư nước ngoài
	(
	Sản xuất Nông/lâm/thuỷ sản
	(

	Công ty cổ phần
	(
	Thương mại - dịch vụ 
	(

	Loại hình khác……………
	(
	Tổng hợp
	(


B- THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP

1. Ông/Bà cho biết kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp trong thời gian qua?
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Kim ngạch (1.000 USD)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tăng trường (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Doanh nghiệp của Ông/Bà chủ yếu xuất khẩu sang khu vực thị trường nào? (Đánh dấu X vào ô chọn)
	Thị trường
	Đánh dấu

	Thị trường châu ÂU 
	(

	Thị trường châu Á
	(

	Thị trường châu Mỹ
	(

	Thị trường châu Phi
	(

	Khác (Vui lòng nêu rõ)……………………
	


3. Doanh nghiệp của Ông/Bà chủ yếu xuất khẩu những nhóm mặt hàng nào? (Đánh dấu X vào ô chọn)

	Nhóm hàng
	Đánh dấu

	Nhóm hàng công nghiệp 
	(

	Nhóm hàng linh kiện điện tử
	(

	Nhóm hàng nông sản
	(

	Nhóm hàng thủy sản
	(

	Nhóm hàng dệt may
	(

	Nhóm hàng da giày
	(

	Khác (Vui lòng nêu rõ)……………………
	

	
	


4. Doanh nghiệp của Ông/Bà có xuất khẩu sang thị trường ASEAN hay không? (Đánh dấu X vào các ô chọn)

( Có         




       ( Không

Nếu có thì xin Ông/Bà cho biết kim ngạch xuất khẩu hàng năm như thế nào?

	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1. Kim ngạch xuất khẩu 

sang thị trường ASEAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tăng trưởng (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Mặt hàng xuất khẩu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm hàng công nghiệp 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm hàng linh kiện điện tử
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm hàng nông sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm hàng thủy sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm hàng dệt may
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm hàng da giày
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khác (ghi rõ)……………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Doanh nghiệp của Ông/Bà xuất khẩu sang các nước ASEAN nào dưới đây? (Đánh dấu X vào các ô chọn)
	Thị trường
	Đánh dấu

	Thị trường Singapore
	(

	Thị trường Thái Lan
	(

	Thị trường Indonexia
	(

	Thị trường Malaysia
	(

	Thị trường Philipine
	(

	Thị trường Myanmar
	(

	Thị trường Campchia
	(

	Thị trường Lào
	(

	Thị trường Bruney
	(


6. Xin Ông/Bà cho biết hình thức xuất khẩu chủ yếu của doanh nghiệp là gì? (Đánh dấu X vào ô chọn)

	
	Đánh dấu

	Xuất khẩu trực tiếp
	(

	Xuất khẩu gián tiếp
	(

	Mua sắm Chính phủ
	(

	Xuất qua trung gian
	(

	Khác (Vui lòng nêu rõ)……………………
	(


7. Đánh giá của Ông/Bà thế nào về hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp sang thị trường ASEAN thời gian qua?

( Thuận lợi       



( Khó khăn

8. Những yếu tố nào khiến cho việc thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp đạt được kết quả như vậy? (Đánh dấu X vào những ô thích hợp)
- Thể chế, môi trường kinh doanh của Việt Nam ngày càng được hoàn thiện (
- Chính sách đúng đắn, phù hợp của nhà nước khuyến khích phát triển XK (
- Lợi thế so sánh của Việt Nam trong phân công lao động quốc tế (
- Tác động từ tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực của Việt Nam (
- Sức cạnh tranh của doanh nghiệp XK Việt Nam (
- Ý kiến khác:…………………………………………………………………………

9. Ông/Bà đánh giá thế nào về những hạn chế, tồn tại trong thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2020? (Đánh dấu X vào những ô thích hợp)

- Chuyển dịch cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu còn chậm (
- Phụ thuộc vào một số thị trường lớn (
- Chưa đáp ứng được yêu cầu của các thị trường nhập khẩu  (
- Tăng trưởng xuất khẩu chưa bền vững (
- Tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng, dựa trên lợi tế so sánh tĩnh (
- Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu chưa có sự chuyển dịch tích cực  (
- Giá trị gia tăng của hàng hóa xuất khẩu còn thấp (
- Ý kiến khác.................................................................................................................

10. Yếu tố nào khiến cho việc thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp gặp những tồn tại, hạn chế nêu trên? (Đánh dấu X vào những ô thích hợp)
- Thể chế, môi trường kinh doanh của Việt Nam chưa thực sự đầy đủ, chồng chéo, hiệu quả thực thi thấp (
- Chính sách thúc đẩy xuất khẩu chưa tốt (
- Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, sản phẩm và doanh nghiệp còn yếu (
- Chưa tận dụng được những cơ hội từ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam (
- Trình độ phát triển của nền kinh tế, trình độ công nghệ thấp (
- Các yếu kém và hạn chế về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực (
- Ý kiến khác:………………………………………………………………………

C. ĐÁNH GIÁ CỦA ÔNG/BÀ THẾ NÀO VỀ CÁC CHÍNH SÁCH, CÔNG CỤ  THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG ASEAN TRONG THỜI GIAN QUA

11. Theo Ông/Bà các chính sách thúc đẩy xuất khẩu của Nhà nước trong thời gian qua có hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp không? (Đánh dấu X vào ô chọn)

( Có         




       ( Không

Nếu có thì mức độ hỗ trợ cho xuất khẩu của doanh nghiệp Ông/Bà như thế nào (Có thể đánh dấu X vào nhiều ô)
	
	Rất tốt
	Tốt
	Trung bình
	Không tốt

	Chính sách thúc đẩy xuất khẩu
	(
	(
	(
	(


12. Theo Ông/bà thì những chính sách thúc đẩy xuất khẩu nào dưới đây tác động đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp? (Có thể đánh dấu X vào nhiều chính sách và nhiều ô)
	Chính sách
	Rất tốt
	Tốt
	Trung bình
	Không tốt

	(1) Chính sách phát triển mặt hàng và thị trường xuất khẩu
	(
	(
	(
	(

	(2) Chính sách thuế   
	(
	(
	(
	(

	(3) Chính sách tín dụng cho xuất khẩu
	(
	(
	(
	(

	(4) Chính sách tỷ giá 
	(
	(
	(
	(

	(5) Chính sách xúc xúc tiến thương mại
	(
	(
	(
	(

	(6) Bảo hiểm xuất khẩu
	(
	(
	(
	(

	(7) Chính sách phát triển hạ tầng hỗ trợ xuất khẩu
	(
	(
	(
	(

	(8) Chính sách phát triển nguồn nhân lực 
	(
	(
	(
	(

	(9) Khác (vui lòng nêu rõ)……………..
	(
	(
	(
	(


13. Theo Ông/bà thì những công cụ thúc đẩy xuất khẩu nào là quan trọng đối với thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp? (Có thể đánh dấu X vào nhiều công cụ và nhiều ô)
	Công cụ
	Rất tốt
	Tốt
	Trung bình
	Không tốt

	(1) Thông tin, nghiên cứu, dự báo thị trường của doanh nghiệp
	(
	(
	(
	(

	2) Xúc tiến thương mại, marketing xuất khẩu của doanh nghiệp
	(
	(
	(
	(

	(3) Đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu, chất lượng sản phẩm
	(
	(
	(
	(

	(4) Đầu tư đổi mới, nâng cao trình độ thiết bị, công nghệ của doanh nghiệp
	(
	(
	(
	(

	(5) Đẩy mạnh liên kết và hợp tác doanh nghiệp,...
	(
	(
	(
	(

	Khác (vui lòng nêu rõ)……………..
	(
	(
	(
	(


14. Xin Ông/Bà cho biết những vấn đề nào dưới đây là yếu tố tạo thuận lợi hay gây khó khăn đối với xuất khẩu của doanh nghiệp? (Đánh dấu X vào ô chọn)

	
	Thuận lợi
	Khó khăn

	Thủ tục hải quan
	(
	(

	Thủ tục hành chính
	(
	(

	Vận tải
	(
	(

	Thanh toán
	(
	(

	Thông tin về thị trường, …….
	(
	(

	Khác (Vui lòng nêu rõ)……………………
	(
	(


D. ĐÁNH GIÁ VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP VỀ QUÁ TRÌNH THỰC THI CHÍNH SÁCH, BIỆN PHÁP VÀ CÔNG CỤ THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG ASEAN  

(1. Hoàn toàn không đồng ý 2. Không đồng ý 3. Đồng ý 4. Rất đồng ý. 5. Hoàn toàn đồng ý)

16. Ông/bà đánh giá thế nào về thái độ của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện các chính sách và công cụ thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa 

	Thang đo -  Thái độ công chức
	Cảm nhận

	1
	Công chức có thái độ thân thiện, hài lòng 
	1
	2
	3
	4
	5

	2
	Công chức không gây phiền hà, nhũng nhiễu
	1
	2
	3
	4
	5

	3
	Công chức có tinh thần trách nhiệm cao 
	1
	2
	3
	4
	5

	4
	Công chức tận tình hướng dẫn 
	1
	2
	3
	4
	5

	5
	Công chức phục vụ công bằng 
	1
	2
	3
	4
	5

	6
	Công chức xử lý tốt trong các tình huống phát sinh 
	1
	2
	3
	4
	5

	17. Theo đánh giá của ông/ bà năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức có đáp ứng được yêu cầu giải quyết công vụ?

	Thang đo -  Năng lực công chức 
	
	
	
	
	

	1
	Công chức có khả năng giao tiếp tốt với DN 
	1
	2
	3
	4
	5

	2
	Công chức nắm vững nghiệp vụ chuyên môn
	1
	2
	3
	4
	5

	3
	Công chức giải đáp thỏa mãn vướng mắc của DN
	1
	2
	3
	4
	5

	4
	Công chức hướng dẫn dễ hiểu 
	1
	2
	3
	4
	5

	18. Đánh giá của Ông/bà như thế nào về thủ tục hành chính trong quá trình giải quyết các thủ tục về xuất khẩu hàng hoá?
	

	Thang đo - Thủ tục hành chính 
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu 
	1
	2
	3
	4
	5

	2
	Thủ tục hành chính được công khai tại nơi làm việc
	1
	2
	3
	4
	5

	3
	Thủ tục hành chính trực tuyến ở mức độ cao 
	1
	2
	3
	4
	5

	19. Ông/bà đánh giá thế nào về việc trang bị và đảm bảo cơ sở vật chất trong quá trình thực thi công việc?

	Thang đo - Cơ sở vật chất
	
	
	
	
	

	1
	Nơi giao dịch thoán mát, khang trang 
	1
	2
	3
	4
	5

	2
	Nơi để xe an toàn, thuận lợi 
	1
	2
	3
	4
	5

	3
	Công chức được trang bị đầy đủ trang thiết bị 
	1
	2
	3
	4
	5

	20. Theo Ông/bà việc xử lý hồ sơ có đáp ứng được mong muốn của doanh nghiệp? 

	Thang đo - Kết quả xử lý hồ sơ
	
	
	
	
	

	1
	Kết quả được trả đúng hạn 
	1
	2
	3
	4
	5

	2
	Kết quả thỏa mãn yêu cầu của DN
	1
	2
	3
	4
	5


E- ĐỀ XUẤT TỪ PHÍA DOANH NGHIỆP

21. Theo Ông/Bà, chính sách, công cụ thúc đẩy xuất khẩu nào là quan trọng nhất đối với doanh nghiệp trong thời gian tới (Đánh dấu (x) vào mỗi lựa chọn)
	Chính sách
	Rất quan trọng
	Quan trọng
	Trung bình
	Không quan trọng

	(1) Chính sách phát triển mặt hàng và thị trường xuất khẩu
	(
	(
	(
	(

	(2) Chính sách tín dụng cho xuất khẩu
	(
	(
	(
	(

	(3) Chính sách tỷ giá 
	(
	(
	(
	(

	(4) Chính sách xúc xúc tiến thương mại
	(
	(
	(
	(

	(5) Bảo hiểm xuất khẩu
	(
	(
	(
	(

	(6) Chính sách phát triển hạ tầng hỗ trợ xuất khẩu
	(
	(
	(
	(

	(7) Chính sách phát triển nguồn nhân lực 
	(
	(
	(
	(

	(8) Khác (vui lòng nêu rõ)……………
	(
	(
	(
	(


22. Theo Ông/Bà, thời gian tới Nhà nước cần tập trung hỗ trợ nhiều nhất cho chính sách, công cụ nào dưới đây nhằm thúc đẩy xuất khẩu cho doanh nghiệp (Đánh dấu (x) vào ô chọn) 
	Chính sách
	Đánh dấu

	(1) Chính sách phát triển mặt hàng và thị trường xuất khẩu
	(

	(2) Chính sách tín dụng cho xuất khẩu
	(

	(3) Chính sách tỷ giá 
	(

	(4) Chính sách xúc xúc tiến thương mại
	(

	(5) Bảo hiểm xuất khẩu
	(

	(6) Chính sách phát triển hạ tầng hỗ trợ xuất khẩu
	(

	(7) Chính sách phát triển nguồn nhân lực 
	(

	(9) Khác (vui lòng nêu rõ)……………..
	(


23. Để tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại sang thị trường ASEAN, theo ông/bà chúng ta tập trung vào các hoạt động nào dưới đây là chủ yếu:

- Hội chợ, triển lãm (
- Khuyến mại (
- Quảng cáo thương mại (
- Trưng bày, giới thiệu sản phẩm (
- Khác: ( (Mong ông/bà ghi cụ thể).................................................................................
24.  Theo ông/bà Chính sách tín dụng xuất khẩu cần  được Nhà nước quy định như thế nào để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN

- Gia hạn thanh toán (
- Trả chậm (
-  Ưu đãi về điều kiện vay (
- Ưu đãi lãi suất (
- Khác ((Mong ông/bà ghi cụ thể)...................................................................................
25. Để thúc đẩy xuất khẩu trong thời gian tới Ông/Bà có đề xuất/kiến nghị gì đối với Nhà nước hay không?............................................................................................

Kiến nghị khác của Ông/Bà...............................................................................

                                                                                Hà Nội, ngày      tháng       năm 2020
	
	
	Người trả lời phỏng vấn            (ký, ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC 3
PHIẾU KHẢO SÁT CHUYÊN GIA 

Xin chào ông/bà. Hiện tại tôi đang thực hiện một nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của chính sách, biện pháp, công cụ thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN, rất mong Ông/bà dành chút ít thời gian chia sẻ một số thông tin trong khảo sát này. Tất cả các ý kiến đóng góp của quý Ông/bà đều góp phần vào sự thành công của nghiên cứu này. Xin chân thành cảm ơn! (Đánh dấu (x) vào ô chọn) 
1. Theo ông/bà chính sách, biện pháp, công cụ  thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ASEAN ban hành thời gian qua đã hoàn thành được yêu cầu cơ bản để đảm bảo mục tiêu của quốc gia trong  điều chỉnh quan hệ thương mại Việt Nam - ASEAN?

Hoàn thành tốt (
Hoàn thành (
Cần hoàn thiện bổ sung (
Chưa hoàn thành (
2. Chính sách, biện pháp, công cụ thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ASEAN ban hành thời gian qua theo Ông/bà đã đáp ứng được yêu cầu và mong muốn của doanh nghiệp

· Đáp ứng rất tốt (
· Đáp ứng Tốt (
· Bình thường (
· Chưa đáp ứng được  (
3. Theo Ông/Bà các chính sách thúc đẩy xuất khẩu của nhà nước trong thời gian qua có hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp không?
· Có (
· Không (
4. Theo Ông/Bà những chính sách thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường ASEAN trong thời gian vừa qua tác động như thế nào đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp ?

· Rất tốt (
· Tốt (
· Trung bình (
· Chưa tốt (
5. Theo Ông/Bà thì những chính sách, biện pháp, công cụ thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá sang thị trường ASEAN ban hành thời gian qua đã phản ánh được yêu cầu và mong muốn của doanh nghiệp chưa?

· Rất tốt (
· Tốt (
· Bình thường (
· Chưa đáp ứng được (
6. Việc ban hành chính sách thúc đẩy xuất khẩu cho doanh nghiệp thời gia qua đã tuân thủ theo đúng quy trình theo luật định? Và đã có những đột phá gì góp phần tạo ra những chính sách, biện pháp tốt?
· Theo đúng quy trình (
· Chưa theo đúng quy trình (
· Có đột phá  (
· Không có đột phá (
7. Ông/Bà đánh giá như thế nào về những thuận lợi và khó khăn mà doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đang gặp phải trong việc xuất khẩu hàng hoá sang thị trường ASEAN trong thời gian tới?

· Về thị trường                                                     Thuận lợi (    Khó khăn (
· Về logistic

· Về quy định nguồn gốc xuất xứ                        Thuận lợi (    Khó khăn (
· Về năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá Thuận lợi (  Khó khăn (
· Về tiếp cận thông tin thị trường                        Thuận lợi (    Khó khăn (
8. Theo Ông/Bà thì việc lấy ý kiến của các thành phần tham gia như các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đối tượng thụ hưởng, các chủ thể tham gia quá trình xây dựng và thực thi các chính sách thúc đẩy xuất khẩu hiện nay có được đảm bảo thực hiện đầy đủ và nghiêm túc không?

· Đầy đủ (
· Chưa đầy đủ (
9. Theo Ông/Bà thì trong bối cảnh hình thành và thực thi những cam kết của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) chính sách, biện pháp, công cụ thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường này cần chú ý những nội dung gì?

· Tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh chính sách, biện pháp, công cụ thúc đẩy đảm bảo phù hợp với thực tiễn (
· Tăng tính kiến tạo, hỗ trợ cho doanh nghiêp (
· Cả 2 ý trên  (
10. Theo Ông/Bà chính sách, biện pháp, công cụ nào sẽ góp phần hiệu quả thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa cnủa Việt Nam sang thị trường ASEAN trong bối cảnh hình thành cộng đồng kinh tế AEC? 
· Phát triển thị trường (
· Tín dụng xuất khẩu (
· Phát triển nguồn nhân lực (
· Thuế (
· Tỷ giá (
· Xúc tiến thương mại (
· Phát triển cơ sở hạ tầng (
11. Theo Ông/Bà để tăng tính cạnh tranh về sản phẩm hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường ASEAN, doanh nghiệp cần chú ý những vấn đề gì?

· Mặt hàng

· Bao bì

· Chất lượng

· Giá cả

· Công nghệ chế tạo

12.  Ông/Bà đánh giá như thế nào về các chính sách, biện pháp, công cụ xúc tiến thương mại nói chung và xúc tiến thương mại hàng hóa sang thị trường ASEAN nói riêng?

· Rất tốt (
· Tốt (
· Bình thường (
· Chưa tốt (
13. Theo Ông/Bà, chính sách, công cụ thúc đẩy xuất khẩu nào là quan trọng nhất đối với doanh nghiệp trong thời gian tới?

·  Chính sách phát triển mặt hàng và thị trường xuất khẩu (
· Chính sách tín dụng cho xuất khẩu (
·  Chính sách tỷ giá (
·  Chính sách xúc tiến thương mại (
· Bảo hiểm xuất khẩu (
· Chính sách phát triển hạ tầng hỗ trợ xuất khẩu (
· Chính sách phát triển nguồn nhân lực (
· Khác (vui lòng nêu rõ)……………

14. Theo Ông/Bà, thời gian tới Nhà nước cần tập trung hỗ trợ nhiều nhất cho chính sách, công cụ nào dưới đây nhằm thúc đẩy xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường ASEAN?

· Chính sách phát triển mặt hàng và thị trường xuất khẩu (
· Chính sách tín dụng cho xuất khẩu (
· Chính sách tỷ giá (
· Chính sách xúc tiến thương mại  (
·  Bảo hiểm xuất khẩu (
· Chính sách phát triển hạ tầng hỗ trợ xuất khẩu (
· Chính sách phát triển nguồn nhân lực (
15. Để tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường ASEAN, theo Ông/Bà chúng ta cần tập trung vào các hoạt động nào dưới đây là chủ yếu.

- Hội chợ, triển lãm (
- Khuyến mại (
- Quảng cáo thương mại (
- Trưng bày, giới thiệu sản phẩm 

- Khác  ……………………………………………………………………………
16.  Theo Ông/Bà Chính sách tín dụng xuất khẩu cần  được Nhà nước quy định như thế nào để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN.

- Gia hạn thanh toán (
Trả chậm (
Ưu đãi về điều kiện vay (
Ưu đãi lãi suất (
Khác ………………………………………………………………………………
17. Để thúc đẩy xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường ASEAN trong thời gian tới Ông/Bà có đề xuất/kiến nghị gì đối với Nhà nước hay không?
                                                Hà Nội, ngày ..... tháng  ..... năm 2020



                                            Người trả lời phỏng vấn        

                                          (ký, ghi rõ họ tên) 

PHỤ LỤC 4
KẾT QUẢ KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP 

1. Xin Ông/bà cho biết về loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp hiện nay?
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2. Xin Ông/bà cho biết về lĩnh vực sản xuất/kinh doanh của doanh nghiệp? (Có thể đánh dấu (X) vào nhiều ô).
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3. Doanh nghiệp của Ông/Bà chủ yếu xuất khẩu sang khu vực thị trường nào?
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4. Doanh nghiệp của Ông/Bà chủ yếu xuất khẩu những nhóm mặt hàng nào?
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5. Doanh nghiệp của Ông/Bà xuất khẩu sang các nước ASEAN nào dưới đây?
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6. Xin Ông/Bà cho biết hình thức xuất khẩu chủ yếu của doanh nghiệp là gì?
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7. Theo Ông/Bà những yếu tố dưới đây ảnh hưởng như thế nào tới việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp sang thị trường ASEAN?
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a. Thể chế, môi trường kinh doanh của Việt Nam ngày càng được hoàn thiện 

b. Chính sách đúng đắn, phù hợp của nhà nước khuyến khích phát triển xuất khẩu 

c. Lợi thế so sánh của Việt Nam trong phân công lao động quốc tế 

d. Tác động từ tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực của Việt Nam 
e. Sức cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam
8. Xin Ông/Bà cho biết những hạn chế, tồn tại trong xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2020?
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a. Chuyển dịch cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu còn chậm 
b. Phụ thuộc vào một số thị trường lớn 

c. Chưa đáp ứng được yêu cầu của các thị trường nhập khẩu  

d. Tăng trưởng xuất khẩu chưa bền vững 

e. Tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng, dựa trên lợi tế so sánh tĩnh 
f. Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu chưa có sự chuyển dịch tích cực  

g. Giá trị gia tăng của hàng hóa xuất khẩu còn thấp
9. Ông/Bà cho biết yếu tố nào dưới đây khiến cho hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp gặp những tồn tại, hạn chế nêu trên?
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a. Thể chế, môi trường kinh doanh của Việt Nam chưa thực sự đầy đủ, chồng chéo, hiệu quả thực thi thấp 

b. Chính sách thúc đẩy xuất khẩu chưa tốt 

c. Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, sản phẩm và doanh nghiệp còn yếu 

d. Chưa tận dụng được những cơ hội từ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 
e. Trình độ phát triển của nền kinh tế, trình độ công nghệ thấp 

f. Các yếu kém và hạn chế về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực 

10a. Theo Ông/Bà các chính sách thúc đẩy xuất khẩu của Nhà nước trong thời gian qua có hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp không?
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10b. Nếu có, thì theo Ông/Bà mức độ hỗ trợ của các chính sách thúc đẩy xuất khẩu của Nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp như thế nào?
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11. Ông/Bà đánh giá thế nào về mức độ tác động của những chính sách dưới đối với thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp?
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	a. Chính sách phát triển mặt hàng và thị trường xuất khẩu

	b. Chính sách thuế   

	c. Chính sách tín dụng cho xuất khẩu

	d. Chính sách tỷ giá 

	e. Chính sách xúc tiến thương mại

	f. Bảo hiểm xuất khẩu

	g. Chính sách phát triển hạ tầng hỗ trợ xuất khẩu

	h. Chính sách phát triển nguồn nhân lực 

	Khác 


12. Xin Ông/Bà cho biết về mức độ quan trọng của những công cụ dưới đây đối với thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp?
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	a. Thông tin, nghiên cứu, dự báo thị trường của doanh nghiệp

	b. Xúc tiến thương mại, marketing xuất khẩu của doanh nghiệp

	c. Đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu, chất lượng sản phẩm

	d. Đầu tư đổi mới, nâng cao trình độ thiết bị, công nghệ của doanh nghiệp

	e. Đẩy mạnh liên kết và hợp tác doanh nghiệp,...

	g. Khác (vui lòng nêu rõ)……………..


13. Xin Ông/Bà cho biết những vấn đề nào dưới đây là yếu tố tạo thuận lợi nhất hay gây khó khăn nhất đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp?
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14. Ông/Bà đánh giá thế nào về thái độ của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện các chính sách và công cụ thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa.
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15. Ông/Bà đánh giá thế nào về năng lực thực thi công vụ của cán bộ công chức hiện nay?
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16. Ông/Bà có đồng ý với những nhận định về thủ tục hành chính trong quá trình giải quyết các thủ tục về xuất khẩu hàng hoá hiện nay?
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17. Ông/Bà có đồng ý với những đánh giá, nhận định về việc trang bị và đảm bảo cơ sở vật chất trong quá trình thực thi công việc dưới đây không?
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18. Ông/Bà đánh giá thế nào về việc xử lý hồ sơ của các cơ quan quản lý nhà nước hiện nay?
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19. Xin Ông/Bà cho biết mức độ quan trọng của các chính sách, công cụ dưới đây đối với việc thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp trong thời gian tới?
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	a. Chính sách phát triển mặt hàng và thị trường xuất khẩu

	b. Chính sách tín dụng cho xuất khẩu

	c. Chính sách tỷ giá 

	d. Chính sách xúc tiến thương mại

	e. Bảo hiểm xuất khẩu

	f. Chính sách phát triển hạ tầng hỗ trợ xuất khẩu

	g. Chính sách phát triển nguồn nhân lực 

	h. Khác 


20. Theo Ông/Bà, thời gian tới Nhà nước cần tập trung hỗ trợ nhiều nhất cho chính sách, công cụ nào dưới đây nhằm hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu cho doanh nghiệp?
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21. Để tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại sang thị trường ASEAN, theo Ông/Bà thì cần tập trung vào các hoạt động nào?
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22. Ông/Bà nhận định thế nào về tầm quan trọng của việc sử dụng công cụ xúc tiến thương mại trong thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN?
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23.  Theo Ông/Bà chính sách tín dụng xuất khẩu cần  được Nhà nước quy định như thế nào để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN?
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24. Theo Ông/Bà tín dụng xuất khẩu có phải là một công cụ hữu hiệu để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN không?
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25. Để thúc đẩy xuất khẩu trong thời gian tới Ông/Bà có đề xuất/kiến nghị gì đối với Nhà nước hay không?

PHỤ LỤC 5

KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHUYÊN GIA 

1. Theo Ông/Bà, việc xây dựng và thực thi các chính sách, biện pháp, công cụ thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ASEAN thời gian qua đã đáp ứng được mục tiêu tăng cường quan hệ thương mại giữa Việt Nam và ASEAN hay chưa?
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2. Chính sách, biện pháp, công cụ thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ASEAN ban hành thời gian qua theo Ông/Bà đã đáp ứng được yêu cầu và mong muốn của doanh nghiệp?
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3. Theo Ông/Bà các chính sách thúc đẩy xuất khẩu của Nhà nước trong thời gian qua có hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp không?
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4. Theo Ông/Bà thì những chính sách thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường ASEAN thời gian vừa qua tác động thế nào đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp?
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5. Theo Ông/Bà thì các chính sách, biện pháp, công cụ thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ASEAN ban hành thời gian qua đã phản ánh được yêu cầu và mong muốn của doanh nghiệp chưa?
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6. Việc ban hành chính sách thúc đẩy xuất khẩu cho doanh nghiệp của Việt Nam thời gian qua đã tuân thủ theo đúng quy trình theo luật định? Và đã có những bước đột phá gì góp phần tạo ra những chính sách, biện pháp tốt?
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7. Ông/Bà đánh giá như thế nào về những thuận lợi và khó khăn mà doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam đang gặp phải trong việc xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ASEAN trong thời gian qua?
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8. Theo Ông/Bà thì việc lấy ý kiến của các thành phần tham gia như các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đối tượng thụ hưởng, các chủ thể tham gia thực thi trong qua trình xây dựng và thực thi các chính sách thúc đẩy xuất khẩu hiện nay có được đảm bảo thực hiện đầy đủ và nghiêm túc không?
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9. Theo Ông/Bà thì trong bối cảnh hình thành và thực thi những cam kết của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) chính sách, biện pháp, công cụ thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường này cần chú ý những nội dung gì?
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10. Theo Ông/Bà chính sách, biện pháp, công cụ nào sẽ góp phần hiệu quả thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa cnủa Việt Nam sang thị trường ASEAN trong bối cảnh 
hình thành cộng đồng kinh tế AEC?
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11. Theo Ông/Bà để tăng tính cạnh tranh về sản phẩm hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường ASEAN, doanh nghiệp cần chú ý những vấn đề gì?
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12. Ông/Bà đánh giá như thế nào về các chính sách, biện pháp, công cụ xúc tiến thương mại nói chung và xúc tiến thương mại hàng hóa sang thị trường ASEAN nói riêng?
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13. Theo Ông/Bà, chính sách, công cụ thúc đẩy xuất khẩu nào là quan trọng nhất đối với doanh nghiệp trong thời gian tới?
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a. Chính sách phát triển mặt hàng và thị trường xuất khẩu
b. Chính sách tín dụng cho xuất khẩu

c. Chính sách tỷ giá

d. Chính sách xúc tiến thương mại

e. Bảo hiểm xuất khẩu

f. Chính sách phát triển hạ tầng hỗ trợ xuất khẩu

g. Chính sách phát triển nguồn nhân lực

Khác (vui lòng nêu rõ)……………

14. Theo Ông/Bà, thời gian tới Nhà nước cần tập trung hỗ trợ nhiều nhất cho chính sách, công cụ nào dưới đây nhằm thúc đẩy xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường ASEAN?
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a. Chính sách phát triển mặt hàng và thị trường xuất khẩu
b. Chính sách tín dụng cho xuất khẩu

c. Chính sách tỷ giá

d. Chính sách xúc tiến thương mại

e. Bảo hiểm xuất khẩu

f. Chính sách phát triển hạ tầng hỗ trợ xuất khẩu

g. Chính sách phát triển nguồn nhân lực

15. Để tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường ASEAN, theo Ông/Bà chúng ta cần tập trung vào các hoạt động nào dưới đây là chủ yếu.
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16.  Theo Ông/Bà Chính sách tín dụng xuất khẩu cần  được Nhà nước quy định như thế nào để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN.
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PHỤ LỤC 6
	DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP KHẢO SÁT



	STT
	Tên Doanh nghiệp

	1
	Công ty TNHH chè Biên Cương

	2
	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai

	3
	Công ty TNHH MTV Thương mại An Nghiệp

	4
	Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen

	5
	Công ty TNHH Thép Vina Kyoei

	6
	Công ty CP thép Nam Kim

	7
	Công ty Tôn Phương Nam

	8
	Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát

	9
	Công ty CP Mascopex

	10
	Công ty TNHH XNK cà phê Minh Tiến

	11
	Công ty CP Phúc Sinh

	12
	Công ty TNHH Vĩnh Hiệp

	13
	Công ty TNHH Dakman Việt Nam

	14
	Công ty CP Agrexport

	15
	Công ty CP Hanfimex Việt Nam

	16
	Công ty CP Thương mại Dịch vụ XNK Trân Châu

	17
	Công ty CP Phúc Sinh

	18
	Công ty TNHH MTV TM XNK Phúc Lợi

	19
	Công ty CP Tập đoàn Intimex

	20
	Công ty CP XNK Petrolimex

	21
	Công ty CP SX-DV XNK Hà Nội

	22
	Công ty CP Sinh Lộc Phát

	23
	Công ty CP đầu tư XNK Phúc Thịnh

	24
	Công ty TNHH MTV Nông sản DK

	25
	Công ty TNHH Gia vị Liên Hiệp

	26
	Công ty CP Quốc tế Song Hỷ Gia Lai

	27
	Công ty CP Prosi Thăng Long

	28
	Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk  Lắk

	29
	Công ty TNHH Thương mại và Hỗ trợ Đầu tư An Phát

	30
	Công ty CP Chế biến Nông sản BHL Sơn La

	31
	Công ty CP Đầu tư sáng tạo Á Châu 

	32
	Công ty CP Fococev Việt Nam

	33
	Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại 579

	34
	Công ty CP Nhựa OPEC

	35
	Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

	36
	Công ty CP Sản xuất nhựa Duy Tân

	37
	Công ty CP Nhựa An Phát Xanh

	38
	Công ty CP An Tiến Industries

	39
	Công ty TNHH RKW Việt Nam

	40
	Tổng công ty May 10 - CTCP

	41
	Công ty CP Tổng công ty May Đáp Cầu

	42
	Công ty CP May Sông Hồng

	43
	Tổng công ty CP may Việt Tiến

	44
	Công ty CP TCT may Bắc Giang LGG

	45
	Nhà máy sợi Vinatex Phú Cường

	46
	Công ty CP may xuất khẩu Hà Phong

	47
	Công ty TNHH may Tinh Lợi

	48
	Công ty CP may Bình Minh

	49
	Công ty CP Dệt may ĐT TM Thành Công

	50
	Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28

	51
	Công ty CP An Hưng

	52
	Công ty CP Sữa Việt Nam

	53
	Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam

	54
	Công ty CP sữa Quốc tế

	55
	Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương

	56
	Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

	57
	Công ty CP XNK Tổng hợp Bình Phước

	58
	Công ty CP Công nghiệp Cao Su Miền Nam

	59
	Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng

	60
	Công ty CP Đầu tư Cao Su Đắk Lắk

	61
	Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi

	62
	Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao Su Đồng Nai

	63
	Công ty TNHH SX&TM Hoa Sen Vàng

	64
	Công ty TNHH Thương mại Hòa Thuận

	65
	Công ty TNHH MTV Huy & Anh em

	66
	Công ty TNHH Sản  Xuất Cao Su Liên Anh

	67
	Công ty TNHH SXTM Nhật Nam

	68
	Công ty TNHH MTV Cao Su Phú Riềng

	69
	Công ty TNHH Phát triển PTN

	70
	Công ty CP Cao Su Việt Phú Thịnh

	71
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hiệp Thành

	72
	Công ty TNHH Thương mại Sản xuất ORO

	73
	Công ty TNHH MTV Long Thành Lợi

	74
	Công ty TNHH  SX TM Thành Long

	75
	Công ty TNHH MTV SX TM Thúy Uyên

	76
	Công ty TNHH SX TM DV Thiện Hưng

	77
	Công ty TNHH SX TMDV Rồng Đỏ

	78
	Công ty TNHH TMDV XNK VINA T&T

	79
	Công ty TNHH TM DV Ánh Dương Sao

	80
	Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới

	81
	Công ty CP rau quả Tiền Giang

	82
	Công ty CP thực phẩm Tinh Túy

	83
	Công ty CP Thực phẩm XK Đồng Giao

	84
	Công ty TNHH Hải Nam

	85
	Công ty CP Vĩnh Hoàn

	86
	Công ty TNHH Đại Thành

	87
	Công ty CP Thực phẩm Sao Ta

	88
	Công ty CP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang

	89
	Công ty CP Nha Trang Seafoods - F17

	90
	Công ty CP Thủy sản Trường Giang

	91
	Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng

	92
	Công ty TNHH Highland Dragon

	93
	Công ty CP Tập đoàn Intimex

	94
	Công ty TNHH Sản xuất và Xuất khẩu Nông sản Đakao

	95
	Công ty CP Hanfimex Việt Nam

	96
	Công ty TNHH Phú Thủy

	97
	Công ty CP Long Sơn

	98
	Công ty TNHH BIMICO

	99
	Công ty CP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An

	100
	Công ty CP sản xuất dịch vụ XNK Hà Nội

	101
	Công ty TNHH Long Sơn Inter food

	102
	Công ty TNHH MTV 76

	103
	Công ty TNHH MTV Cơ khí 17

	104
	Công ty TNHH - Tổng công ty Sông Thu

	105
	Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm

	106
	Công ty CP Dược phẩm OTSUKA Việt Nam

	107
	Công ty TNHH United International pharma

	108
	Công ty TNHH Thế hệ mới Vĩnh Phúc

	109
	Công ty TNHH Nam Sơn Phú Thọ

	110
	Công ty TNHH chè Á Châu

	111
	Công ty TNHH Nam Long

	112
	Công ty TNHH Chè SSOE Phú Thọ

	113
	Công ty CP Hoàng Sơn I

	114
	Công ty TNHH Dệt Hà Nam

	115
	Công ty TNHH Dệt may Nga Thành 

	116
	Công ty CP Xi măng Xuân Thành

	117
	Công ty TNHH XNK Hoa Trang 

	118
	Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV

	119
	Công ty TNHH MTV Rapexco-Đại Nam

	120
	Công ty TNHH Đóng tàu Huyndai Việt Nam

	121
	Công ty TNHH Komega-X

	122
	Công ty TNHH Hải Vương

	123
	Công ty TNHH Cá ngừ Việt Nam

	124
	Công ty TNHH Thủy sản Hải Long Nha Trang

	125
	Công ty TNHH Sản phẩm Công nghiệp Toshiba Asia

	126
	Công ty Chang Shin Việt Nam TNHH

	127
	Công ty Cổ phần dệt Texhong Nhơn Trạch

	128
	Công ty CP Trung Đông

	129
	Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa

	130
	Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam

	131
	Công ty TNHH Hwaseung Vina

	132
	Công ty TNHH Great Veca Việt Nam

	133
	Công ty TNHH Việt Nam Center Power Tech

	134
	Công ty TNHH Hố Nai

	135
	Công ty TNHH Minh Đăng

	136
	Công ty CP Đầu tư Phát triển chè Tam Đường

	137
	Công ty TNHH Hải sản Việt Hải

	138
	Công ty CP Chế biến Thực phẩm XK Phú Thịnh

	139
	Công ty TNHH JNTC Vina

	140
	Công ty CP Kaps Tex Vina

	141
	Công ty Cổ phần Gentraco

	142
	Công ty Cổ phần Hiệp Lợi

	143
	Công ty Cổ phần Hoàng Minh Nhật

	144
	Công ty TNHH MTV XNK Lương thực Ngọc Lợi

	145
	Công ty CP Nông nghiệp CNC Trung Thạnh

	146
	Công ty CP Hải Việt

	147
	Công ty CP Chế biến XNK Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	148
	Công ty TNHH Thảo Nguyên

	149
	Công ty TNHH Cao Phát

	150
	Công ty TNHH Vard Vũng Tàu

	151
	Công ty TNHH Baconco

	152
	Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam

	153
	Công ty CP đóng tàu Sông Cấm

	154
	Công ty TNHH Đỉnh Vàng

	155
	Công ty CP Cáp điện và Hệ thống LS-VINA

	156
	Công ty TNHH Sao Vàng

	157
	Công ty CP May Hai

	158
	Công ty TNHH Vico

	159
	Công ty CP Thủy sản Bình Định

	160
	Công ty CP Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt

	161
	Công ty CP Công nghệ gỗ Đại Thành

	162
	Công ty CP Năng lượng Sinh học Phú Tài

	163
	Công ty CP Phú Tài

	164
	Công ty CP Phú Tài

	165
	Công ty CP Đầu tư An Phát

	166
	Công ty CP Presenius Kabi Việt Nam

	167
	Công ty TNHH Sinh hóa Minh Dương Việt Nam

	168
	Công ty CP Chế biến và Dịch vụ Thủy sản Cà Mau

	169
	Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

	170
	Công ty CP XNK thủy sản Năm Căn

	171
	Công ty CP Chế biến Thủy sản XNK Minh Cường

	172
	Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau

	173
	Công ty CP Camimex 

	174
	Công ty CP Thủy sản Cà Mau

	175
	Công ty TNHH Anh Khoa

	176
	Công ty CP XNK Thủy sản Nam Việt

	177
	Công ty CP Thực phẩm Trung Sơn

	178
	Công ty CP Tập đoàn Intimex

	179
	Công ty CP Tập đoàn Intimex

	180
	Công ty CP TM ĐT Tín Thương

	181
	Công ty CP Quốc tế gia

	182
	Công ty CP XNK Thuận Minh

	183
	Công ty CP SX hàng Gia dụng Haprosimex Saigon

	184
	Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ

	185
	Công ty CP Dệt may 29/3

	186
	Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung

	187
	Công ty CP Cao su Đà Nẵng

	188
	Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước

	189
	Công ty CP Dược Danapha

	190
	Công ty TNHH Điện tử Foster (Đà Nẵng)

	191
	Công ty TNHH Xuất khẩu hàng Thủ công mỹ nghệ Duy Thành

	192
	Công ty CP Damsan

	193
	Công ty TNHH Công nghiệp SUMMIT Việt Nam 

	194
	Công ty TNHH SX-XNK hàng TCMN Tiến Thành

	195
	Công ty CP chè Tân Trào

	196
	Công ty CP Giấy An Hòa

	197
	Công ty TNHH Chế biến chè Hữu Hảo

	198
	Công ty TNHH quốc tế VINA KNF

	199
	Công ty CP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái

	200
	Công ty CP Intimex Đăk Nông

	201
	Công ty TNHH Huyndai Kefico Việt Nam

	202
	Công ty TNHH Mcnex Vina

	203
	Công ty TNHH May Phoenix

	204
	Công ty Lương thực Tiền Giang

	205
	Công ty TNHH Việt Hưng

	206
	Công ty TNHH Sản xuất Chế biến Nông Thủy sản xuất khẩu Thuận Phong

	207
	Công ty CP Gò Đàng

	208
	Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam TG

	209
	Công ty TNHH gia công đồng Hải Lượng

	210
	Công ty TNHH Thực nghiệp Dệt KANGNA Việt Nam

	211
	Công ty TNHH MTV Wondo Vina

	212
	Công ty TNHH Giang Mây Việt Nam

	213
	Công ty TNHH Công nghiệp Bellinturf Việt Nam

	214
	Công ty TNHH Dệt len Eco Way

	215
	Công ty CP Nhựa Mekong

	216
	Công ty CP Mỹ Tường

	217
	Công ty TNHH may Phú Long

	218
	Công ty CP SX KD XNK Vĩnh Long

	219
	Công ty TNHH SX-TM Phước Thành IV

	220
	Công ty TNHH Lương thực Phương Đông

	221
	Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Xay xát lúa gạo Cẩm Nguyên

	222
	Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi

	223
	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang

	224
	Công ty CP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản

	225
	Công ty TNHH Ricegrowers Việt Nam

	226
	Công ty CP Thương mại Kiên Giang

	227
	Công ty CP Chế biến Thủy sản XNK Kiên Cường

	228
	Công ty CP XNK Kiên Giang

	229
	Công ty CP Chế biến Thủy Sản Trung Sơn

	230
	Công ty TNHH Huy Nam

	231
	Công ty CP Kiên Hùng

	232
	Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk  Lắk

	233
	Công ty CP HNT VINA

	234
	Công ty CP Tôm Miền Nam

	235
	Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

	236
	Công ty TNHH Lương thực Tấn Vương

	237
	Công ty CP Nam Việt

	238
	Công ty CP Rau quả thực phẩm An Giang

	239
	Công ty CP XNK An Giang

	240
	Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang

	241
	Công ty TNHH Angimex - Kitoku

	242
	Công ty CP May Minh Anh Đô Lương

	243
	Công ty CP May Minh Anh Kim Liên

	244
	Công ty CP Thương mại Bắc Hồng Lam

	245
	Công ty TNHH Lương thực - Thực phẩm Long An

	246
	Công ty CP Tân Đồng Tiến

	247
	Công ty TNHH MTV Hòa Thành Long An

	248
	Công ty CP Sản xuất thép Vina One

	249
	Công ty CP thép TVP

	250
	Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long

	251
	Công ty TNHH Le Long Việt Nam

	252
	Công ty TNHH Canon Việt Nam - Chi nhánh Quế Võ

	253
	Công ty TNHH Canon Việt Nam - Chi nhánh Tiên Sơn

	254
	Công ty TNHH Goertek Vina Co., Ltd

	255
	Công ty CP Viên Sơn

	256
	Công ty TNHH Phước Nam Anh

	257
	Công ty Cổ phần Meinfa

	258
	Công ty TNHH Mani Hà Nội

	259
	Công ty CP Đường Quảng Ngãi

	260
	Công ty CP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi

	261
	Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế

	262
	Công ty Scavi Huế

	263
	Công ty CP Chế biến Lâm sản XK Pisico Huế

	264
	Công ty TNHH Phương Hạnh

	265
	Công ty TNHH MTV Gốm sứ mỹ nghệ Kim Phát

	266
	Công ty TNHH Phước Dũ Long

	267
	Tổng công ty Thương mại Hà Nội - công ty cổ phần

	268
	Tổng công ty Thương mại Hà Nội - công ty cổ phần

	269
	Tổng công ty Thương mại Hà Nội - công ty cổ phần

	270
	Công ty Cổ phần may Sơn Hà

	271
	Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Thương mại Tôn Vinh

	272
	Công ty CP Dệt 10-10

	273
	Công ty CP SX và XNK Long Đạt

	274
	Công ty CP XNK và Hợp tác đầu tư Vilexim


PHỤ LỤC 7
DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA TRẢ LỜI BẢNG HỎI

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác

	1
	ThS. Lê Trung Hiếu
	Tổng cục Thống kê

	2
	Phạm Tiến Nam
	Tổng cục Thống kê

	3
	Thái Bình Dương
	Viện Chiến lược phát triển

	4
	TS. Trịnh Thị Thanh Thủy
	Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

	5
	PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long
	Đại học Thương mại

	6
	PGS.TS. Lê Trịnh Minh Châu
	Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

	7
	TS. Đinh Công Hoàng
	Viện Nghiên cứu Trung Đông và Châu Phi

	8
	TS. Phạm Hồng Tú
	 Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ

	9
	TS. Nguyễn Ngọc Mạnh
	 Tạp chí Nghiên cứu Châu Mỹ La Tinh 

	10
	TS. Đặng Công Hiến
	 Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

	11
	PGS.TS. Trần Thị Ngọc Quyên
	 Đại học Ngoại thương

	12
	TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 
	 Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

	13
	TS. Trần Huy Hoàn
	 Bộ Công Thương

	14
	Nguyễn Diệu Hương
	 Viện Nghiên cứu Da giày

	15
	TS. Nguyễn Văn Long
	 Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

	16
	TS. Đặng Thanh Phương
	Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

	17
	TS. Nguyễn Thị Bình
	Đại học Ngoại thương

	18
	TS. Hồ Trung Thanh
	Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

	19
	TS. Trần Đình Hiệp
	Bộ Công Thương

	20
	TS. Nguyễn Thị Nhiễu
	Nghiên cứu viên chính

	21
	TS. Phạm Hữu Thìn
	Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

	22
	Lê Thị Minh Hữu
	Tạp chí Con số và Sự kiện

	23
	TS. Nguyễn Ngọc Lan
	Trường Đại học Kinh tế, kỹ thuật Công nghiệp

	24
	TS. Phạm Thị Lụa
	Trường Đại học Kinh tế,  kỹ thuật Công nghiệp

	25
	Th.s Nguyễn Thị Thanh Huyền 
	Đại học Thương Mại 

	26
	PGS.TS Nguyễn Đức Nhuận
	Đại học Thương Mại 

	27
	PGS.TS Phan Thế Công
	Đại học Thương mại

	28
	TS. Đào Thu Trang
	Đại học Quốc Gia Hà Nội 

	29
	ThS. Lê Thị Tuyết Minh
	Đại học Quốc gia Hà Nội

	30
	TS. Ngô Tuấn Anh
	Đại học Kinh tế Quốc dân

	31
	PGS.TS Đặng Đình Đào
	Đại học Kinh tế Quốc dân

	32
	PGS.TS Phạm Quang Thao
	Đại học Kinh tế Quốc dân

	33
	TS. Đinh Lê Hải Hà
	Đại học Kinh tế Quốc dân

	34
	TS. Nguyễn Thanh Thịnh 
	Hiệp hội thông tin tư vấn kinh tế thương mại Việt Nam

	35
	TS. Đỗ Văn Chiến 
	Hiệp hội thông tin tư vấn Kinh tế Thương mại Việt Nam

	36
	Nguyễn Văn Bích
	Hiệp hội thông tin tư vấn Kinh tế Thương mại Việt Nam

	37
	TS. Phạm Chí Trung
	Hiệp hội thông tin tư vấn Kinh tế Thương mại Việt Nam

	38
	TS. Đào Thị Huyền Trang
	Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương

	39
	TS. Nguyễn Đình Đức
	Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương 

	40
	TS. Phạm Ngọc Huyền 
	Học viện Hành chính Quốc gia

	41
	TS. Phạm Ngọc Hồng
	Học viện hành chính Quốc gia

	42
	TS. Chu Thị Khánh Ly
	Học viện hành chính Quốc gia

	43
	Th.S. Nguyễn Thị Quế Hương
	Học việc Hành chính Quốc gia

	44
	GS.TSKH Nguyễn Văn Thâm
	Học Viện Hành chính Quốc gia

	45
	Ths. Nguyễn Thị Hay 
	Đại học Công nghiệp Hà Nội 

	46
	Trịnh Anh Tuấn
	Cục Cạnh tranh và BVNTD -  Bộ Công Thương

	47
	Nguyễn Quỳnh Anh
	Cục Cạnh tranh và BVNTD -  Bộ Công Thương

	48
	Vũ Bá Phú
	Cục Xúc tiến TM -  Bộ Công Thương

	49
	Hoàng Minh Chiến
	Cục Xúc tiến TM -  Bộ Công Thương

	50
	Lê Hoàng Tài 
	Cục Xúc tiến TM - Bộ Công Thương

	51
	TS. Vũ Thị Lộc
	Vụ Kế hoạch - Bộ Công Thương

	52
	Vũ Hồng Ánh
	Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

	53
	ThS. Nguyễn Khánh Linh
	Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

	54
	Phạm Thị Hồng Hạnh
	Viện Nghiên cứu Da giày

	55
	TS. Vương Quang Lượng
	Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

	56
	TS. Trần Thị Thu Hiền
	Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

	57
	Th.S Nguyễn Mạnh Linh
	Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

	58
	Th.S Hoàng Thị Vân Anh
	Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

	59
	Th.S Hoàng Thị Hương Lan
	Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

	60
	Th.S Tưởng Thị Thanh Vinh
	Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương








                                              





























HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ                        VÀ THỰC HIỆN CÁC FTA
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